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THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH Í1“* „ 
TRỊ VỀ ĐỒI MỚI QUẢN LÝ KINH TẾ “2 
— NÔNG NGHIỆP 


HIỀNG năm qua. chúng la đã đạt được những kết quả quan trọng 
Irong công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối uới nông nghiệp, đã 
tăng cường một bước cơ sở nại chất kỹ thuật cho nông nghiệp 0à 
có nhiều điền hình tốt cề tham canh tăng 0ụ, lăng năng suất câu 
trồng. Đến nuụ da xuất hiện một số nhân tố mới trong sản xuất 
0d quản lú nông nghiệp. 


Tuụ nhiên, sản xuãt nông nghiệp uản phái triền chậm, tỷ suất hàng hóa 
thấp, nhiều oùng chưa thoát khỏt tình trạng tự cấp, tự lúc, chia cát oà độc 
canh. Vài năm gần đâu một số mặt sản xuất, nhất là sản xuất lương thực 
giảm sút làm cho lình hình kinit lẻ xã hội oốn khó khăn lại cảng khó khăn 
them. 


Tình hình trêndo nhiều nguuên nhân trong đó có sự nhận thức chưa 
đúng uề chủ nghĩa xa hội uùủ sự thiếu nhất guản trong piệc thực hiện các 
chính sách của Đảng. 


Một thời gian dải, từ nghị quu?L Dại hội V đến nghị quụềL Đại hội Vĩ nà 
các nghị quušt của các hội nghị Trung trơng Đang gần đảu đều nhãn mạnh Dị 
trí hàng đầu của nông nghiệp. song trên thực tế mặt: trận nà oản chưa được 
các cấp, các ngành coi trọng đúng mức. Hơn 30 năm xâu dựng chủ nghĩa rả 
hội ở miền Bắc, hơn f2 năm vu dựng chủ nghĩa Tả hội trên cả nước, cho 
đến tau cơ cấu sản vcuãit nông nghiệp của nước ta oề cơ bản 0ản còn mang 
nặng lính chữi độc canh bà mí! cán đối pề nhiều rai : giữa trồng trọi, chăn 
nuỏi 0à phát triền ngành nghề trong nòng nghiệp, giữa nông, lâm, ngư 
nghiệp. Cơ cấu đó chữa cho phép gản nông nghiệp 0uới công nghiệp, đặc biệt 
lq công nghiệp sản xuất tr liệu san xuất bà chế biến nòng sản. 

Lõi sản tuất lạc hậu truảng canh. năng suất thấp), số põn dành cho nông 
nghiệp (L ỏi (trong 0òng 10 năm lại đâu tỤ lệ pốn dâu dư cho nông nghiệp 
chiếm Đ4 — 205%, đến naự chỉ mới nhích lên 36 — 2385), lại sử dụng phán tán, 
lãng phí, hém hiệu qua Rhiển cho san xuất nôn nghiệp nước la khó thoái ra 
khót tình trạng độc canh, tự cấp. tự lúc. 

Những nhạn thức Rhóông đúng pề sự lồn lại, tất yếu của các thành phần 
kinh tế Irong thời kụ quả do đã dẫn đến chủ quan nóng Đội Irong cải lạo : lập 
trung hóa quá mức các tư liệu sản Tuất, chạu theo quy mỏ lớn một cách hình 
[nức, gò ép nóng tần pào hợp lác va, DL phạm nghiêm trọng nguuyên lắc lự 
nguyện, cùng có lợi 0d quản tỷ dàn chủ. Cho đền ngụ không phải không còn 
những định Fiến cho rản† niệc Rhuuến khích các hành phan hình lế cá thề, 
tự nhận cũng nh oiệc khoản sản phẩm trực Hiếp cho hộ xã 0iên sẽ làm suy 
Ušu quan hệ sản vuät vĩ hội chủ nghĩa ở nông thôn. Từ đó ndụ sinh thái độ 
chần cnữ do dự, thìm chỉ gâu khó khăn trở ngại cho piệc thực hiện đồi mới 
quản lú kinh tế nòng nghiệp, giải phóng sức sản xuất, khai thác mọi tiềm 
năng nông nghiệp đè phát triền sản uất, tăng nhanh khối lượng nòng sản 
hàng hóa cho tả học. Hỗ ràng những định kiến đó hoán loàn lrdi bới quan 
điềm của Đảng bề sự tồn tại "lâu đải nà tác dụng tích cực của các thành: phần 
kinh tế trong thời LỤ quá độ lên chủ nghĩa vã hội, trái bởi chủ Trương xóa hồ 
chế độ rong côi phòng điềm ðà tỉnh Trạng phản phối không công bằng (rì 
phạm lợi ích cá nhân người lao động) trong các hợp lác vả 0a tạp đcàn 
sữn xuấi. 

Về chính sách gia cả bà lu Phòng bạt tư hàng hóa đối 0ời nóng nghiệp. 
các nghị quušt của Đang, nhài là nghị quuết hội nuhị Trung ương lần thứ 2 
(khóa VI) đa chỉ rõ: ngoai thuế la nghĩa 0ụ đồng góp bắt buộc, mọi quan hệ 
trao đồi giữa nhà nước Đới nông dìn phải theo nguyen tác bình đẳng, thuận 
mua 0ừa bản. Vhírng quuết địnHc đừng đìn nà, cho đến nau pân chưa được 
các naíth, các cặp, các địa phương Thì hành nghiêm chỉnh. Nhiều ngành 0à 
địa phương còn tự Hiện giao thêm ng hĩg@ 0Ạ nộp san phẩm ? öoà đại Phêm các 
khoản đöit/ góp gâu thiệt hại cho nòng đản. Việc mua bín nòng san phảm 
giữa nhà nước mới nông tàn điên ra không sông phẳng. Tình trạng ép cấp, 
6p giá 0a nhà nước nợ nòng dàn Kéo đải còn tòn Tại ở mức nghiêm trọng. 
Tình hình cư ứng pạt từ ÑƑ Thuật cho nòng nghiệp trong hợp đông cũng 
nh ngoài hơp đồng, ngựa cảng vấu đí, nhiều cơ quan cũng tng bật tư của 
Hà THưỚớc Prợ thành con nợ đối ĐỚi nòng đàn. Ngược lại nhiều nơi piệc giáo 
dục nòng (đlìn làm nghĩa DỤ đối ĐỚI nhà nườc chữa được coi trọng : nông đân 
Chưa tự nguyện đóng thuế, thâm chí dày đu nữ đồi DỚi nhì nước. 

Một Irong những nguyên nhân của đình Trang trên đâu la sự nhận thức 
không đúng, thiếu 0 thức KỦ luại ðđ lính thìn Trạch nhiệm [rong piệc Phực 
hiện dường lối của Đăng Đề san Tuất nòng ru hịep oà va dựng nòng thôn mới. 


Phương hướng cơ bản nhằm đồi mới quản lý khinh tế nông nghiệp mà 
nghị quijši số 10 NQ/TƯ của Bộ chính trị nẻu lên là: chuuền mạnh các hoạt 
động kinh lš sang hạch toán kinh doanh vã hội chủ nghĩa, đầu mạnh áp dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật, có chính sách đúng đẳn nhằm: khuuến khích các 
thành phần kinh tế khai (thác mọi tiềm năng đề phát triền sản xuất, giải quuềi 
“hải hòa các mối quan hệ pề lợi ích đề lạo được phong trảo lao động sáng tạo, 
ruâ n, cao hiệu quả kính tế ; đồi mới tô chức 0à cán b2. 

Ì) Về nội dung mở rộng quyền tự chủ sản xuất kinh doanh của 
đơn vị kinh tế quốc doanh trong nông nghiệp, nghị quuết hội nghị 
Trung trơng lần thứ ba (khóa VI) đã đề cập mỏi cách toàn điện. ẢNqhị quuếi 
của Bó chính trị nhấn mạnh thêm Dpiệc cũng có các đơn 0{ Rnh lế quốc dodnh, 
chuuyyàn hoạt động của các đơn 0ị này sang hạch loán kinh doanh, không thừa 
#thạn các đơn 0ị làm ăn thua lỗ. « Đến năm 1989 cơ sở náo không chujŠn được 
thì giải hề hoặc chuuền sang hình thức sở hữu khác». Quan điềm đúng đẳn 
nàu mội lần nữa khẳng định sản xuất bao giờ cũng là mục đích, cải lạo chỉ là 
phương tiện. Cho nên, các tí nghiệp quốc doanh nều lảm ðn có hiệu gua sẽ là 
tin gương, là lực hút đồi nới các thành phần kính tế khác. Ngược lại nét làm 
zn thua lỗ kéo dài, gâu thiệt hại cho nền kinh tế quốc dân thì bản thân nó căng 
bị liệt oáo lình trạng suụ thoái bà không thề tôn tại được. 

2) Về thực hiện chế độ tự quản lý của hợp tác xã và tập đoàn 
sản xuất. ` 

Hợp lác +ã uà tập đoàn sản vuất là lò chức Rinh tế do nóng dân tự 
agu:y¿n lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự hướng dẳdn giúp đỡ của nhà 
ước, hoạt động theo nguuên tác tự quản, tự chịu trách nhiệm bề hiệu quả sản 
Tuãt kinh doanh, cớ đủ tư cách pháp nhàn oà bình đẳng trước phá p luật. 

Đồi mới quản lÚ trong hợp tác rã bà tập đoàn sản xuất trước hết là 
nhằun táng cường khả năng phái triền sản Tuất hàng hóa uà hạch loán kính 
doanh +ã hội chủ nghĩa trong khu 0ực kính té lập thề ; tăng cường khả năng 
thực hiện dàn chủ hóa 0à công khui hóa, phát huu quên làm chủ thật sự của 
+ piên ; chăn chỉnh bộ máu quản lý báo đảm gọn nhẹ ðà hoạt động có 
hiệu qua. 

Nội dung thực hiện chế độ lự quản lý của hợp tác + 0à tp đoàn sửn 
xuất mà nghị quuết của Bộ chính trị nẻeu lên gồm những ấn đề hết stc 
phong phú nà mạng tính Lhực liên sáu sắc. Trước NẾF, nó thề hiện tính tự 
nguyện ua quuền tự quuết định oề kế hoạch sạn xuất kằinh doanh của đơn 0ị 
kinh tế lập thề, nhà nước thóng qua hệ thống các chính sách đòn bầu kinh tš 
0u ¿ luật pháp đề quản lý, hướng dân 0à giún đỡ, khong giao chỉ tiểu. pháp 
lệnn trực liếp. 

Thứ hai /a, các hợp lác xả bà tập đoàn sản vuät hoàn toàn tự chủ 0ề 
lài chính. tín dụng, 0ề tài sạn (có quyên mua xâm, bán nhượng, trừ ruộng 
đãi, đãt rưững, mặt nước) ; nề cùng ưng Đạt từ bà tiêu thụ sản phầm kề ca xuấi 
khau 0à nhập khầu (ngoài thuế là nghĩa pụ, quan hệ nứt bím sản phầm nông 
nghiệp, oát tr... giữa hợp tác xã 0ới các tô chức quốc doanh tà quan hệ bình 
đẳng thôòng qua hợp đồng Rinh lế bà Phun mít 0ừa bản); 0è phát triền khoa 
học — k thuật 0.0. theo đúng luật pháp của nhà nước quuụ dịnh. 

Thư ba !a, đa dạng hóa hình thức khoán, phản công lao động, phân 
phối sản phầm trong hợp tác đa. Với trình độ phát triền khác nhau ở mỗi 
pùng, mỗi địa phương 0à mỗi hợp tác vũ, mới ngành nghề, phải áp dụng các 
hình thức khoản khúc nhan. Trong trồng trọt, nề cơ bản khoản đến hộ hoặc 
nhóm hộ xả oiên (tùy điều kiện cụ Lhề của mỗi hợp tác +ả mà phán công lập 
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thề hoặc gia đình xã oiên đảm nhiệm các khảu công piệc, không máúu móc 
cứng nhắc). Đề làm øiệc này. các hợp tác vã cần điều chỉnh lại diện tích 
khoản cho từng hó, khác phục tình trạng manh mún, ồn định diện tích khoản 
trong oòng Tã năm oà bảo đảm cho hộ nhận khoán có thu nhập khoảng trên 
dưới 40% sản lượng khoán. Đàu mạnh lháam canh câu trồng, phát triền 
chăn nuôi, mở rộng njành nụ hề, nà thực hiện phân công lao động theo hướng 
chuyên món hóa. Khuuẽn khích xã Diên ai giỏi ngành nghề thì làm ngành 
nghề, ai có RÐ thuật thâm catth tốt, giao nộp đủ sản phầm cho hợp tác xã nề làm 
tòt nghĩa 0ụ thuế cho nhà nước thì giao thêm ruộng đãi : ngược lại ai châu 
lười, kém kỹ thuá! thà canh, luôn luôn hụt mức khoán thì giao (L ruộng hoặc 
chuyền sang làm ngành nghề khác thích hợp. - 

sản phầm của hợplác xã 0à tập đoàn sản xuất làm ra nừa là kết quả 
của 0iệc sử dụng uốn của tập thề, nửa là hẽI qua của 0iệc sử dụng bốn paW 
của + piên. Do đó phải có hình thức phản phối thích hợp. Phân phối theo 
lao động là chủ tiếu bà phân phòi theo cò phản đóng góp của zñ 0iên. Niên 
quuết khắc phục chủ nghĩa bình quản trong phản phối oà tình Trạng bao cấp 
tràn lan, đồng thời có chính sách thích đảng đối 0ời các đối tượng thuộc diện 
chỉnh sách ta cán bộ làm công tác đảng, chính quyền. đoàn Lhề cấp vã. 

3) Sử dụng các thành phần kinh tế cá thê, tư nhân trong nông 
nghiệp 

Sự tòn tại nhiều thành phản kinh lế Trong thời hù quá độ là một tất yếu 
khách quan. Do đó sử đụng »à cải tạo đúng đán các thành phần kinh tế là 
một quan điềm cơ bản, một chính sách làu cài của Đăng 0v nhà nước ta. Nghị 
qguiy/L của Bộ chính trị nêu rõ: VXhảà nước công nhận sự tồn tạt lâu dài 0à ác 
dụng tích cực của kinh tế cá thê, tư nhân ; thừa nhận tư cách pháp nhân, bảo- 
đảm bình đảng pề quyên lợi bà nghĩa nụ trước pháp luật... đồng thời tạo điều 
kiện thuận lựi cho các thành phản kinh tế nà phát triền sản xuất, chế biến, 
dịch nụ 0à các ngành nghề khác trong nông nghiệp. 

Phải xóa bộ mọi định kiến hẹp hỏi 0a những quý định không hợp lỦ 
đối 0ới Ninh tế cả Lhề, tư nhàn, Rhuujên khích người Fa bỏ bốn, sức lao động, 
bật tư, kữ thuật đề mở mạng sản xuất, Ơ những nơi có điều kiện có thê cho 
thuê hoặc giao quuền sử dụng một số ruộng đất, đất rững, rat nước cho các 
họ cả thề, tư nhân đề họ lò chức sản xuấi, Ninh doanh theo đúng pháp luật.” 
(Dõi ĐỚi mặt nước, đất trong câu tương thực, câu cóng nghiệp hàng năm, có 
thề sử dụng từ 17 đèn 20 năm, 0d trong thời gian đó được quyền thừa kế, 
chuyền nhượng). Các hộ tư phân 0à công tụ tư nhản được quyền thuê mướn 
lao động theo yêu cầu sản tuất 0à Pheo Tuật lao động của nhà nước. Các sản 
phầm do kinh lế cá thẻ, tư nhân làm ra, ngoài phản nọp thuê bà bản theo 
hợp đồng Rinh lế cho các lồ chức kính lễ quốc đoanh, các hộ cá the, tư nhân 
được tự do tiêu thụ Ở nơi có lợi phất được quyên ủU thác xuấi nhập Rằhàu cho 
các cơ quan vuất nhập khau của nhà nước. 


1 hực hiện rộng rãi piệc liên doan, liền Rết qiữa các thành phần kính 
tế đề phái triền sản xXHấP Đà giao lưu hàng hóa dưới nhiều lình thức. Đây 
cũng là một quan điềm cơ bản 0ì có thực hiện liên Rết mới huy động được 
sức mạnh o»à tiêm năng của các thành phần kính lẻ bá phát huy pai rô chủ 
đạo của kinh lẽ quốc doanh, hướng hoạt động sản xuất, kính coanh của các 
thành phần kinh tế tleo q0 đạo của chủ nghĩa xã hội. 

Sử dụng đúng đán các thành phản kính lễ trong nóng, làm, ngư nghiệp 
là nhàm làm cho các đơn 0ị kính lế thuốc các thành phần bình tế sản xuất 


'k,inh doanh có hiệu quả. Các đơn 0ðỊ kính lễ thuộc các thành phần kinh tế là 
chủ thề sản xuất hàng hóa có chức năng trực hiếp quản lỤ sản xuất kinh doanh, 
còn bộ máu chính quuền các cấp làm chức năng quản l nhà nước Dê kinh tế. 
Việc phân định rõ chức năng quản lý sản xuất kính doanh à chức nang 
quản TÚ nhà nước 0ề kinh tế có Ù nghĩa thực tiền hết sức sâu sắc : giđm ĐỚt sự 
chồng chéo, lấn sân nà ngăn chặn những hành 0í can thiệp thô bạo của cơ 
quan nhà nước 0ào hoạt động lác nghiệp của các đơn Dị kirh lễ cơ sở 0à cúc 
tồ chức kinh tế, làm cho bộ máu nhà nước gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả, 

4) Đồi mới các chính sách kinh tế nông nghiệp. 

Trong đòi mới quản lụ kinh tế nông nghiệp, đòi mới chỉnh sáeh kinh tế 
-có 0aứi frò quan trọng đặc biệt. Chính séch hinh tế dúng sẽ kích thích nóng 
dàn hăng hái sản xuấi, chính sách sai sẽ có tác dụng ngược lại. Do pậu, nghị 
quuết của Bộ chính trị nhấn mạnh cần kịp thời sửa dòi một số chính sích lớn 
như chính sách đâu [tư cho nóng nghiệp, chính sách cũng ứng 0ật tư, chính 
.Sách thuế bà giá cả .« đối Uớt nông nghiệp. 

Trên cơ sơ tò chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướig +xâu dựng cơ 
cấu sản xuất nông nghiệp hợp lụ, phát triền sản tuất hàng hóa, cản có chữnh 
sách dầu tư thích đảng nhằm sử dụng pốn dầu tr đúng hướng, có trọng điềm 
Đà CÓ hiện quả thiết thực Trước mắt, cần lập trang đầu tư đúng mức, đồng bộ 
-eho nông nghiệp, trước hết cko sản xuất lương thực thực phầm ở các 0ùng 
trọng điềm, các bùng sản xuất hàng hóa khác. Tập trung 0ốn dâu tư cho eúc 
.nqgành công nghiệp trực tiếp phục pụ nóng nghiệp, nhất là các ngành công 
nghiệp chế biến nóng, làm, thủy sản, công nghiệp sản xuất cóng cụ, mu móc 
nàng nghiệp (kề cả công cụ tường, công cụ nữa cơ khí 0à cơ khí). Trong 
điều kiện nguồn 0ón đầu tư của nhà nước còn có hạn, các ngành, các địa 
phương 0à cơ sở cần úp dụng nhiều hình thức huụ động mọi nguồn oõn lrong 
nhấn dân (kè cả huụ động 0ón của người Việt nam đang sống ở nước ngoài) 
đè phút tritn sản xuất bà lăng cường cơ sơ 0ật chãt — kj thuật cho nóng nghiệp. 

Trong khi nguồn pật tư của nhà nước còn có hạn thì piệc cũng ứng 0ật tư 
kịp thời, đồng bộ cho nòng nghiệp là piệc làm có Ú nghĩa quuết định: đối Dới 
Điệc tăng năng suất câu trong 0à con gia súc. Điều quan trọng hàng đầu là các 
tò chức cung ứng ột tư phái thực hiện nghiêm chỉnh các hợp đồng kinh lễ 
đã kú kšt uới nông dàn. Đà là Rhâu yếu nhất từ trước đến nau, nông dàn 
Ihường kêu ca, bất bình öì sự phá 0ỡ hợp đồng từ phía các cơ quan nhà 
nước đã làm cho họ bị động, lũng túng, nh hưởng đến thời pụ 0à nàng suất 
cày Trồng, gây thiệt hại lớn 0ê Rinh lễ VÌ âu, một trêu cầu nghiêm ngạt đát 
ru đói uới ngành cũng trng 0ật tr là phứt nắm chúc khối lượng 0à chủng loại 
ĐỘI tư thực tế có trong năm Nế hoạch để RỦỤ hợp đồng cũng ứng 0ật từ ĐỚI 
cúc đơn u{ kinh tế quốc doanh, tập thề oà các tô chức kính lế khác, đồng thịt 
dp dụng nhiều phương thức thanh toán thích hợp. Xhà nước bà nông dân đều 
có nghĩa nụ làm đúng hợp dòng dd ÂU Kết. Vật khác, cần bảo [rước 0à sớm 
khả năng cung ứng ạt từ của nhà nước trung ương đề địa phương 0à cơ $ở 
chủ động tìm Kiếm thêm. 

Phải chỉnh đốn tò chức nà phương thức làm piệc của ngành pật It nông 
nghiệp, bdo đảm đưa pật tư đền người sử dụng một cách nhanh nhất, đúng 
số lượng 0d chất lượng 0ởới giá cả òn định. Ngoài khối lượng oát tư cũng ứng 
theo kế hoạch nhà nước, cần danh ra một số nật tư, tư liệu sản xuất... đề kÚ 


kết hợp đồng hoặc bán theo giá Ninh doanh cho kinh tế gia đình nà các thành 
phần kinh tế khác. 


Cần cải liền chính sách thuế nóng nghiệp theo hướng khuguến khích sản 
xuấi, bảo đảm sự đóng góp công bàng, buộc mọi tập thề oà cá nhân phải sử 
dụng đãi tiết kiệm, có hiệu qua. Ngoài thuế lương thực phải bồ sung, cần 
điều chỉnh chính sách thuế đối uới các loại cải, trồng 0à con gia súc đề tăng 
nguồn thu cho ngàn sách. Trước mắt, thực hiện đúng lưệt thuế nông nghiệp, 
bao đảm thụ dù 10ÃX như luật thuế đã q"ụ định. Nghiêm cấm các dịa phương 
lự đặi các thứ thuế uà p`ụ thụ ngoàt quụ địtth của nhà nước. 


Trên nguyên tắc bảo đảm đủu đủ nghĩa 0uụ thuế 0à thực hiện các hợp đồng 
bán sản phầm đã kú uởi các tồ chức kinh tế nhà nước, các hợp tác xã. lập 
đoàn sản xuất oà hộ nóng dân được quụền tự do lưu thông, tiêu thụ lương 
thực, thực phầm 0à các nóng sản hàng hóa khác (trừ một số sản phầm không 
được tự do lưu thông do nhà nước quu định). 


Về giá cả: nguyên lác của định giá là phải bảo đảm cho người sản xuốit 
bù đáp được chỉ phí xã hói cạn thiết bà có lai. Vấn đề nàu đã được hột nghị 
lần thứ hai của Trung ương Đang chỉ rõ: Nhà nước xác định lại tÙ giá trao 
đồi hợp ÌÚ giữa ạt tư oà nông sản trong hợp đồng. trước hết là giữa thóc uới 
đạm, theo hường khuyến khích sản xuất heo kế hoạch. Mức giả thóc 0à nông 
sun Khác trong hợp đong cũtg nhữ ngoài hợp đồng đều phải theo nguyên tắc 
thỏa thuận, báo đảm cho nóng dân trong điều Kiện sản xuất bình thường bù 
đáp được chỉ phí xa họi cản thiết nà có lãi. Định hướng nàu rãi quan trọng, 
Dì nó khắc phục tình trạn, chủ quan, gò ép, nhà nước định giá, duuệt giá 0à 
bát buộc các đơn oị sản xuất thuộc các thành phần kinh tế phải mua bán heo 
giá quu địch. 


* 


Xqghị quyết của Bọ chính Trị bề dòi mới quản lý kinh tế nóng nghiệp bao 
gồm THÔI hệ Lhòng các chính sách oề phát triền nền nóng nghiệp son xuất hàng 
hóa. Những chính sách nàu nhất định sẽ dược đồng đảo nông dân phản khởi 
tiềp nhận. Thực hiện đúng đán nghị quyết nàu, chác chắn nền sản xuất nông 
nghiệp sẽ phát triền nhanh chóng, sự nghiệp xáâáu dựng nông thỏn mới có 
hướng đì cạ thè, lạu cơ SỞ cho nên kùith tế nước ta sớnn ồn định. 


Z>E*>=====Đx<<<<<<<<z<=--< 


- = Phân định chức năng giữa 
tô chức đảng và nhà nước — 
điều kiện đầu tiên thực hiện pháp luật 


ẢNG ta là đảng lãnh đạo 
lồ), chính quvên. Vai trò lãnh 

đạo đó là tuyệt đối và toàn 

diện không phải chỉ đối với 
những hoạt động của Nhà nước, mà 
cỏn đối với toàn bộ đời sống xã hội, 
toàn bộ đất nước. Nói thạt chỉnh xác, 
mục đích cuối cùng của sự lĩnh đạo 
của Đăng là nhằm đảm bảo hướng đất 
nước phát triền theo đúng quỹ đạo đã 
được Đăng vạch ra trong cương lĩnh 
chung và trong từng giai đoạn cụ thà. 
Đẳng chúng ta không có yêu cầu tự 
thân. Thước đo sự lớn mạnh, đúng sai 
của Đảng thê hiện qua bước đi của 
đất nước, qua kết quả công khai hiền 
nhiên hằng ngày về kinh (ế xã hội, 
vẻ văn hóa giáo dục, về an ninh quốe 
phòng và đối ngoại. 

Khái niệm Đăng lãnh đạo trong điều 
kiện Đảng đã trở thành người lãnh 
dao chính quyên khắc với trong điều 
kiện Đẳng còn ở giai đoạn đấu tranh 
giành chính quyền. Khái niệm Đăng 
lãnh đạo trong điều kiện Đang lãnh 
đạo chính quyền mở rộng hết biên độ 
và dung lượng của nó. Đó là một hiện 
tượng và thực thẻ đã xã hội hóa, 
đụng chạm đến mọi con người Việt 
nam. Suy cho cùng, đó chính là dinh 
cao của khái niệm Đẳng lãnh đạo và 
cũng là điều kiện thử thách trọn vẹn 


NGUYÊN HỮU THỌ 


nhất vai trỏ và tác dụng của Đảng. 
Đăng lãnh dạo xã hội thông qua lãnh 
đạo Nhà nước (và các tò chứa hỗ trợ 
cho Nhà nước, cũng như cáắc đoàn thê 
quần chúng). Diễm quán xuyến ý nghĩa 
lãnh đạo này của Đảng biều thị trước 
tiên và vẻ cơ bản ở tỉnh chất của 
Nhà nước được thề chế hóa bằng Hiến 
pháp cùng với các đạo luật và văn 
bản pháp quy của Nhà nước. 


Sở đi nhãn mạnh nguyên tắc trèn, 
bởi vì trong thực tế văn có sự ngộ 
nhận về khái niệm Đảng lãnh đạo. 
Không íL nơi, không Ít trường hợp, 
khái niệm Đảng Hình đạo bị hiểu theo 
nghĩa đơn giản: phải khi nào tô chức 
đảng có ý kiến giải quyết đổi với sự 
việc nào đó thì lúc ấy mới được coi 
là có sự lãnh đạo của Đảng. Phải nói 
rằng cách hiều đã thành thói quen đó 
là sai lầm và thường đản đến kết quả 
thủ hẹp vai trò lãnh dạo của Đảng. 


Có lúc chúng ta duy trì ban cán sự 
đang trong một bộ, một cơ quan nhà 
nước. Tất nhiên, vào thời kỳ đau sau 
Cách mạng Tháng Tám, không thê nào 
không hình thành tô chức riêng của 
Đẳng trong guông mảy mà nẽn chuyên 
chính vô sản chưa được xác lập vững 
chãi, bản thân chế độ chính trị vẫn 
chưa thuän nhất. Nhưng, qua hai cuộc 


“kháng chiến sàng lọc, việc giải phóng 
hoàn toàn miền Nam, cả nuớc đi lên 
chủ nghĩa xã hội đã khẳng định vị 
trí ca bọc thuyết Mác— Lê-nin¿ vai trò 
lãnh đạo của Đảng cộng sản. Vai trò 
đó không dừng ở mức lý tưởng chung, 
mà hóa thân trong chế độ chính trị, 
trong liên pháp, luật pháp, trong cơ 
chế điều hành và trong từng biến 
động dù nlïỏ, dù lớn trên toàn lãnh 
thô, đói với mọi giới, mọi lứa tuôi, 
mọi dân tộc, đòi với người có tín 
ngưỡng và không tỉn ngưỡng trong 
công đồng quốc gia. Trong trường hợp 
đó, trường hợp lý luận và hành động 
của Dáng được cụ thề hóa bằng chế độ 
và chính sách-của Nhà nước, sự thống 
nhật mới ấy đòi hỏi một nhận thức 
tới tượng Ứng. 


Đăng lãnh đạo không còn tiêu biều 
chủ yêu bảng tô chức riêng, bằng cá 
nhận đẳng viên, Một cơ sở kinh tế — 
xã Lội dù rất quan trọng đi nữa, nếu 
đo một người chưa phải là đang viên 
phụ trách thi không có nghĩa là cơ 
sở ÄYy vượtra ngoài sự lãnh đạo của 
Đăng, Nhận thúc này chính là nàng 
cao vai trỏ lãnh đạo của Đăng, đi vào 
thực chất của khái niệm Đăng lãnh 
đạo. Dĩ nhiên, nhiệm vụ của hệ thông 
tò chúc Đẳng ở mọi đơn vị, mọi ngành, 
không vì thế mà giảm nhẹ hay lợi lỏng, 
việc tầng cường sức mạnh các tö chức 
đang luôn luôn bức xúc. 


[rình bày một vài suy ngưĩi trên, 
tôi muốn đi vào tỉnh hình thực tế hiện 
nayv, muốn nói vẻ vấn đề phản định 
chúc nàng của tŠ chức đăng và nhà 
nước trong khái niệm chúng Tang lãnh 
đạo. Phạm ví tôi đề cập thuộc phương 
pIáp vận hành. Tỏi xin phản tích việc 
thực hiện pháp luật, 


Trước hết, pháp luật là công cụ 
quản lý xã hội. Tính dáng, tỉnh giai 
cấp thề hiện trong nội dung, mục đích 
của pháp luật. Các điều khoản của 
mọt bộ luật được Quốc hội tà thông 
qua và được Nlà nước ta hạn bành, 
đã bao hàm từ điểm xuất phát yêu 
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cầu và ý nghĩa về sự lãnh đạo của 
Đảng, đã thấm nhuân tính đẳng. Nếu 
có trường hợp một số điều khoản nào, 
thàm chí cá một đạo luật nào, qua 
thời gian thử thách thực tế tỏ ra không 
đủ sức chịu đựng, thì đó là trách 
nhiệm chung, sự non nớt chung, kề 
cả trách nhiệm và non nớt của Đảng. 
Œ đây, tôi không đi vào những mặt 
lỗi thời, âu trĩ, thiếu hoàn chính hoặc 
sai lầm của các quy định, mà quan 
tầm đến tính chất nhằm bảo vệ và 
triên khai chủ nghĩa xã hội, nhằm 
mang lại công bằng, trật tự theo tỉnh 
thần xã hội chủ nghĩa của luật pháp 
chúng ta. Về phương điện này, gia 
trị Đảng lãnh đạo cao nhất là sự đúng 
đắn của nội dung các quy định. Không 
phải gượng ép khi chúng ta nói rằng 
một đạo luật đi vào đời sống và phát 
huy hiệu quả tích cực, chính là tư 
tưởng Đảng đi vào đời sông. ẽ không 
€CÓ một cái gì mang tính đẳng cao hơn 
bản thân đạo luật trong khuôn khô mà 
đạo luật ấyv định xử lý. Bộ luật hình 
sự chẳng hạn, nó đánh dấu mức độ 
cần giải quyết trong mối tương quan 
toàn xã hội hiện nay, nhìn từ lợi ích 
tòng hòa của cả nước và bám sát quan 
điềm kiên quvết bảo vệ an toàn và 
quyền tự do của toàn thề công dàn, 
đồng thời trung thành với tính nhàn 
đạo xã hội chủ nghĩa, 


Chúng ta có Lu¿t hôn nhắn và gia 
đình. Luật đâu tư clo người nước 
ngoài, Luật thuế, Luật nghĩa vụ quân 
sự, Luật xí nghiệp v.v. và sẽ còn 
nhiều luật nữa như Tuật lao động. 
Luật thanh niên, Luật bảo vẻ nhà văn, 
nhà báo... 


lam bạn bành các loại luật đấp 
ứng cuộc sống đa dạng là thiếu sót 
quan trọng của chúng ta, song đó lại 
là việc khác, chúng ta sẽ bàn trong 
địp khác. 


Hệ tỉống luật được boeàn chỉnh 
từng Lước đi đôi với các cơ quan thực 
hiện pháp luật cũng được hoàn chinh 
từng bước, đó là đòi hỏi khách quan 


của xã hội văn minh. Tất cả tồ chức 
đảng. từ cấp cao đến cấp thấp nhất, 
đều phải xem các bộ luật là của Đăng, 
là của Nhà nước, đều phải tín trọng 
và chấp hành, khóng hề có ngoại lệ. 
Một trường hợp mà tô chức đẳng pl át 
hiện (như Uy ban kiềm tra, như Ban 
tỒ chức, thậm chí hư cơ quan lãnh 
đạo chủ chốt của từng cấp đảng) thuộc 
phạm vi xã hội cần xử lý, thì nkất 
thiết phải thông qua cơ quan piáp 
luật, phải do cơ quan pháp luặt thụ lý 
và phân quyết đúng như những điều 
khoản đã ghi trong luật. Cơ quan 
lãnh đạo đẳng, dù thuộc cấp nào, 
không trực tiếp quyết định việc giam 
giữ hay trả tự do clo một cá nhân. 
Tất cả do cơ quan chức năng của hệ 
thống phát luật chịu trách nhiệm. Tô 
chức đẳng có thề cung cấp tài liệu, 
đề xuât ý kiến nlưng chỉ là ý kiến 
đề xuất, có thề được nghe, và cỏ thề 
ngược lại. Bỏi vỉ các cơ quan chức 
năng pháp luật đã thề biện ý nghĩa 
Đẳng lãnh đạo cả vẻ tính thần lần tô 
chức. Trong những sự việc như thể, 
hoàn toàn không thề quy chụp cho cơ 
quan pháp lý “không chịu sự lãnh 
đạo của Đảng ®, Có thề chính cơ quan 
pháp luật sai trong những sự việc cụ 
thề, nhưng sửa chữa nó cũng bằng 
biện pháp tranh luận dân chú, và tuần 
thủ các quy định đã trở thành gièng 
mối quản lý xã hội. 

Đã qua, có trường hợp cấp ủy 
đẳng chỉ thị trực tiếp cho ngành Kiềm 
sát. Công an bắt người này, thả 
người kia. Sự vi phạm đó chính là 
vi phạm mang tính nguyên tác, vi 
phạm nguyên tắc Đăng lãnh đạo. Ở 
đây không nên và không thể hiều Đăng 
lãnh đạo là chỉ thị trực tiếp như vạy. 
Cung cách ấy dẫn đến những xáo trộn, 
đôi khi nghiệm trọng, thậm chí dung 
dưỡng tệ lông quyền cá nhân và biến 
pháp luật và cơ quan pháp luật thành 
công cụ thụ động. 


Chúng ta có khêng Ít ví dụ về tự 
can thiệp này, và kết qua bao giờ cùng 
phức tạp bới sự sửa chùa sai lãm kẻm 
thêm một cân nhắc khác: phải báo 
đam uy tín của Đảng. Thực tế, uy tín 
cần được báo đảm hàng đầu chính là 
công lý căn được thực hiện, và đó 
cũng là uy tín của Đảng. 

Đang là người lãnh đạo đưa đuờng 
chỉ lối. Qucc hội, Hội đồng nhân dân 
do nhân đân bầu trực tiếp đề tồ chứca. 
quân lý xà hội theo đuờng lỗi của 
Đăng. Tiêu clLuaän của người lãnh đạo 
không đồng nhất với tiêu chuẩn của 
người tồ chức, điều hành. Con người 
thực hiện pháp luật lại có tiêu chuẩn 
riêng, tiêu chuần trí thức và nghiệp 
vụ. Những phạm trủ trên phải rạch ròi, 

Cơ chế chung của chúng ta phải 
mang tính khoa học, lẽ ra kÌông có 
bộ phản nào thủa. Nhưng với cách 
hoạt động cụ thê, chúng ta lại bắt gặp 
sự giảm chân nhau và eó những bộ 
pin đóng vai hình thức, khéẻng can 
thiết. Đó là tình trạng làm suy yếu 
chế độ xã hội nước ta. 

Kinh nghiệm các nước xã hội chủ 
nghĩa về mặt này tương đối nhiều:. 
Đã xây ra những sai lầm rất dau lòng 
liên quan đến sự xâm phạm dàn chú, 
trong đó €Óó một nguyên nhĩn cũục kỷ 
quan trọng là hiểu Pạn hẹp về bàng 
lãnh đạo. Ở ta cũng có những kinh 
nghiệm như vậy. 

Sự đôi mới bao gồm cả đồi mới về 
quan niềm điều Pành công túc đang 
và công tác quản lý xã hội. Có những 
vấn đề hoàn toàn đảng vụ, cơ quan 
đăng chịu trách nhiệm xử lý. Nhưng, 
những vấn đề thuộc xã hội thì phải 
được xử lý theo pháp luất. theo hệ 
thống pnÌà nuớc, Không giữ chạt chẽ 
nguyên tác này,kÝ cương lòng léo ngay, 

Và, kỶ cương phải được giữ chặt 
chẽ trước hết từ cơ quan cao nhất của 
Đáng và Nhà nước ta. 


+ 


Kỷ niệm lần thứ 170 ngày sinh của C. Mác (5-5-1818 — 5-5-1988) 


(hủ nghĩa Mác sáng tạo — 
njọn nguồn và cơ sử của sự đồi mới 


cú tính cách mạng 


Ở đầu năm 1988, những 
người cộng sản và nhàn đàn 
lo động khắp năm châu hàn 
hoan ký niệm 170 năm ngày 
sinh của Các Mác — người sáng lặp 
học thuyết cách mạng vĩ đại, Hình tụ 
thiền tài của lao động toàn thế giởi 
Thời gian — một cách khách quan — 
kiềm chứng mọi tư tướng. mọi học 
thuyết và giá thuyết mọi vĩ nhân 
của lịch sứ 


(ng trong năm nay «Tuyên ngôn 
của Đăng cộng sản”, lời tuyên cáo 
đàu tiền vĩ đại nhất của phong trào 
còng sản và cong nhàn trước toàn thể 
giới, tròn TÍU năm. Với Tuyên ngòn 
lịch sử và sau đó là hàng loạt tác 
phầm nồi tiếng của mình. C. Mác cùng 
với Ph..Vng-ghen đã trớ thành những 
người đặt nên móng thể giới quan 
corg sản và tư tưởng — IlÝ luận cho 
phong trào vô sản, Phép biện chứng 
duy vật, chủ nghĩa đuy vật lịch sứ, 
kinh tế chính trị học, chủ nghĩa cộng 
sản kioa bọc, nghĩa là toàn bộ học 
thuyết của Mác — trong tính hoàn 
chỉnh hữu cơ của nó, trong bản chất 
cách mạng và khoa hẹc của nó, trong 
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NGUYÊN ĐỨC BÌNH * 


tính hiện thực và lạc quan của nó — 
đã trở thành định hướng tư tưởng và 
kim chỉ nam: €h› hành động của vô sản 
tác nước, là vũ khí lý luận vững chắc 
và sắc bén nhàt đề những người cộng 
sản đấu tranh chống lại các học thuyết 
tr sản phản động, cải lương, không 
trong đủ loại; để cải tạo và xây đựng 
thể giới, ca tÍ:ể giới chủ quan và khách 
quan, Đàng những hoạt động tuyên 
Iruyền và 1Ô chức rộng lớn, Mác và 
.AAng-ghen đã hướng phong trào công 
nhàn đi đúng con đường đấu tranh 
cách mạng nhằm tiến tới lật đồ chế 
đỏ áp bức, bóc lọt, Những phát kiến 
xuất sắc của Mác trong lý luận đấu 
tranh chính trị, trong chiến lược và 
sách lược cách mạng — đặc biệt học 
thuyết về chuyên chính vò sản, VỀ sử 
mệnh lịch sử thế giới của giai cấp 
công nhàn, vẻ sự đoàn kết quếc tế 
giữa vỏ sản tất ca các nước, v.v, hôm 
nay tưởng chừng để hiều nhưng đã ra 
đời chật vật biết bao và sau khi ra 
đời nó đă đem lại cho công nhân sự 


W Gias sự, Giam đốc lọc viên Nguyễn Ái 
Quốc. 


giác ngộ. kÌơi dạy sức mạnh cách 
mạng to lớn biết nhường nào. 


Đã 105 năm kỀ từ ngày C. Mác vĩnh 
biệt chúig ta, trải qua những bước 
quanh co của lịch sử, chủ nghĩa Mác 
không ngừng được làm phong phú 
thêm và được Liện thục hóa một cách 
sinh động. Học thu ết Mác đã được 
những người cộng sản và cách mạng 
toàn thế ciới tiếp thu đề gắng tức 
vận dụng tối đa vào hoàn c¡nh lịch 
sử mới. Từ V.I.lê-nin — người có 
công đầu và người tiêu biều xuất sắc 
nhất trong việc lĩnh hội và phát triền 
chủ nghĩa Mác — những người cộng 
sản ngày càng nhận tÌ ức ra rằng tiếp 
thu chủ nghĩa Mác, trung thánh với 
tư tưởng của Mác hoàn teàn không 
có nghĩa là sao chép v nguyên từng 
câu, tửng chữ, không phải là côig 
việc giản đơn rập khuôn, lặp lại tải 
cả những gì mà Mác đã đẻ xướng 
trong những hoàn cảnh lịch sử trước 
đây. Trái lại, pắm chủ nghĩa Màắc 


chính là nắm bản chảt tình thản 
cốt lõi, lính hồn sống, phương 


pháp lý luận của Mác. Ảng-ghen đã 
từng nhắc nhở: « Toàn bộ quan điềm 
-của Mác... là mọt phương phảjp, nó 
không đưa ra những giáo diều dịnh 
sẵn, mà là những điềm xuất phát cho 
việc nghiên cứu ttêm và phương pháp 
cho việc nghiên cứu này » (1). 


Điều đó bắt nguồn trước hét từ bản 
chất quá trình hình thành và phát 
triền chủ nghĩa Mác. Pản thân chủ 
nghĩa Mác đã ra đời như thế. Và đến 
lượt mình, chủ nghĩa Mác đòi hồi 
phải không ngừng được phát triền, 
bồ sung thêm những nội dụng mới và 
làm phong phú thêm bằng sự khái quát 
lý luận từ những biến đôi mới nhất 
của điền biến tỉnh hình thể giới, từ 
những kinh nghiệm muÔôn màu muôn 
về của phong trào cộng sản và công 
nhân quốc tế. Phép biện chứng duy 
vật của chủ nghĩa Mác không tương 
dung với bất cứ sự trì trệ nào của tư 
duy, với chủ nghĩa giáo điều và bệnh 


máy mộc. Đặc tính quan “trọng hàng 
đầu làm nên sứ: sống của chủ nghĩa 
Mác, khbiến nó phản biệt hẳn với các 
thứ lý luận, học thuyết khác là ở chỗ: 
muốn trung thành với chủ nghĩa Mác 
phải klhóng ngừng phát triền nó một 
cách sáng tạo: đồi mới và sáng tạo đề 
phủ hợp với thực tiên cuộc sống luôn 
biển đôi, Đó chính là đòi !ði tự thân 
của sự trung thành. Lê-nin viết: 
đc Phải thấu: triệt cái chân lý không 
thề chối cài được là người mắc xít 
phải chú trọng đến cuộc sỏng sinh 
động, đến những sự thật chính xác 
của hiện thực, chứ không nên tiếp 
tục bám lấy cái lý luận ngày hôm qua, 
lý luận này cũng nLư mọi lý luận, 
bàt quá chỉ vạch ra được nét căn 
bản, nét chung, chỉ điển gần lới chỗ 
nắm được tính chất phức tạp của 
cuộc sống mà thôi? (2). Đã và sẽ 
không bao giờ có một công thức đúng 
cho mọi trường hợp của cuộc sống. 
Khó hình dung một người gọi là mác 
xít mà chỉ biết có học thuộc lòng từng 
câu, từng chữ của Mác, soi đó là « bảo 
bởi * vạn năng. 


` - 


Mác không tự đặt cho mình tham 
vọng đưa lại những càu trả lời cụ 
thề cho từng trường hợp riêng biệt. 
Điều Mác theo đuồi, khó khăn nhất và 
cũng làm nên cái vĩ đại nhất ở Alác, 
là lhỏng qua piệc nghiên cứu, phản 
lích, đinh giá những sự Riện đề bạch 
ra au hướng, quý Tuật pạn đọng 
khách quan, Tắt uều của chúng, đề 
chỉ ra những đọng lực dn giấu đảng 
san (íc hiện tượng 0a quá. trình, từ 
đó 0ạch ra Kim chỉ nam định hướng 
cho sự nhận thức nà hành dộng cách 
mạng. Cho dù những điều kiện lịch 
sử cụ thề của cách mạng các nước, 
của các thời ký có khác nhau đến 
mấy đi nữa cũng không vượt ra ngoài 
những quy luật phỏ hiến, những 


(1) CC, Mác — Ph,. Ăng-phen ¡ Tuyền ¡42, 
Nxb Sư thật, Hà nói, 14654,1., VĨÍ, tr, Đ&, 

(2) V.I. Lê-nin : Toản ¿đp. NXb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, I§RI, t, 21, tr, :82 — 163. 
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nguyên tắc phồ biến chung như là eơ 
sở, cái bản chất quy định, xuyên qua 
những cái riêng muôn hình vạn trạng 
và thưởng xuyên biến đôi. Lê-nin đã 
vạch ra cái tỉnh tủy ấy trong tư duy 
khoa học của Mác, Người viết : ® Ngay 
đến bảy mươi Ông Xlác cũng không 
thề bao quát được tông số những sự 
thay đồi... Nhiều lắm là phát hiện ra 
được những qguự luật của sự thay đồi 
đó, vạch ra được những nét chủ yếu 
và căn bản của cái lô gích khách quan 
của sự thay đồi ấy và của sự phát 
triên lịch sử của chúug ? (3). Nhờ thế, 
hơn bất cứ học thuyết nào, chủ nghĩa 
Mác mở đường thênh thang cho việc 
nghiên cứu sáng tạo mọi hiện tượng 
và quá trình xã hội. Ở mỗi giai đoạn 
lịch sử mới, những nguyên lý của chủ 
nghĩa Mác có thề được phát triền cụ 
thẻ hơn, bỗ sung và làm phong phú 
thêm bằng những phương diện mới, 
nội dung mới, mang Ý nghĩa mới. Àlối 
liên hệ qua lại biện chứng giữa trung 
thành và sáng tạo, kế thừa và đồi 
mới là một đặc trưng bản chất của 
chủ nghĩa Mlác. 

Chỉ có quán triệt sâu sắc phép biện 
chứng mắc xít, khỏng ngừng đi sâu vào 
thực tế cuộc sống luôn vàn dòng và 
biến đổi, đi sâu vào những chỉ tiết, 
đào sâu tới tận cùng bản chất các sự 
vật, hiện tượng, và từ muôn ngàn 
những kết luận thu được qua nghiên 
cứu công phu những sự kiện, những 
quá trình với tất cả tính đa dạng, phức 
tạp, ngu nhiên, quá độ, tạm thời mà 
đúc kết, khái quát, tìm ra những tính 
quy luật mới của sự vận động khách 
quan. Không như thế mà cứ bám lấy 
từng câu, từng chữ trong sách vớ của 
Mác thì thực tế là đã giết chết chủ 
nghĩa Mác. «Phương pháp duy vặt sẽ trở 
thành cái đổi lập với nó — Ảng-ghen 
đã viết rất chỉ lý — nều như nó không 
được xem nh một kim chỉ nam trong 
công tác nghiên cúu lịch sử, mà lại 
được coi là một khuôn mẫu đúc sản 
theo đó người ta đo gọt những sự 
kiện lịch sử tủy theo ý muốn (I), 


là 


Với những luận điềm riêng rẽ nào đó 
của Mác nêu ra trong một thời đại 
lịch sử khác, nếu ai lại mưu toan biến 
thành chân lý muôn thuở thi điều đó 
“có nghĩa là muốn lợi dụng cáu chữ 
trong chủ nghĩa Mác đề chống lại tỉnh 
thần của chủ nghĩa Mác * (5). Đồi 
IHƠI, phát triền, thậm chí nga cả 
Điệc hiệu đính» những kết luận 
riêng rẽ nào đó của Afác, nếu điều đó 
được tiến hành trên tính thân của 
phương pháp mác+xít, không đi trệch, 
Irdi lại nạn dụng đúng đản nhuần 
nhuyễn phép biện hứng duụ ạl— đó 
ld con dường tdtuụ nhất đúng fô rõ sự 
rung thành 0à làm lăng thêm sức 
ðjJng của chủ nghĩa Xúc. 


Còn một vấn đề khác nếu không 
được đặt ra thì sẽ không nhận thức 
đày đủ công cuộc đỏi mới tư duy lý 
luận ở các nước anh em mày năm 
nay, sẽ thiểu đi căn cứ đề phản bác 
những luận điệu chong còng, chống 
chủ nghĩa xã hội đang dãy lên ở 
phương Tày. Đó là vấn đề: 70 năm 
nav chủ nghĩa xã hội từ lý luận đã 
biến thành hiện thực, đã và đang làm 
thay đôi bộ mặt thế giới; thắng lợi vĩ 
đại của chủ nghĩa Mác — Lê-nin không 
ai có thể phủ nhận được, vậy vì sao 
Vài năm nay các đìng cộng sản lại 
đặt vấn đề phải thay đồi nhận thức. 
phải tư duy theo kiều mới 2 


Phải nói ngay rằng việc giai cấp 
công nhàn tiến hành tháng lợi cách 
mạng vô sản, giành được chính quyền 
ở một loạt nước có trình độ phát triền 
kinh tế —xä hỏi khác nhau, công 
cuộc xảy dựng và sáng tạo xã hội mới 
đạt những thành tưu vĩ đại, đó là một 
bước nưoặt hết sức lớn lao của lịch 
sử thế giới. Sau 70 nàm của thời đại 
mới, kê từ Cách mạng Tháng Mười vĩ 

(4) VY.I. La-nin : Toảa tộp, Nxb Tiên bộ? 
Mit-xeơ-va, 1980, 1. l8, tr, 402 — 403. 

(U C. Mác — Ph, Ảng-chèen : sách đã dẫn, 
t7 1: 

(5) V. 1. Lê-nin : 
Mát-xcơ-va, 1980, 


Toản tập. Nxb Tiến bộ, 
‹Ổ 25, tr. dđíQ9. 


đại, thế giời đã có những thay đôi hết 
sức to lớn và sâu sắc. Bản thàn tỉnh 
hình đó đặt ra vò số những vấn đề 
mới mẻ mà thời Mác chưa có, cả Lê- 
nin cũng chưa được nhìn tàn mát, Sự 
vật mới, hiện thực xã hội thê giới 
mới đương nhiên đỏi hỏi các đẳng 
còng sản phải bảng mọi cách đề nhàn 
thức ngàng tầm, phải tìm tòi con 
đường và biện pháp đề tiếp cản và 
chỉnh phục. Những mày mò. tìm tòi, 
thứ nghiệm, hết biện pháp, hinh thức 
này đến biện pháp, hình thức khác, 
thành công và thất bại là việc bình 
thường. Chúng ta đều biết, tại các đại 
hỏi lịch sử gần đây nhất của mình, 
hau hết các đảng cộng sản và công 
nhàn đều thừa nhận có sư lạc hàu ởỞ 
mức độ này hay mức độ khắc trong 
lĩnh vực nhận thức lý luận, đã phạm 
phải những khuyết điềm giáo điều, 
giản đơn hóa học thuyết Xiác — Lê“ 
nín, vì vậy không Íl công thức đã xa 
rời cuộc sống, không vượt qua được 
thử thách của thời gian. Háo cáo chính 
trị tại Đại hội XXYVII ĐCS Liên xô đã 
đạt thẳng vấn đề: «chinh cái hoàn 
canh kinh tế và chính trị cụ (hề mà 
chúng ta đang sống, chính cái thời Rù 
đặc biệt của quá trình lịch sử mà xã 
hội xô viết và toàn thể giới đang trải 
qua đòi hỏi ở đẳng, ở mỏi người cộng 
sản sự sáng tạo, sự đồi mới, biết vượt 
ra khỏi khuôn khô những quan niệm 
quen thuộc đã lỗi thời”. Chỉ riêng 
việc chủ nghĩa xã hội đám công khai 
thửa nhận khuyết điềm — khi mà hệ 
thống xã hội chú nghĩa đã qua mội 
bước phát triền tương đỏi dài, đã đạt 
tới những thành tựu hiện thực đáng 
tự hào — đã chứng tỏ chủ nghĩa Mfqc~ 
Lẻ-nin (lang lấu lại được sức sòng 
vốn có của mình, cũng có nghĩa việc 
đặt vẫn đề đồi mới, cải tổ, tư duy 
theo lối mới là một bước tiến thẳng 
lợi của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Nó 
chứng tỏ chủ nghĩa xã hội dám nhìn 
thẳng vào sự thật dù đòi khi cay 
đắng, nhưng không tránh né, không 
che đậy, không sợ kẻ thủ có thể lợi 


dụng xuyên tạc. Chỉ có chủ nghĩa 
Mác —-lê-nn mới tạo cho những 
ng:ười cộng sản đủ dũng khí đề tự phê 
phán, biết trưởng thành trước hết 
bảng việc thẳng thắn và nghiêm túc 
đầu tranh với những khuyết điềm sai 
lầm của bản thản, Nhiều nước xã hội 
chủ nghĩa trong vòng bai năm qua 
thật sự chịu dựng được, thích ứng kịp 
và chủ động trước bước ngoặt cải tổ, 
đỏi mới. Trên cơ sở phản tích khách 
quan thực tế đã hình thành, những 
màu thuận mới và những vấn đề tòn 
tích chưa được giải quyết, phân tích 
trơng quan lực lượng giữa hai hệ 
thống thế giới, ĐCS Liên xô và một 
số đẳng anh em đã xây dựng và khẳng 
định chiến lược đây nhanh phát triền 
kinh tế — xã hội mỗi nước và cả cộng 
đồng, tạo tiêm lực hùng hậu bảo đâm 
cho chủ nghĩa xã hội tiến lên giành 
thàng lợi quyết định trong cuộc thi 
đua lịch sứ với chủ nghĩa đế quốc mà 
chủ nghĩa xã hỏi không được phép 
thua kém khi bước vào thê kỷ 21, 
Tư duy mới, xét cho cùng, không gì 
khác hơn là sự gắn bó giữa lý luận 
với thực tiến, khác phục thiếu sót 
trong nhiều năm qua là tách rời hai 
mặt đó, làm cho lý luận bám sĩt những 
diễn biển mới nhất của đời sống, bám 
sát quy luật khách quan, từ đó rút ra 
những kết luận chính trị — thực tiễn 
chính xác. Dĩ nhiền trong quá trình 
đó, không tránh khỏi có nhiều Ý kiến 
khác nhau. Dù sao ý thức tìm tòi, 
những nó lực sáng tạo đề vàn dụng 
hiệu quả nhất chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
vào điều kiện thời đại hiện nay và 
hoàn cảnh môi nước với đầy đủ trách 
nhiệm trước dạn tộc mình, trước 
vận mệnh của chủ nghĩa xã hội trong 
giai đoạn lịch sử mới, trước số phận 
của nền văn mình loài người, vẫn là 
chí hướng chủng nhất đoàn kết những 
người cộng sản tất cả các nước. Trên 
ý nghĩa đó, phải chăng đã có thê nói 
đến một giai đoạn mới trong sự phát 
triền chủ nghĩa Mác — Lê-nin? Cố 
nhiên sự sáng to lý luận, đôi mới tư 
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duv chỉ có kết quả khi thề hiện tính có 
can cứ khoa học đầy đủ, sự phân tích 
tỉnh hình một cách khách quan và 
thâu đáo, sự mạnh đạn tư duy lý luận 
với đây đủ trách nhiệm, với bản lĩnh 
vững vàng, đầu óc tỉnh táo, có cách 
đặt ra và càn nhắc thận trọng những 
nhiệm Vụ trước mắt cũng như làu đài 
pl.ù hợp với khả năng thực tế, 


Toàn bộ sự thật đó đã đanh thép 
bác bỏ những luận điệu vô căn cứ 
xảo Irã tự sản đóng khuÔn giá trị 
những tự tướng của Mác chỉ ở thời 
Mác, bác bỏ mọi mưu đồ muốn đựng 
bức trường thà¡nnh giữa Mác và l.ê-nin, 
giữa chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa luè- 
nín, bịa ra cái gọi là «sự khủng 
hoảng », “sự lôi thời», tính không 
còn thích hợp nữa của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin trong điều kiện hiện 
nay. Sự thật, đó chỉ là *“ năm mơ giữa 
bạn ngày ®, Tắt ea những ai đã nghiên 
cứu Lê-nin đều có thề thảy rằng tiền 
đề lý luận mà Lê-nin một ly cũng 
không cời là những tư tưởng của Mác. 
Như mọi người đã biết, với thiên tài 
lý luận và bản lĩnh độc đảo của mình, 
[Lẻ~nin đã phát triền, đưa học thuyết 
Mác đến đỉnh cao mới trong thời đại 
để quỏc chủ nghĩa và cách mạng vÔ 
sản. Trong kho tàng tự tưởng của 
l.ê-nin, chúng ta để nhận thấy lính 
hón, sợi chỉ đó xuyên suốt là chủ nghĩa 
Mác. Ngay những kết luận mới mà 
Lê-nin bồ sung vào những dị sản của 
Mác, là kết quả hợp lò gích của 
phương pháp luận mác xít, Chủ nghĩa 
Mác do vày trở thành chủ nghĩa 
MácT—Lèe-nin thống nhất. 


Nếu như thực tế lịch sử kháng định 
mặt chính điện nêu trên thì đồng thời 
nó cũng cùng cấp cho chúng tì Không 
bài học phần điện. Dương thời với 
Mác, tắt ca những cá nhân và phong 
trào nào hoặc đi nưược lại, hoặc 
không tiềm thủ đúng tư tướng của 
Mác đều rơi vào tỉnh trạng khủng 
hoảng về lý luận và không có vai trô 
lich sử đáng kề. Nau khi Mác, Ẩng- 
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ghen qua đời, biết bao nhà tư tưởng, 
lý luận đã không thê trở thành người 
cách mạng chân chính, xét đến cùng 
là bơi họ chưa tiếp .cẬn được thực 
chất tỉnh túy, lính bồn sống của chủ 
nghĩa Xác, chưa thấy được sức sống 
của chủ nghĩa Mác trong hoàn cảnh 
lịch sử mới. Lịch sử càng tiến về phia 
Irước, càng xuất hiện nhiêu những 
nhân tố mới so với giai đoạn Mác 
sống, người ta càng để có thái độ khác 
nhau đối với chủ nghĩa Mác. Bên cạnh 
động chính là tiếp tục trung thành và 
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác — 
[.ẻ-nin đã qua thứ thách, là những 
trào lưu cơ hội, xét lại, giÁo điều đủ 
mọi màu sắc tử bỏ bản chất, linh hồn 
sỏng và những nguyên tác khoa học 
và cách mạng của chủ nghĩa Mác ¬ l.è- 
uín. Bất chấp những khhivnh hướng 
lệch lạc đó, vượt lên trên tắt cả những 
thủ đoạn xuyên lạc của ke thù, chủ 
nghĩa Mac—Lê-nin bách chiến bách 
thẳng văn tiếp tục sông và ngày càng 
thêm phong phú, sinh động trong hoạt 
động thực tiễn và lv luận của các đăng 
mác xít— lẻ nin nÍt, 
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(hủ nghĩa Mác — Lê-nin được Chủ 
tịch Hỗ Chí Xinh tiếp thú và truyền 
bá vào Việt nam đúng lúc những 
người Việt nam yêu nước đang có etự 
khủng hoàng về tư tường và lý luận 
trong việc tìm đường cứu nước, Bát 
đầu tử chủ nghĩa véu nước, nhờ có 
sự nhạy cảm chính trị tuyệt vời, với 
ý chỉ mãnh liệt giúi phòng dàn tộc, 
giai phóng giai cấp. Nưười đã tìm 
đúng đến chủ nghĩa Nláce—l.ẻ-nin và 
nhận ra nưayv đó chính là cái “eầm 
nang thần RÝ?; là học thuyết chân 
chính nhất, chắc chân nhất, cách 
mạng nhất, là eeơm án, nước uống? 
đòi với “người đi đường đang đói 
khát ®, là “mặt trời chói lọi » soi sáng 
con đường CỨU nước, cứu đản, coön 
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đường đưa đân tộc ta đi tới chủ 
nghĩa xã hội. Được Chủ tịch Hồ Chí 
Minh sáng lập và rên luyện, Đang ta 
ngay tử khi ra đời đã nắm đúng thực 
chất cách mạng và khoa học của chủ 
nghĩa Mác——Lêẻ-nin, nhờ thế cả trong 
cách mạng đàn tộc đàn chủ nhân dân 
cũng như trong thời kỷ tiến hành dòng 
thời hai nhiệm vụ chiến lược, Dẳng 
đã đề ra đường lối và phương pháp 
cách mạng đúng đắn, đảy sảng tạo. 
lãnh đạo nhàn dân đánh đuồi đế quốc, 
giành độc lập, tự do, thống nhật cất 
nước. Có thề nói tư duy lý luận của 
Đẳng ta về cách mạng đàtf tộc dân chủ, 
về khoa học và nghệ thuật chỉ đạo 
chiến lược, chiến thuật trorg chiến 
tranh đã đạt tới trình độ thành thục, 
Những thành tựu tư duy lý luận quan 
trọng đó bắt nguồn từ sự tiếp thu đúng 
thực chất tỉnh thần của chủ nghĩa 
Mác—Lê-nin, nhờ kết hợp khéo léo 
việc học tập những kinh nghiệm 
phong phú của phong trào cách mạng 
các nước với ý thức độc lặp sáng tạo, 
nêu cao tỉnh thần trách nhiệm trước 
tương lai của dân tộc, trước vận mệnh 
của nhân dân và phcng trào cách 
mạng thế giới. Đề có được đường lỗi 
cách mạng xã hội chủ nghĩa trong 
những năm 1951 — 1975 cho miền Bắc 
và chÏï một năm sau ngày đất nước 


thống nhất đề ra được đường lỖi 
chung cách mạng xã hội chủ nghĩa 


cho cả nước mà đến nay về cơ bản 
vẫn được Pại bội VI khẳng định là 
đúng đắn— Đẳng ta đã có sự cố gàng 
lớn trọng lĩnh vực tư duy lý luận trên 
cơ sở những nguyên tíc cách mạng 
của chủ nghĩa Mác— ELê-nin. 

Song, khi thực sự bất tay vào 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, đến 
lúc phải giáp mặt với những khó 
khán — những khó khăn mà một thời 
vì lẽ này lề khác phần nào được che 
lấp — chúng ta thấy rõ tính bạn chế 
trong những hiều biết lân nay, thấy 
rõ trình độ lý luận của chúng ta về 
chủ ngl:Tĩa xã hội, nhất là chủ ng]ĩa xã 
hội trong điều kiện Việt nam, còn hết 


sức giản đơn, trừu tượng. xa cởi thực 
tiễn và không Ít quan niệm của chúng 
(a đã là sản phầm của chù nghĩa chủ 
quan duy ý chí. Trong nhận thức lâu 
nay của chúng fa về chủ nghĩa xã hội 
còn không ít quan niệm lạc hậu, cũ 
kỹ—lạc hậu cả về mặt nội dụng nhận 
thức lẫn phương pháp tư duy; lạc hậu 
so với những đòi hỏi của thục tiễn, so 
với những thành tựu lý luận của chủ 
nghĩa xã hội thế giới, so với chính 
những yêu cầu thuộc bản chất sáng 
tạo của chủ nghĩa Mác—Lê-nin. Chính 
vì vậy, Đại hội VI của Đảng đã khẳng 
định đứt khoát đường lỗi đôi mới 
toàn bộ các mặt hoạt động của Đẳng, 
trước hết là đồi mới tư duy, thay đồi 
nhận thức cho phủ hợp với-thực tế 
và với quy luật, từ đó đề ra được chủ 
trương đúng, xác định bước đi, biện 
pháp thích hợp, nhằm khai thác tốt 
hơn tiềm năng đất nước, phát huy sức 
sáng tạo của quần chúng và tận dụng 
khả năng hợp tác quốc tế, đưa đắt 
nước vượt qua khó khăn, thực hiện 
thắng lợi những nhiệm vụ do Đại hội 
đề ra. 
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Đồi mới tư duy với nội dung chủ 
yếu là đồi mới tư duy lý luận về chủ 
nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hôi của Việt nam là cả một 
quá trình gian khó, khó khăn và phải 
có định hướng đúng. Cần phải luôn 
nhớ rằng chủ nghĩa Mác Lẻ-nin sdng 
tạo— đó là ngọn nguồn Đà cơ SỞ của 
mọi sự đồi mới. trưởe hếi của đồi mới 
ftr du. «& Muốn đội mới tự duy — như 
bảo cáo chính trị tại Đại họi VI đã 
kháng định — Đăng ta puẩi nắm V ừng 
bản chất cách mạng và kEkoa học của 
chủ nghĩa Más—luê-nin, Rẽ thừa đisản 
quý bảu về tư tưởng và lŸ Tuàn ed 
máng của Chủ tịch Hỏi Chí Minh, của 
dòng chỉ Lê Đuần và các dòng chỉ 
lãnh đạo khác của Đăng. tiếp thụ 
những thành tựu lý luan: những kinh 
nghiệm mới phong phủ của các dũng 


ch 


(Xem ti#p trang 38) 


Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 98 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 


NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG 
THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI 


ÚC này, hơn lúc nào hết, khầu 
hiệu ®Sông, chiến đấu, lao 
động và học tập theo gương 
Bác Hồ vĩ đại» phải là khảu 
hiệu lành động của toàn đảng, của 
mi người Ehẩu hiệu đó luôn luôn là 
nỏi dụng chính trị — tư tưởng dịnh 
hướng cho suy nghĩ và hành động của 
mọi người 


Theo gương Fác, chúng ta phải 
sống một cuộc sống có lý tưởng, học 
tập vì lý tưởng, lao động và chiên đấu 
đề thực hiện bằng được lý tường Ìl.Ý 
tưởng của chúng ta là độc lập cúa Tồ 
quốc, tự do của dân tộc, hạnh phúc 
của nhàn dân. Đó cũng chính là lý 
tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản 
chủ nghĩa. Đác nói: *®'Tôi chỉ có một 
ham muốn, ham muốn tột bạc là làm sao 
cho nước ta được hoàn toàn độc lập, 
dân ta hoàn toàn tự do, động bào ai 
cũng €ó €eơm ăn, áo mặc, ai cũng được 
học hành ® (I). Sự tha thiết với lý 
tường cao đẹp ấy phải trở thành niềm 
say mê, ham muốn và khát vọng tột 
cùng của mỗi cân bộ, đẳng viên. Trung 
thành với lý tưởng cao dẹp ấy cũng 
chính là trung thành với sự n¿ghiệp 
cách mạng sủa đáng, của nhân đàn, 
như Bác Hò đã đạy, đó chính là điều 
chủ chớt nhất của đạo đức cách mạng 
của người cản bộ, đảng viên. 


ÂU 


ĐĂNG XUÂN KỲ * 


Thật không bao giờ thừa đủ chúng 


ta e€Óó nói bao nhiêu về lý tưởng, vì 


những cái nhỏ bẻ, tầm thường trong 
cuộc sống hàng ngày đã làm xac lãng 
đi những cái lớn lao, cao đẹp của lý 
tưởng Và chúng ta phấn đấu cho lý 
tưởng bao nhiêu cũng khỏng bao giờ 
đủ, vì đó là mục tiêu cơ bản, lầu dài 
của cách mạng, nó chỉ có thÈ được 
thực hiện bàng mò hôi, bằng mát, 
bằng ca tâm hồn và trí tuệ của hết thể 
hệ này đến thế hệ khác. Vi vậy, việc 
kiên định lý tưởng, bồi đáp lý tưởng, 
quyết tầm thực hiện lý tưởng trên 
lập trường của đúng là một việc mà 
bãt cứ cán bô, đăng viên nào, trong 
bất cứ lúc nào cũng không thề coi nhẹ. 

Sự phai nhạt về 1ý tướng, thậm chí 
xa rời lý tưởng Ở một số cân bộ, đẳng 
viên trong những năm qua đã làm 
cho họ thoái hóa biến chất, lạc hạu, 
hư hỏng, không còn đứng vững trên 
vị trí chiến đấu của minh. Dù đau xót, 
chúng ta cũng phải nói rằng, những 
người đỏ đã phản bội lại bao nhiêu 
con người đã ngã xuống vì lý tường, 
phản bội lại công ơn sảu nặng của 
Hác Ho, của đăng, đã chà đạp lên mơ 
ước ngàn đời của đàn tộc ta và loài 


W Phó viện trưởng Viện Mauc—l.e-njn, 
(1) Hồ Chi Minh : Về quen điềm quản chúng 
Nxb Sư thạt, Hà nọi, 1974, tr. 33, 


người tiến bộ về một xã hội tốt đẹp: 
hoàn thiện. 


Thực hiện lý tưởng là một quá 
trình phấn đấu liên tục suốt đời của 
mỗi cân bộ, đảng viên, và của nhiều 
thể hệ nối tiếp nhau. Nếu trước đảy, 
chúng ta đã không thề có ngay được 
độc lập, tự do, thì ngày nay Cũng 
không thề một bước đem lại ấm no 
hạnh phúc cho hàng triệu, hàng triệu 
eon người. Dưới sự lãnh đạo của 
đảng, nhân dân ta đã giành được 
những thắng lợi to lớn trong cuộc đầu 
tranh chống mọi loại để quốc, thực 
đân cũ và mới, chống mọi kẻ thủ xâm 
lược, nhưng vấn đề ôn định và cải 
thiện đời sống nhân dân văn là văn 
đề dav dứt và trăn trở của Đăng ta, 
của mỏi cán bộ, đảng viên ta. Đã hai 
lần đại hội đảng và nhiều kỷ hội nghị 
Trung ương tập trung suy nghĩ đề 
tìm cách giải quyết vấn đề này, song 
trước mắt văn còn nhiều khó khăn 
phức tạp. Từ đó có thể thấy rằng 
phản đấu cho lý tưởng là một cuộc 
phần đấu gian khồ, không ngừng, đề 
từ những cái đã có tiến lên giành lấy 
những cái to lớn hơn. 


Dầ kiên định lý tưởng, chúng ta 
phải phấn đấu kiện quyết chống lại 
những ảnh hướng của tư tưởng tư 
san như clạv theo dòng tiền, lấy 
hưởng thụ gấp làm mục đích cuộc 
sống, đặt lợi ích cá nhàn lên trên hét, 
sống ích Rỷ không tỉnh nghĩa, dỏi trá 
lửa lọc, có thề biên cả đanh dự, lương 
tảm thành hàng hóa đề mua bán, đòi 
chác. 


Đề thực hiện lý tưởng, chúng ta 
phải chống mọi biều hiện của tư 
tưởng tiều tư sản «ti» và hữu, như 
chủ quan nóng vội, duy ý chí, muốn 
đột cháy giai đoạn, bất chấp quy luật, 
bất chấp thực tế; hoặc bảo thủ trì trệ, 
khư khư giữ chặt những nhận thức 
lạc hậu, những kinh nghiệm cũ kỳ, 
không dám đồi mới, không chịu đồi 
mới. Chúng ta phải chóng lại những 
bấp bệnh, chao đảo, dao đóng trước 


những khó khăn, những sự lung lay, 
giảm sút lòng tín, vì lợi ích của địa 
phương cục bộ mà quên lợi ích toàn 
Cục, Vỉ cái trước mút mà quên cái lâu 
dài, vì cái nILất thời mà quên mất 
mục tiêu cao cả cuối cùng. 


Chúng ta phải tích cực bồi dưỡng 
tư tưởng tiến còng cách mạng của 
Đảng ta và của Bác Hồ, dũng cảm 
đương đầu với mọi thử thách, vượt 
qua mọi khó khăn, vững vàng tiến lên 
phía trước. 

Theo gương Bác, cán bộ, đảng viên 
chúng ta phải thường xuyên bồi dưỡng 
và nâng cao ý thức tràch nhiệm đề 
đóng góp phần mình vào việc thực 
hiện lý tưởng của Bác, của Đăng. 
Trong toàn bộ những hoạt động của 
đăng, vị trí mỗi người có khác nhau, 
do đó những nhiệm vụ được giao cũng 
khác nhau trong mỗi ngành, môi cấp, 
mỗi tập thề, nhưng ý thức trách 
nhiệm chỉ có một. Đó là tính thần 
toàn tâm toàn ý vì công việc cách 
mạng. Đó là sự tận tụy đem hết ý 
Chí, nghị lực và khả năng cống hiến 
cho sự nghiệp chung, trên cương +xị 
riêng của chính minh với năng suất, 
chất lượng và hiệu quả cao nhất. 


Theo tỉnh thần của Bác, sự phân 
biệt sang hay hèn, đắng trọng hay 
đáng khinh, không tùy thuộc vào 
vị trí cao hay thấp của những công 
việc mà tùy thuộc ở chỗ, có làm tròn 
trách nhiệm hay không. Chúng tá 
không bao giờ được quên lời dạy của 
Bác: «Đồng chí nào ở hợp tác xã làm 
tốt là anh hùng Bộ trường mà không 
làm tròn trách nhiệm là tồi » (2). Tỉnh 
thần ấy cũng đã được Bác nói đến 
khi so sánh ngay cả một vị chủ tịch 
nước với một người phục vụ binh 
thường. 

Chúng ta văn thường nói phải 
phản công phân nhiệm cho rõ ràng 
trong mỗi tập thê, môi cấp lãnh đạo, 


(2) HÀ Chí Minh: Về đạo đức cách mạng, 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1976, tr. 116, 


có nghĩa là phải xác định rõ trách 
nhiệm cá nhân của từng người đổi 
với từng nhiệm vụ, từng còng việc. 
Phải làm tốt vấn đề này đề mỗi việc 
đều có người chịu trách nhiệm, đề 
tránh hoặc khắc phục tỉnh trạng VÔ 
trách nhiệm; hoặc khi có thành tích 
thì nhiều người muốn nhận cóng về 
mình, còn nếu có sai lầm đỏ vỡ thì 
lại sẵn sàng “nhường» cho người 
khác, cho tập thể. Lê-nin đã phâu tích 
một tỉnh hình là khi bệnh quan liêu 
đã xâm nhập vào trong bộ máy của 
đảng và nhà nước, thì chỉ còn thấy 
tỉnh trạnz tíu tít bận rộn, mội sự tát 
tưởi không đem lại hiệu quả, nhưng 
khó lòng mà tìm ra kể có lỗi. Điêu 
đó vẫn có ý nghĩa rất thời sự đôi với 
chúng ta. 

Vấn đẻ trách nhiệm cá nhân là vấn 
đề phải được đặc biệt chú ý trong 
tình hình hiện nay. Từ nguyên tắc 


tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ 
trách, chúng ta hiều rằng, tập 
thề một cấp lãnh đạo chỉ có thề 
hoàn thành nhiệm vụ khi mỗi 


thành viên tham gia tập tLề đó làm 
tròn trách nhiệm cá nhân của mình. 
Và hiền nhiên là chức vụ càng cao, 
quyền hạn càng lon thì trách nhiệm 
cá nhân lại càng nặng. Không thề san 
bàng mức độ trách nhiệm trong lúc 
cl:úng ta lại phân biệt phạm vi các 
chức vụ quyền hạn rất rõ rùng, 


Y thức trách nhiệm đỏi hỏi cán bộ, 
đảng viên một mặt là tỉnh thần đàm 
nhận trách nhiệm và mặt khác là đâm 
chịu trách nhiệm. Trách nhiệm bao 
g1ờ cũng gán với chức vụ, mỗi chức 
vụ đều đòi hỏi một trách nhiệm nhất 
định. RKhỏòng thê chỉ biết nhận chức 
vụ mà lại hông chịn trách nhiệm, 
như chúng ta văn thấy ở một số căn 
bó, đang viên, nhất là họ cá chức có 
quyền, 


Dâm nhận trách nhiệm không phải 
thầy việc để thì nhận, thấy việc khó 
thị thoái thác, Mót khi đã nhịn thì 
QUYẾT tầm tìm mọi 


cách đề hoàn 
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thành, Dám chịu trách nhiệm là đầm 
thừa nhận tất cả những gì mình làm 
được cũng như chưa được, thành 
công cũng như thát bại, với tỉnh thần 
dũng cảm tiẳng thắn trước đẳng và 
trước nhân đân, trước cấp trên và 
trước cấp dưới, trước lãnh đạo và 
(rước quần chúng, trước tập thẻ và 
trước danh hiệu đảng viên của chính 
mình. Bác đã phê phán những cán bộ, 
đẳng viên chỉ biết chịu trách nhiệm 
trước cấp trên, trước lãnh đạo, trước 
đang và chính phủ nói chung, chứ 
không chịu trách nhiệm trước cấp 
đưởi, trước quần chúng nhân đản, như 
vậy mới chỉ có trách nhiệm một nửa. 
Theo tỉnh thần của Bác, xét cho cùng, 
thì trách nhiệm trước quần chúng 
nhân đân là trách nhiệm cao nhất của 
người cân bộ, đảng viên, bởi vì đảng, 
chính phủ cũng đcu phải chịu trách 
nhiệm trước nhân đán, chứ không thề 
khác được, 

Tính tần đám chịu trách nhiệm 
đòi hỏi mi người phải có thái độ 
trung thực với đăng, với quần chúng. 
Phái trung thực trên lời nói và trong 
Việc làm, kiên quyết báo vệ cái đúng, 
đũng cảm đâu tranh với cái sai, có 
khuyết điểm sai lâm đám tự phê bình 
nghiêm túc. Đại hội VI đặt ra vấn đề 
phải nhìn thằng vào sự thật, đánh giá 
đúng sự thật, nói rõ sự thật cũng có 
nghĩa là đặt văn đề trung thực trên 
phạm ví hoạt động rộng lớn của đẳng, 
cũng như đối với việc nâng cao phầm 
chất của mỗi cán bộ, đẳng viên. Chúng 
ta hiều ràng, chỉ có thái độ trung 
thực mới tạo ra được sự tỉn cậy của 
người khác, của quần chúng nhân 
dàn. Bởi vị, sự dối trá, như Lê-nin 
nói, sẽ đán con người ta đến cái chết 
về đạo đức và sớm muộn nhất định 
sẽ đàn đến cái chết về chính trị. 

Theo gương DĐác, chúng ta phải ra 
sức học tập quan điềm quần chúng, 
quan đdiễm phục vụ nhân dân của Bác, 
LÝ tướng xã hội chủ nghĩa, cộng sản 
chủ nghĩa của chúng ta cũng xuất phát 
từ vấn để cơ bùn này, 


Bắc đã nói : ¿Ca đời tôi chỉ eó một 
mục đích là phản đầu cho quyền lợi 
của Tô quốc và hạnh phúc của nhân 
dân?. *,.,. nếu nước được độc lập, 
mà dân không được hưởng hạnh phúc 
tự đo thì độc lập cũng chẳng có nghĩa 
lý gi» (3). 


Tử quan điềm quần chúng, quan 
điềm phục vụ nhân dân, Bác đã giáo 
dục chúng ta những tư tưởng của dân, 
do dân; vì đân,. dân là chủ. Dai hội 
lần thứ VI của đảng đã tông kết bài 
học lấy dân làm gốc », đặt vấn đề 
*dân biết, dân bàn, dàn làm, đản 
kiềm tra», một lần nữa đã khẳng 
định lại quan điềm cơ bản ấy của 
Bác và của Đảng ta suốt mấy chục 
năm qua. Quan điềm ấy bắt nguồn từ 
những tư tưởng truyền thống quý báu 
của ông cha ta trong sự nghiệp dựng 
nước và giữ nước, kết hợp với quan 
điềm ®Cách mạng là sự nghiệp của 
quần chúng » của chủ nghĩa Mác Lê- 
nin, đã tạo nên sức mạnh vô tận và 
đã đưa cách mạng nước ta đi từ 
thắng lợi này đến thắng lợi khác. 


Dẳng lãnh đạo, nhà nước quản lý 
là nhằm tuyên truyền, giáo dục, tỏ 
chức nhân dàn đề nhân dân làm chủ 
sự nghiệp của mình, làm nên sự 
nghiệp của chính minh. Lãnh đạo, quản 
lý không phai là làm thay, cùng không 
phải là ban ơn cho nhàn dân: Đẳng 
ta lấy việc phục vụ giai cắp, phục vụ 
nhàn dàn làm mục đích và ý nghĩa 
cao nhất của mọi hoạt động của mình. 
Vì vậy, đã có bao lần Bác căn dạn 
chúng ta: «Đăng phải vừa là người 
lãnh đạo, vừa là đày tớ thạt trung 
thành của nhân dàn s. Song đẳng tiếc 
là, văn có không ít cán bộ. đăng viên 
chỉ nhớ minh là lãnh đạo, và quên 
mất cái phần là đày tớ nhân dàn, nên 


có lần Bác đã phải nói thêm: *Lãnh - 


đạo tức là làm đày tớ nhân dàn ?. Bác 
đã lường trước có những cán bò, 
đẳng viên học nhưng không nhớ, nói 
-nhưng không làm, chỉ thích lãnh đạo 
là đứng trên, là đạy dỗ người khác, 


nên đã nhắc nhớ: #I,àm cán bộ tức 
là suốt đời làm đày tớ trung thành 
của nhân đàn. Mấy chữ a, b, c này 
không phải ai cũng thuộc đâu, phải 
học mãi, học suốt đời mới thuộc 
được » (4). Hiện nay tất cả chúng ta 
văn cần học lại văn đề sơ đẳng nhưng 
rầt cơ bản này, học đề hành và hãy 
đề cho quản chúng nhân dàn là người 
kiêm tra, đánh giá. : 


Theo quan điểm phục vụ nhân đân 
của Bác, đẳng phải quan tâm đến lợi 
ích của nhàn dán, lọ cho dân không 
phai chỉ những việc lớn, mà cả đến 
những chuyện tương cà mắm muối 
hàng ngày. Đăng sẽ có lối nếu đề đàn 
đói, dân rét, không đủ thuốc thang 
khi đau ốm, không đủ điều kiện đề 
học hành, đời sống vật chất và tính 
thần không được ôn định, và từng 
bước được cái thiện, nàng CaO. 


Khó khăn về đời sống trong những 
nầm qua, trảch nhiệm rất lớa thuộc 
về đăng, Đẳng tiếc là, tróng tỉnh hình 
ấY, có một bộ phận cán bộ, đăng viên 
chỉ chăm lo thú vén cho bạn thân và 
gia đình minh, thờ ơ với những khó 
khăn, thiểu thôn của quần chúng, 
không To tính đề tìm mọi cách giải 
quyết thỏa đăng cho quản chúng trên 
cương Vị mình phụ trách và đẻ xuất 
với đáng những vàm đề can thiết. 


Quan điểm phục vụ nhân đân đòi 
hỏi căn bộ, đẳng viên phải sàu sát 
nhàn học hỏi nhìn đàn, lắng 
nghe ở Riến và nguyện vọng của nhàn 
đàn, kính trọng và tin yêu nhân đàn. 
Bác văn thường dạy chúng ta có tin 
vẻu đàn thị đân mới tín vền ta, Có 
kính trọng đản thị đâần mới kính trọng 
ta, đừng bao giờ nghĩ rằng «CỨ Viết 
lên trần hai chữ eòng sẵn là người ta 
yêu kính mình ®. Ủy quyền có thề làm 
cho người ta sợ, chứ Rkhông thê tạo 
ra được sư tín yêu kính trọng. Nhân 


dàn, 


la 


(3) Sách đã dẫn, tr, 117 
(@› Hỏ Chí Minh ; Tuyềa cập. Nxb Sự thật) 


Hà nội, !v80, t. 2, tr. (58, 
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đân cli tin yêu, kính trọng khi thấy 
cán bộ. đẳng viên luôn luôn là «@ những 
người của minh?®, chứ không phải 
' những kế xa lạ. Sức mạnh của đẳng 
kiong phải chỉ do đang tạo nén, mà 
chủ vếu là ở mỗi liên hệ máu thịt 
giữa đẳng và quân chúng nhân dân, 
qua đó đẳng được nhân dân bồi đắp. 
xöv dựng, 

Cliúng ta không thê tiếp tục đề xây 
ra tỉnh hình ở nhiều nơi, nhiều lúc có 
những cán bộ. dáng viên, nhất là 
những người có chức, có quyền quan 
liệu bồng tách với quần chúng. đẻ nén 
ứe biếp quần chúng, vỉ phạm nghiêm 
trọng quyền làm chủ của nhân dân, có 
kl¡i rất trắng trợn, thô bạo. Từ căn 
bò cách mạng, họ đã trở thành “quan 
cách mạng ! họ đã biến đân chủ thành 
“quan chủ». điều mà Bác Hò đã 
nhiều lần phê phản nghiêm khác. 


Tệ quan liêu thực sự là một hiện 
tượng nghiêm trọng trong bộ máy của 


đang Và nhà nước, mà một bộ phận - 


không nhỏ cán bộ, đảng viên đã mắc 
phái. Nó bất nguồn từ những tư 
tưởng bú bại của các giai cấp bóc lội, 
chủ vếu .là những t:tn dư của tư tưởng 
phong kiến như đăng cấp, gia trưởng, 
tón ty tràt tự đặc quycn đặc lợi, đã 
làn: #® vương tướng » thị tha hồ tác oai 
tác quái, Chúng ta phải kiên quyết 
chống lại những hiện tượng đó. 


_ Phải làm sao cho đân nói có người 
nghe, dân kéu có nơi thấu, những 
nguyện vọng của dân kiến nghị phải 
được xem xét, những oan ức phải 
được giải quyết. Cân nhanh chóng bồ 
sung những chính sách, chế độ, thê lệ, 
quy định cần thiết đề mở rộng hơn 
nữa nền đàn chủ xã hội chủ nghĩa, đề 
nhân dân thực sư được làm chủ trong 
xã hội ta. 

Theo gương ác, cán bộ đăng viên 
chúng ta phải thường xuyên tu dưỡng 
những pham chất căn 
chính, chí công vô tư. khiêm tốn giản 
đị trong cuộc sống hàng ngày, rong 
mọi mỗi quan hệ xã hội, Con người ta 


kiếm, lim, 
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ai cũng có những nhu cầu nhất định 
về vật chất và tỉnh thần cho ninh, 
cho gia đỉnh minh đề sống và làm việc. 


- Nhưng nếu đề cho những yêu câu hợp 


lý trở thành nhnữg đòi hỏi phí lý, và 
những nhu cầu vật chất chính đáng 
trở thành những ham muốn qu: đẳng, 
hơn nữa không còn là phương tiện 
mà đã thành mục đích, thành dục vọng 
của cuộc sống, thì con người sẽ theả: 
hóa, biến clất, hư hỏng rất nhanh 
chóng. Trong cuộc sống có những điềm 
dừng của nó, mà nếu vượt quả thị tốt 
sẽ thành xấu, hay sẽ thành dờ, ưu sẽ 
thành khuyết, có công sẽ thành có tội. 
Con đường đốc mà không ít cân bỏ, 
đảng viên đã lao xuống chính là ở 
chỗ đó. 


Bác vẫn thường nhắc là người 1a ai 
cũng muốn ăn ngon mặc đẹp, nhưng 
phải đúng thời đúng lúc. Nếu chung 
quanh mình nhiều người còn thiểu 
thốn, mà mình chỉ nghĩ đến hưởng 
thụ sung sướng. thì chắc chắn không 
còn xứng đáng là người lãnh đạo, 
người đày tớ của nhàn dân nữa. Cách 
mạng đòi hỏi cân bộ, đảng viên không 
phải là “ăn có đi trước, lội nước theo 
sau”, mà là elo trước, hưởng sau » 
thiên hạ. Vị vậy, Bác đã khuyên cán 
bộ, đảng viên nên ít có ham muốn về 
vật chất. Nếu có ham, thì đó là ®ham 
học, ham làm, ham tiến bó?, Chúng 
ta không được đề cho những ham 
muốn nhỏ bé, tâm thường lỏi kéo con 
người xuống chỏ thấp hèẻn. Phái Xác 
định cho được những ham muốn lành 
mạnh, chính đâng như Đác đã dạy, 
đó là những ham muốn luôn hướng 
con người vươn tới những gì lớn lao, 
cao dẹp nhàt, đề không nưừng tự cái 
tạo và hoàn thiện bản thân mình, đề 
cống hiên được càng nhiều hơn cho 
đải£g, cho đân. ` 


Hơn mười năm qua, những hiện 
tượng tiêu cực như tham ô, hối lộ, 
ăn cắp, xâm phạm tài sản xã hội chủ 
nghĩa, lĩng phí của công, lợi dụng 
chức quyên đề tạo cho mình những ‹ 


đặc quyền đặc lợi, lợi dụng những sơ 
hở trong quản lý kinh tế đề móc 
ngoặc, đầu cơ, buôn lậu, vơ vét, sống 
xa hoa, trụy lạc, sa đọa đã trở thành 
những (ệ nạn ngày càng phát triền 
trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân 
viên nhà nước và trong đời sống xã 
hội nói chung. Những tệ nạn ấy đã 
gay nên những tồn thất rất lớn về tài 
sản của nhà nước và của tập thề, làm 
xói mèn những gia trị đạo đức cách 
mạng, làm giảm sút long tín vào đẳng, 
vào chế độ, làm hư hóng thiều con 
người, Nhiều cần bộ, đẳng viên, kề cả 
một số đảm nhiệm trọng trách, từng 
có quá trinh hoạt động cách mạng 
nhiều năm đã thoái hóa, biến chất, 
bôi nhọ danh hiệu cao quý của người 
đẳng viên, làm tồn bại đến uy tín và 
thanh danh của đăng. Từ đó chúng ta 
thây rằng việc tu dưỡng đạo đức cách 
mạng là công việc suốt cả đởi người, 
không một ai có thề chủ quan cho 
minh đã đủ. Như Bác đã n'ác, con 
người ta thời kỳ trước là tốt, nhưng 
đên thời kỳ sau có thề lại là xấu, 
trước là người có công, sau có thê 
lại có tôi, nếu chủ quan tự mãn, không 
chịu thường xuyên tu dưỡng, rèn 
luyện. Việc tu dưỡng đạo đức cách 


mạng cũng giống như œ n¿ọc càng mài . 


Càng sáng, vàng càng luyện càng 
trong ®. ÝYị vậy, chúng ta phải mới, 
phải luyện đạo đức cách mạng một cách 
thường xuyên và tích cực hơn nữags 


Từ đó chúng ta cũng thấy răng đấu 
tranh chống các hiện tượng Liêu Cực 
là một cuộc đấu tranh cách mạng gay 
gắt và phức tạp. Việc đấu tranh đẻ 
ngăn chịn, làm giảm bớt và từng bước 
xóa bỏ các hiện tượng tiêu cực, trong 
tất cả các tầng lớp xã hội, trước hết 
là trong cán bộ, đẳng viên rõ ràng là 
yêu cầu rảt bức thiết của cách mạng, 
của nhân dân. 


Cuộc vận động làm troi:g sạch đẳng 
và bộ máy nhà nước, làm lành mạnh 
các quan hệ xã hội do Bộ chính trị đề 
Ta và biện nay toàn đẳng đang triền 


khai thực hiện chính là nhằm đáp 
ứng những yêu cầu bức thiết ấy. 
Cuộc vận động này đòi hỏi quyết tâm 
cao của toàn đẳng, sự ủng hộ rộng 
rãi và mạnh mẽ của nhân dân. Phải 
c©ó những biện pháp thích hợp nhưng 
kiên quvết và có hiệu lực về giáo 
dục, hành chính, kinh tế, tô chức, 
kiềm tra. đề tiến hành cuộc vận động 
một cách khân trương, tích cực và 
triệt đề, làm đến nơi đến chốn, không 
nửa vời, không buông tròi. công bàng, 
nghiêm minh với mọi người, đề mọi 
đang viên đều bình đang trước kỷ 
luật của đẳng, mọi công đản đều bình 
đẳng trước pháp luật của nhà nước, 

Cuộc vận động mang ý nghĩa thôi 
thúc mọi người chúng ta ra sức học 
tập đề thực hiện những lời đạy bảo 
của Bác, noi theo tầm gương của Bác, 
tích cực phán đấu nàng cao đạo đức 
cách mạng hơn nữa, để làm cho « cái 
gọc? của người cân bộ, đẳng viên 
ndàv càng bền và cái nguồn sống cửa 
người cán bộ, đẳng viên không bao 
g1ờ cạn, ° 

Văn đề nâng cao đạo đức cách mạng 
của cán bộ, đăng viên, làm trong sạch 
đang và bộ máy nhà nước hiện nay 
gần liên với hoạt động thực tiên của 
toàn đăng, nhằm biến Nghị quyết Đại 
hội VI của đáng và các nghị quyết của 
Trung ương thành hiện thực, trước 
mắt nhằm giải quyết những văn đề 
cấp bách về phản phối, lưu thông, 
đồi mới quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội. Đó là cách tốt nhất và cũng chỉ 
có cách đó mới làm cho đẳng trong 
sạch, vững mạnh, mới tôi luyện được 
đôi ngũ cán bộ, đảng viên tÌ:ceo con 
đường mà chủ nghĩa Mác — lê-nin 
đã vạch ra là sự cải tạo của bản thân 
Con người sẽ điện ra cùng với sự cải 
tạo hoàn cảnh, trong quá trình hoạt 
động thực tiên đề cái tạo hoàn cảnh, 
quyết tâm phần đấu nàng cao đạo đức 
cách mạng, quyết tâm xoay chuyên 
tình hình, đưa đất nước tiếp tục tiến 
lên, dưới ánh sắng tư tưởng của Chủ 
tịch IIö Chí Minh vĩ đại. 


Mấy suy nghĩ về 


chủ nghĩa xã hội và cách mạnz 
khoa học— kỹ thuật ở Việt nam 


IT nam đang ở tronø một 
trỉnh đỏ rất thấp trên nhiều 
lĩnh vực, đặc biệt về khoa 
học và kỷ thuật so với các 
nước thành viên HDTTEKT. Tính đến 
năm 1967 Việt nam có khoảng 42000 
căn bộ trình độ từ đại học trở lên và 
1200 cần bộ kỹ thuật trung cẤp(tuy vậy 
mộI phần quán trọng cân bộ trên cũng 
chưa được sử đụng). Việt nam eó 2§2 cơ 
quan nghiên cứu và triển khai kỹ thuật 
nhưng chưa được đầu tư đúng nức, 
tình trạng kém hiệu lực và lãng phí là 
phồ biến. Cả nước có 93 trường đại 
học và cao đăng, đang đòi hỏi quy 
hoạch lại, cải tỏ mạnh theo phương 
hướng mới. Đại công nghiệp còn Ở 
mức rất thấp, đại bộ phận lao động 
sản xuất bằng tay; cơ sở hạ tìng của 
nên kinh tế vào loại kén: nhất thế 
Đ1ỞI. l 

Đăng và Nhà nước chúng tòi đã đề 
ra những chủ trương, những biện pháp 
khắc phục từng bước những lạc hậu 
và sai lầm về kinh tế, đặc biệt quan 
tâm đến khoa học — kỹ thuật. Dại hỏi 
IV của Đăng công sản Việt nam năm 
19:6 đã coi cách mạng khoa học — KÝ 
thuật là then chối. Nhưng trên thực 
tế, nghị quyết đúng đán đó không 
thực hiện được vì thiếu hẳn một chiến 
lược kinh tế — xã hội bao gòm cả 


HÀ XUÂN TRƯỜNG #* 


chiến lược xây dựng và phát triền 
khoa học — kỹ thuật trên cơ sở thực tế 
của đất nước. Tại Dại hội VỊ họp cuỗi 
tháng 12-1986, Đẳng chúng tôi đã tự 
phê bình nghiên khắc về những 
khuyết điểm trong lãnh đạo kính tế— 
xã hội. Về khoa học— kỹ thuật, Đảng 
chúng tôi nẻu rõ: €Trong điều kiện 
thế giới tiến nhanh vào giai đoạn mới 
của cách mạng khoa nọc — kỹ thuật 
và qua tình hinh thực tế của rước ta, 
càng thấy rõ sự bức bách phải làm 
clo khoa học, kỹ tluật thật sự trở 
thành một động lực 1o lớn đây nhanh 
quá trình phát triền kinh tế — xã hội 
của đảt nước”, Những đặc điềm về 
chính sách mà Đại hội VŨ của Đăng 
chúng tôi đề ra cho Khoa học ¬ kỹ 
thuật có thề tóm tắt ở mấy điểm sau: 

1 — Sự thống nhất phương hướng 
khoa học — kỳ thuật với miie tiêu, 


- phương hướng phát triền kinh tế — 


xã hội, 

2~— Trên cơ sở khả năng và tiềm 
năng về các mặt của đàt nước (tài 
nguyên, dân cư, văn hóa, xã hội...) mà 
chọn lọc triền khai một số đề tài thuộc 
các hướng khoa học, kỷ thuật hiện 


* Ibam luận tại HỘI nghị khoa học ởRéc- 
ln (22 — 24-3-1958) (Xem tường thuật ở 
trang 76}. 
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đại. Từng bước hình thành các hướng 


khoa học, kỷ thuật mũi nhọn. 

3 — Tô chức lại lực lượng khoa học 
và kỹ thuật hiện có theo nguyên tắc 
gắn chặt khoa học, kỹ thuật với sản 
xuất và đời sống. Việc tổ chức lại lực 
lượng khoa học, kỹ thuật gắn với xây 
dựng cơ chế mới về quản lý kinh tế, 

4 — Kết hợp một cách hữu cơ khoa 
học xã hội, khoa học tự nhiên và 
khoa học kỹ thuật. 

5 — Mở rộng và nâng cao hiệu quả 
hợp tác quốc tế về khoa học và kỹ 
thuật, trước hết với HĐTTKT. 

6 — Giáo dục quần chúng nhận thức 
vai trỏ, vị trí của khoa học — kỹ thuật, 
phồ biến rộng rãi kiến thức về khoa 
bọc, kỹ thuật, phát huy tính sáng tạo 
của từng người lao động và tập thê 
lao động về khoa học — kỹ thuật, Nói 
theo bản gợi ý của tạp chí Thống 
nhất. «làm thế nào đề khoa học và 
kỹ thuật đi vào máu thịt của từng 
người dân ® Nói theo cách của Việt 
nam : gây phong trào quần chúng tiến 
quân vào khoa học — kỹ thuật. 

Chúng tôi muốn thông báo với các 
đồng chí những cố gắng gần đày của 
Việt nam trong việc phối hợp thựo 
hiện chương trình tông hợp tiến bộ 
khoa học — kỹ thuật với HDTTRKT và 
tiếp nhận sự giúp đỡ tàn tình của các 
nước Xã hội chủ nghĩa anh em, trước 
hết là Liên xô về khoa học kỹ thuật cho 
Việt nam (củng với Cu-ba và Mông cô), 
theo những quyết định của khóa họp 
lần thử 42 (1986) và khóa họp lần 
thứ 43 (1987) của HĐTTKT. _ 


Mặc đầu trình độ còn rất thấp, và 
đang vật lôn với nhiều khó khăn lớn 
về kinh tế —xã hội, Đẳng chúng tôi 
cho rằng tham gia chương trình tồng 
hợp tiến bộ khoa học, kỹ thuật của 
HĐTTRT có môt ý nghĩa rất lớn và 
thiết thực đối với sự phát triền kinh 
tế — xÃ hôi Việt nam, giúp cho Việt 
nam rút ngắn khoảng cách về trinh độ 
phát triền giữa Việt nam với các nước 
anh em. Vấn đề đặt ra cho Việt nam 


4, 


: ˆ ngoài đãnh giá cao, 


một số lĩnh vực khoa học, kỹ 


là chọn lựa đúng đắn những mục tiêu 
và nội dung thực hiện chương trình 
này, làm sao phát huy được tiềm 
năng, thế mạnh của một nước nhiệt 
đới với một lực lượng lao động có 
truyền thống cần cù, thông minh, 
đồng thời khắc phục. được ,những, 
nhược điềm truyền thống. “những 
nhược điềm nảy sinh trong quá trinh 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và 
tránh được những khuyết điềm của 
các nước đã đi trước mình. | 
Việt nam đang tham gia nhiều đàề 
tài về công nghệ sinh học, nhằm mục 
đích bảo vệ và khai thác có hiệu quả 


_ tài nguyên thiên nhiên nhiệt đới. Về 


cỏng nghệ sinh học, cấc nhà khoa học 
Việt nam đã đạt đượe những kết quả 


-_ đáng phấn khởi trong việc lai tạo giếng 


cây tròng, gia súc cũng như trong kỹ 
thuật canh tác, Tuy trình độ và điều 
kiện còn rất hạn chế, nước chúng tôi 
cũng quan tâm nhiều đến việc phát 
triền điện tử và tin học. Bằng phương 
thức liên doanh chúng tôi bắt đầu có 
một số sản phầm được khách nước 
Với nguồn lao 
động và trình độ của mình, Việt nam . 
có thê tham gia hợp tác nghiên cứu, 
thiết kế, sản xuất, lắp ráp một số lỉnh 
kiện, thiết bị điện tử,. phương tiện kỹ 
thuật tính toán hiện đại. Tài nguyên 
Việt nam không giàu nhưng đa đạng. 
nhiều loại quýa do đó Việt nam có 
thề tham gia nhiều đề tài về vật liệu 
mới. Về tự động hóa và sử dụng kỹ 
thuật hạt nhân Việt nam cũng tham 
gia nghiên cứu và sản xuất các linh 


-kiện, phụ tùng trong hệ thống tự động 


hóa, tham gia một số đề tài theo hướng 
phát triền năng lượng nguyên tử, bái 
đảu nghiên cứu các chất siêu dđăn 
nhiệt độ cao. Việt nam rất cảm kích 
về những điều kiện ưu đãi mà các 
nước anh em đành cho mình cùng với 
Cu-ba và Mông cồ đề đi thẳng vào 
(huât 
tiên tiến nhất của thế giới hiện nay. 

Qua thông báo ngắn gọn này, chúng 
tôi hy vọng các đồng chí có thề hinh 


2: 


dung được tình thế và yêu cầu của 
nước chúng tôi, các đồng chí thấy rõ 
hơn tầm quan trọng của sự giúp đờ 
của những nước xã hội chủ nghĩa đã 
đi trước chúng tôi cả một giai đcạn 
phát triền trong điều kiện hòa bình 
đối với sự nghiệp cách mạng xả hỏi 
chủ nghĩa của một nước nbư Việt nam. 


* 


Báo cáo của đồng chí M.X.Goóc-ba- ˆ 


trốp, phát biều của đồng chí Nguyễn 
Văn Linh, Tông bí thư BCHTƯ ĐỀS 
Việt nam và nhiều phát biều của các 
đồng chí đứng đầu các đẳng cộng sản 
và công nhAÂn thế giới ở Mát-xcơ-va 
nhân kịp ký niệm lần thứ 70 Cách mạng 
Thảng Mười vĩ đại đã khẳng định sức 
8õng mạnh mẽ của chủ nghĩa xã hội ở 
Liên xô và trên toàn thế giới. không 
một chế độ nào có thề so sánh được 
với chủ nghĩa xã hội hiện thực về tốc 
độ phát triền, về tính ưu việt đối với 
xã hội và con người. Những sai lâm, 
những trì trệ, những mặt tiêu cực còn 
tồn tại trước mắt và lâu đài ở mỗi 
nước xã hội chủ nghĩa dù bị thôi 
phòng đến bao nhiêu ở các nước 
phương Tây và những phần tử bất 
mãn, hết lòng tin cùng không thề làm 
tối sảm được ánh sáng đang chiếu rọi 
của những thành tựu lớn lao của chủ 
nghĩa xã hội trên bai phần ba của thế 
kỷ hai mươi này. 

Nhưng cũng rất rõ rằng, từ góc độ 
xã hội chủ nghĩa, bằng cách này hay 
- cách khác, sớm hay muộn mỗi nước xã 
hội chủ nghĩa cũng, nhận thức được sự 
chuyền động lớn lao, sự thay đôi bước 
ngoặt của thế giới ngày nay. Biều 
hiện ru việt của một nền kinh tế là 
năng suất và hiệu quả. Biều hiện ưu 
việt của một xã hội là thỏa mãn đầy 
đủ nhu cầu vật chất và tỉnh thần cho 
mỗi người và cho teàn xã hội. Những 
chỉ dân ấy của Mác và Lê-nin càng 
nêu bật yêu cầu cấp bách về cách 
tạng khoa họe—kỹ thuật trong sự đồi 
mới của chủ nghĩa xã hội. 
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Nhân dân Việt nam đã sống dưới 
chế độ thực dân cũ và thực dân mới, 
Nguyễn Ái Quốc—-tức Hồ Chí Minh — 
người sáng lập Đảng cộng sản Đông 
đương và Đăng cộng sản Việt nam sau 
này đã đi hầu khắp thế giới, sống 
nhiều năm giữa nên văn minh chói 
lọi của chủ nghĩa tư bản, đã không 
chọn con đường fư bản chủ nghĩa mà 
chọn con đường của Lê-nin. Chủ nghĩa 
xã bội là lý tưởng, là xương máu của 
Việt nam, Nhưng khác với Liên xô và 
nhiều nước xã bội chủ nghĩa khác ở 
đó cơ sở của chủ nghĩa xã hội đã xảy 
dựng xong, đảm bảo thắng lợi hoàn 
toàn và triệt đề của chủ nghĩa xã hội, 
Việt nam đang ở chặng đầu của thời 
kỷ quả độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Nền kinh tế còn nhiều thành phần, 
sản xuất nhỏ còn là phô biến, giai cấp 
tư sản nhỏ còn tồn tại, lại bị các nước 
đế quốc và các lực lượng phản động 
bao vây về kinh tế, hoạt động phá 
hoại về nhiều mặt kỀ cả gây xung đột 
quân sự. Cuộc đấu tranh “ai thẳng 
ai? đang điên ra hàng này ở trong 
nước, trên các lĩnh vực. 

Việt nam sau hơn 12 năm đi vàơ 
cách mạng xã hội chủ nghĩa đang 
đứng trước thứ thách sống còn phức 
tạp hơn nhiều, thậm chí khó khăn hơn 
nhiều so với cuộc thử thách trong hai 
cuộc chiến tranh cách mạng chống 
những tên đế quốc đầu số của thế 
giới. Sự sống còn hiện nay của Việt 
nam là sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội thành công hay thất bại, tốc 
độ của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
nhanh hay châm so với tỉnh hình phát 
triển của thế giới, nhất là so với tỉnh 
hình phát triền của các nước trong 
khu vực. llinh ảnh Việt nam chiến 
đầu vì độc lập dàn tộc và tự do cho 
TỎ quốc đang lùi đân vào lịch sử 
nhường cho hình ảnh của một Việt 
nam nghèo, lạc hậu, bất chấp mọi khó 
khăn quyết tâm đi thẳng vào quỹ đạo 
xã hội chủ nghĩa bỏ qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa đế 
quốc và các thế lực phản động quốc 


tế thù địeh với Việt nam, trước hết vì 
Việt nam kiên định con đường xã hội 

chủ nghĩa, vì Việt nam hợp tác toàn 
_ điện với Liên xô và cộng tông các 
nước xã hội chủ nghĩa. 


Quyết tâm đi theo con đường xã hội 
chủ nghĩa, nhưng có đến được chủ 
nghĩa xã hội không? Vấn đề không 
cbỉ là ý chí, tỉnh thăn cách mạng, mà 
còn là sự hiều biết, trình độ văn hóa, 
trình độ tồ chức, quản lý kinh tế và 
xã hội. Trong hoàn cảnh của nước 
Nga đầu những nănn bai mươi Lê-nin 
nói: «Trong cuộc đấn tranh của 
chúng ta, cần phải nhớ rằng những 
người cộng sản phải suy nghĩ chin 
chắn. Họ nói rất tài về đâu tranh cách 
mạng, về tình hình cuộc đấu tranh đó 


trên toàn thế giới. Nhưng muốn thoát “ 


khỏi cảnh thiếu thốn, cảnh bần cùng 
cực độ, thì phải có suy nghĩ, có văn 
hóa, phải có nền nếp ? (1). Ý kiến này 
rất quan trọng đối với những người 
cộng sản Việt nam chúng tôi hòm nay, 
Chủ chốt của văn hóa là khoa học, 
kỹ thuật, nội dung của enền nếp » là 


trình độ quản lý và kỷ cương xã hội. 


Một vấn đề lớn nhất đặt ra cho Việi 
nam là : bằng con đường nào gần nhất 
đề tiếp thu được trình độ khoa học và 
kỹ thuật tiên tiến, ấp đụng chúng vào 
sìn xuất và lỗ chức đời sống xã hội. 
Có con đường ấy khóng, cùng như 
có con đường từ một nước sản xuất 
nhỏ, lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã 
hội mà bỏ qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa khỏng? lÏai câu 
hỏi thống nhất của một vấn đề: xây 
dựng chủ nghĩa xã hội trong một 
nước sản xuất nhỏ, lạe hậu. bị kim 
hãm lâu năm đưới chế độ thực đản, 
lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. 
Đăng chúng tôi trả lời khẳng định 
đối với hai câu hỏi đó trong lúc 
mức sống bình quân của nhân đân 
chúng tôi thuộc loại thấp nhất thế 
giới. 
Chúng tôi cho rằng trình độ phát 
triền khác nhau. điệu kiện khác nhau, 
nhưng rõ ràng vân đẻ của các nước đã 


xây dựng xong cơ sở của chủ nghĩa xÃ 
hội cũng như của các nước đang. đặt 
những viên đá đầo tiên cnơ cơ sở đó 
là giống nbau: phải nhanh chóng nắm 
lấy những thành tựu mới của cách 
mạng khoa học nà kỹ Huuạt thế giới. 

Tôi hoàn toàn đồng y với nhà bình 
luận xô viết A-lếc-xăng BHô-vin khi 
viết về cái tỒ và chủ nghĩa xã hội ở 
Liên xô : q@ Nếu không phải là chủ nghĩa 
xã hội mà là chủ nghĩa tư bản khai 
thác làn sóng mới của cách mạng khoa 
học và kỹ thuật, so sánh lực lượng 
trên thế giới sẽ thay đồi có lợi chơ- 
chủ nghĩa tư bản. Điều đó sẽ dẫn đến 
một tai hại như thế nào cho thế giới: 


chiến tranh và giết chóc đối với nền 


văn minh thế giới ?. Việt nam nhất: 
tiết phải đi vào cách mạng khoa. 
học — kỳ thuật hiện đại. Đó là con 
đường ngắn nhất đề đi đến chứ” 
nghĩa xã hội của những nước như 
Việt nam. Tất nhiên “ngắn? không. 
phải là vài ba thập kỷ. Trung quốc 


"với số dân đông nhất thế giới đã 


tự đặt cho mình con đường đó dài một S 
thế kỷ. Việt nam đang suy tính com 
đường của mình. Nhưng chúng tôi. 
bác bỏ quan điềm cho rằng những 
nước chưa trải qua giai đoạn công 
nghiệp hóa thì chỉ nên thực hiện 
những cải tiến khoa học — kỹ thuật 
theo trình tự của cuộc cách mạng công. 


nghiệp cuối thế kỷ XVIH đầu thế kỷ 


XIN. Theo quan điềm này thì hơn hai 
thế kỷ nữa, Việt nam mới có được 
trình độ hórn nay của các nước công 
nghiệp phát triền, nghĩa là Việt nam 
bị đầy lùi vô hạn định ra khỏi thế giới 
văn mình hiện đại. Hướng của Việt 
nam là đi thẳng vào khoa học — kỸ 
thuật hiện đại. Tắt nhiền phải từng 
bước và bằng những biện pháp thích 
hợp; Đảng chúng tôi đã phải trả giá 
đắt về bệnh duy ý chí, giáo điều, rập 


khuôn bàng chục năm qua, Trung ương 


(1) lê-nin : 
XVƠ-Vàp 197&, \: 


Fedn tập, Mxb Tiên bó, 
45, t1. 124. 


Mat« 


Đảng chúng tôi đang tiến hành soạn 
thảo Cương lĩnh cách mạng xã hội 
chủ nghĩa trong thời kỳ quả độ ở Việt 
nam và chiến lược kinh tế—xã hội cho 
đến năm 2005, nội dung củ yếu của 
Đại hội lần thứ VII của Đẳng. Mục tiêu 
trước mắt phải nhất quán với mục 
tiêu lâu đài. Không vì giải quyết đời 
sông trước mắt mà lơi là mục đích cơ 
bản. 


_ ˆ. 


Đảng cộng sản Việt nam coi cách 
mạng khoa học — kỹ thuật là một bộ 
phận trong toàn bộ cách mạng xã hội 
chủ nghĩa gắn bó hữu cơ với hai cuộc 
cách mạng khác là cách mạng quan hệ 
sản xuất và cách mạng tư tưởng và 
văn hóa. Cách mạng khoa học — kỹ 
"thuật là động lực kích thích tiến bộ 
xã hội vì hạnh phúc của con người, vì 
sự phát triền toàn diện của con người. 
"Yếu tố quan trọng nhất là con người. 
Bài học “lấy dân làm gốc » của 
truyền thống dân tộc đã được nâng 
cao lên một trình độ mới trong quá 
-trỉnh hoạt động cách mạng đưa cách 
mang dân tộc và hai cuộc kháng chiến 
đến thành công rực rỡ. lĨơn mười năinn 
qua trong hào quang của chiến thắng 
bài học đó đã bị xem nhẹ. thậm chỉ 
có nơi, có lúc bị lăng quên. Bài học 
đó trở lại vang lên ở Đại hôi VI của 
Đảng chúng tôi, có thề nói đã được 
hâm nóng lại, sưởi ấm không khí dân 
chủ của xã hội. Chúng tôi nhắc lại 
điều này đề biều thị sự ủng hộ hoàn 
toàn của Đảng chúng tôi đối với 
đường lối cải tÖ của Đẳng cộng sản 
Liên xô và của nhiều đang anh em 
_khác. Bài bọc đân chủ cũng là bài học 
lớn nhất của Đăng chúng tôi. Nếu mỗi 
người Việt nam không sẵn sàng hvw 
sinh cho Tô quốc thì không có Việt 
nam ngày nay. Nếu các tâng lớp, các 
giới của nhàn dàn Việt nam không 
được phát động, không nàng cao ý 
thức giác nộ của minh vỉ đân tộc và 
chủ nghĩa xã hội (mặc dủ khái niệm 
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chủ nghĩa xã hội lúc đó còn rất mơ 


hồ) thì Việt nam không thề thắng nồi 
hàng triệu quân Mỹ ngụy được trang 
bị tận răng, không có hỉnh tượng cô 
du kích Việt nam tay không bắt giặc 
lái Mỹ. Chính nhở phát lruy được tiềm 
năng sáng tạo và dũng cảm của cả 
đân tộc mà một nước Việt nam ánh 
điện chưa vào nông thôn, đồng ruộng 
chủ yếu còn đùng sức kéo của trâu, 
bò, đã thắng Mỹ có khoa học— kỹ thuật 
hiện đại. Việt ram söng trong một 
thời đại có Liên xô, có cộng đồng xả 
hội chủ nghĩa, có loài người tiến bộ ý 
thức được trách nhiệm cao cả của 
mình. Chiến thắng của Việt nam đã 
vượt ra ngoài phạm trủ của cách mạng 
dân tộc, đi vào quỹ đạo của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Chiến thắng 
của Việt nam là sự thách thức của chủ 
nghĩa xã hội đối với chủ nghĩa tư 
bàn. 

Hôm nay, ở nước chúng tôi, trước 
những khó khăn chồng chất, trong 


"nhân dân đã xuất hiện một bộ phản 
mất lông tin vào chủ nghĩa xã hội, có 


bộ phận trăn trở, chờ đợi, tự hồi có 


chủ nghĩa xã hội hiện thực không ? 


Trong số những người mất lòng tín. 
có nhiều người đã được viện trợ My 
nuôi suốt hàng chục năm thi buồn nan 
bỏ Tô quốc ra đi với sự oán trách 
chủ nghĩa xã hội (tôi không kề tới 
số người mang hận thù giai cấp, 
® chòng cộng ? đến củng) AXhưng, đại 


“hộ phận nhàn dân Việt nam, tuyệt đại 


bộ phạn những người cộng sản Việt 
nam văn giữ một lòng tín đấu tranh 
cho con đường mà Đảng cộng sản Việt 
nam và đồng chí Hồ Chí Àlinh đã vạch 
hướng. Chủ nghĩa để quốc đứng đầu 
là đế quốc MỸ củng những thế lực phản 
động khác đang muốn thay đồi hình 
ảnh một Việt nam dưới ngọn cờ của 
chủ nghĩa vêu nước và chủ nghĩa xã 
hội đã chiến thắng chúng. Bảng những 
thủ đoạn xảo quyệt, thậm chí thấp 
hèn, chủng bôi nhọ Việt Nam, xuyên 
tạc quan hệ quốc tế kiều mới giữa 
Việt nam, lào và Cam pụu chỉa, giữa 


Việt nam và Liên xô, giữa Việt nam 
và các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em khác. Không phải chúng không 
gây được một sự hiều lân nhất 
định nào trong một số người nÌ:ất định 
trên thế giới đối với Việt năm. 
Nhưng phải nói rằng chúng không làm 
giao động được lỏng tín của giai cấp 
công nhân và nhàn đân Việt nam đối 
với chủ nghĩa xã hội. 
- Đản thân cách mạng khoa học — 
kỹ thuật là một quá trính thế giới, 
không tr han chế ở biên giới dân tộc, 
thú: đầy các. quả trình quốc tế hóa 
các lĩnh vực sống và hoạt động của 
eon người. Chủnghĩa Mác — Lê-nin thừa 
nhận vai trỏ rất quan trọng, thậm chỉ 
có ý nghĩa quyết định trong một lĩnh 
vực nào đó, ở một thời điềm nào đó 
của khoa học — kỳ thuật, nhưng không 
tuyệt đối hóa vai trò của khoa học — 
kỹ thuật. Khoa học mác xit vạch ra sự 
Hiên hệ giữa các vấn đề kinh tế — xã 
hội với tiến bộ khoa kẹọc — kỹ thuật; 
con người làm ra kkoa lọc ^ kỹ 
thuật, và khoa học — kỹ thuật phục 
vụ con người. Một quan hệ sản xuất 
kìm hầm tiến bộ khoa học — kỹ thuật 
là một quan hệ sẵn xuất lỗi thời. Sự 
phát triền của khoa học — kỹ thuật là 
một chứng mình hùng hôn nhất cho 
tỉnh ưu việt của một phương thức sản 
xuất. Trong điều kiện hai hệ thống 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa 
củng tồn tại, tạt nÌIiền chung 
quanh giai đoạn mới của cách mạng 
khoa học — kỹ thuật diễn ra những 
cuộc đấu tranh chính +rị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội, 

Ở Việt nam, khuyết điềm lớn nhất 
của Đẳng chúng tôi là xem nhẹ chính 
sách xã hói, vai trò và tiêm năng của 


con người Việt nam, đề cho cơ chế 


quan liêu — bao cấp tòn tại quá lâu, 
từ đó những khó khăn về kinh tế dẫn 
tới sự suy thoái về đạo đức, về kỷ 
cương xã hội. Rhuynh hướng sủng 
bái phương Tây, nhàn những khó khăn 


về đời sống lại nồi lên, gạt ra ngoài - 


lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đặt vào 


hàng thứ vếu sự nghiệp xây dựng lỗi 


"sống xã hội chủ nghĩa, xây dựng con 


người xã hội chủ nghĩa. Theo tôi, có 
thê nói không quá rằng, thành tựu 
lớn nhất trong hơn nửa thế ký qua 
của cách mạng Việt nam là đồng thời 
với độc lập dân tộc, thống nhất địh 
nước, đã tạo nên được một con người 
Việt nam quả cảm, biết hy sinh cho 
mọi người, đã tạo được mội lỗi sỐng 
gian dị và cần kiệm. Những đặc tính 
ấy đã bị mất đi quá nhiều trong khi 
những đức tính mới chưa kình thành, 
Một sự thật hiền nhiên là ở các nước 
phương Tây, thanh niên xuống đường 
đầu phải vị thiếu ăn, thiếu mịc, thiêu 
trường học, Kinh tế của Nam Triều 
tiên những năm gần đày phát triển 
mạnh mẽ, trình đò kkhoa học — kỹ 
thuật đang có xu thể cạnh tranh với 
Nhật bản, nhưng ở đó liên tục những 
cuộc đấu tranh của thanh niên, sinh 
viên cho dân chủ, cho quvén của con 
người quyết liệt không kém gì ở Nam 
Phi. Đàn chất của chủ nghĩa xã hôi 
là quyền dàn chủ cho mọi người Và 
coi trọng con người Dù kính tế ở 
trinh độ nào, đã là một nước xã hội 
chủ nghĩa mà thiếu hai yếu tố đó thị 
không thề nói là xã hội chủ nghĩa. 
Chính vì vậy mà nhân dàn và Đăng 
còng sẵn, Việt nam tiếp nhận một cách 
rất nhanh chóng ảnh hưởng của đường 
lối mở ròng dàn chủ và thực hiện 
tính công khai của liên xò cùng mọt 
lúc với các chủ trương hợp tác về kinh 
tế, về khoa học—kỸ thuật với Liên xô 
và các nước anh em, 


Năm 1989, nước Pháp sẽ KỶ niệm 
trong thề 200 năm cách mạng tư sản 
Pháp, Tông thống và Thủ tướng Pháp 
đã chọn nhà chính trị Ài-sen Ba-rô-in 
chủ tri lễ ký niệm này. Ông này đã so 
sánh: ®“Đỏi mặt với chế độ tự do 
kinh doanh vốn xao lãng mặt xã hỏi 
nhân danh kinh tế, là chủ nghĩa xã 
hội mang trong nó ước vọng tôi vẻ 
mặt xã hội nhưng bị kẹt về kính tế 
chậm phát triền và bị đẻ dười sức 
nặng của bộ máy nhà nước. Đã đến 
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lúc rồi phải chuyền chế độ tự do kinh 
doanh sang mục địch phục vụ con 
người" Chế độ tư bản chủ nghĩa có 
thể làm cái điều mà chế độ xã hội chủ 
nghĩa đã và đang làm được kl:ông ? 
Những nhà tư bản cá mập, những 
hằng độc quyền siêu quốc gia có chịu 
sử dụng kloa học — kỳ thuật, những 


thành tựu mới về khoa học — kỹ 
thuật vào mục đích phục vụ con 


người không ? Chúng ta mong họ thực 
hiện được mục đích đỏ, trở lại buồi 
bình mình của cách mạng tư sản năm 
1789 với klhầu hiệu “tự do, bình đẳng, 
bác ái, 


Còn chúng ta? Nhân đân Việt nam 
và những người cộng sản Việt nam hy 
vọng và tín tưởng rằng Liên xô, Cộng 
hòa dân chủ Đức, Cộng hòa xã. hội 
chủ nghĩa Tiệp khắc và các nước anh 
em khác, với trình độ phát triền của 
mình, phát huy đến mứ: cao nhất 
tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội bằng 
sự thúc đầy mạnh mẽ quả trình cách - 
“mạng khoa học — kỹ thuật, mau chóng 
chiếm lĩnh: những đỉnh cao của khoa 
học — kỹ thuật thế giới. Nền văn 
minh xã hội chủ nghĩa chắc chắn sẽ 
khẳng định vị trí tiên phong của chủ 
nghĩa xã hội. 


CHỦ NGHĨA MÁC... 
(Tiếp theo trang 15) 


anh em, những kiến thức khoa học 
của thời đại ® (6). k : 

Đầy mạnh công tác nghiên cứu lý 
luận, đánh giá lại một cách nghiêm 
túc và cụ thê thực trạng tư duy hiện 
nay của chúng ta, tìm đúng nguyên 
nhàn khách quan và chủ quan của sự 
đạc hạu trong tư dcv lý luận; tiến 
hành tông kết có hệ thông kinh nghiệm 
xâàv dựng chủ nghĩa xã hội trong 
những năm qua, bồ sung và phát triền 
những thành tựu đã đạt được, kiên 
quyết loại trừ những quan niệm lỗi 
thời, sai trái; tăng cường thảo lnận, 
tranh luận trên cơ sở mở rộng dân 
chủ, đảm bảo cung cặp thônz tin chính 
xác và đầy đủ ; gắn đổi mới tư duy 
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với tự phê bình và phê binh, với đồi 
mới phong cách và đồi mới tồ chức" 
cán bộ, nâng củo phầm chất đạo đức 
cách mạng —đó là những bảo đảm chủ 
yếu nhất đề Đảng ta thực hiện được 
bước ngoặt tiên lên trong nhận thức 
và tư duy mới vẻ chủ nghĩa xã 
hội và vê cách mạng xã hỏi chủ 
nghĩa trong điều Kiện Việt nam, đảm 
bảo cho Đăng ta tiếp tục xứng đáng 
là đẳng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
sáng tạo trong sự nghiệp đầy khó 
khăn, thử thách hiện nay. 


(69 Van kiện Đại hội VI, Nxb Sự thật, Hà 
nội, 1937, tr, 125, 


Đồi mới giáo dục 
đại học và chuyên nghiệp 


UỚI sự lĩnh đạo của Đảng, 
nền giáo dục đại học và 
chuyên nghiệp nước ta trong 
mấy chục năm qua đã đạt 
Sượê vifirái thành tựu rất to lớn, đã 
xâv dựng được một hệ thống giáo dục 
đại học và chuyên nghiệp XIHÍCMN thống 
nhất trcng ca nước bao gom 95 trường, 
lớp đại học và cao đẳng, gần 309 
trưởng trung học chuyên nghiệp, gần 
300 trường dạy nghe và hơn 200 trung 
tàm đạy nghề quận. huyện, cơ sở. Hệ 
thống này về cơ bản đủ sức thỏa mãn 
nhu câu căn bộ, công nhân chuyên 
nghiệp cho đất nước : đã đào tạo được 
khoảng 400 nghìn cán bộ đại học, 700 
nghìn cán bộ trung học chuyên nghiệp 
và hơn l,ã 
đang làm việc như lực lượng lÁG) động 
tinh túy của đất nước. 


Đến nay, trước những nhủ cầu 
ngày càng lớn của cuộc sống và thời 
đại, trước những khó khăn về kinh 


tế—xã hội còn gay gắt, ngành đại học - 


và chuyên nghiệp tuy đã có nhiều cố 
gàng, sắng tạo tìm hướng đi lên, vẫn 
bộc lộ nhiều yếu kém, lạc hạàu, không 
phủ hợp yêu cầu mới. Quụ mô đào tạo 
ngày càng bị Thu hẹp, tốc độ đào tạo 
KhAng bảo đảm đủ số lượng cân bộ 
chuyên môn, công nhàn, nhân vien 
kỹ thuật nghiệp vụ cần thiết; chất 
lượng đào, tạo văn tiếp tục giảm sút, 
- không đáp ứng được nhu cầu củ: thực 
tiễn đất nước, không theo kịp những 


triệu công nhân kỹ thuật 


¬— -_. S..... 


TRẦN HỒNG QUÂN * 


` 


tiến bộ của thời đại; hiện quả đào 
tạo quá thấp, đội ngũ này Ít phát huy 


tác dụng trong cuộc sống. 


lình trạng đó là hậu quả cua 
những tác động xấu vẻ nhiều mặt của 
một đất nước vừa trải qua mấy chục 
năm chiến tranh, và nền kinh tế yêu 
kém kéo đài. Đó là hậu qui của cơ 
chế quản lý mang tính tập trung quan 
liêu, bao cấp, không coi trọng hiệu 
quả thàt, không tạo được sự thủ húi 
tự nhiên, nhu cầu bức thiết ứng dụng 
các thành tựu khoa học, kỹ thuật vào 
cuộc sông, và do đó chưa thật sự coi 
cán bộ khoa học, kỹ thuật là vốn quý. 
Đó là hậu quả của sự ràng buộc bởi 
những quan điềm bảo thủ, lạc hậu về 
giáo dục còn rất nàng nề. lâu nạv. 
Nhưng phải khẳng định rằng nguyên 


_ nhân chủ quan của ngành van là chủ 


yếu. Trước hết, đó là hậu quả trực 
tiếp của sự vếu kém của bán thân 
ngành mà những biều hiện chính là : 
lạc hậu về nội dung và phương pháp 
đào tạo, nghẻo nàn về cơ sở vật chất 
kỹ thuật; bết sức khó khăn về đời 
sống ; xa rời thực tẾế; trì trẻ trong 
công tác quản lý; sa sút nhiệt tình 
dạy và học. 


Nhin lại, thành tựu là đăng tự hào 
mà sự yếu kém cũng đáng ®ay dứt, 


# Họ (rưởng Ba đại học, trung học chuyên 
nghiệp và day nghề, 
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Dược những quan điềm đồi mới do 
Đại hội VI của Đang mở đường, tham 
khảo những trao lưu cải cách giáo 
dục đào tạo của nhiều nước, nhất là 
của các nước xã hội chủ nghĩa anh 
em, ngành đại học và chuyên nghiệp 
nước ta đã và đang tìm những hưởng 
đi mới, cách làm mới trong điều kiện 
hiện nay của đất nước. Trải qua quá 
trình nghiên cứu, trao đòi, đàn chủ 
bàn bạc, đàu tranh nhàm thống nhất 
mìic tiêu, chương trỉnh hành động và 
tö chức thí điềm, từ năm học 1987 — 
J9SS, ngành Đại học và chuyên nghiệp 
bắt đâu bước vào một giai đoạn thề 


nghiệm những chủ trương mới trong 


Ø!1+0 dục đào to, 


Văn đề đâu tiên là phải thống nhất 
những quan điềm lớn. Đặt nước ta 
đang đứng trước những khó khăn gay 
ưvàt vẻ kinh tế — xã hội. XỎi người có 
trách nhiệm đều đặt câu hỏi: làm thế 
nào nhanh chóng đưa đất nước ra 
khỏi tỉnh trang hiện này đề tồn tại và 
phát triên ? Có thể có nhiều phương 
an khác nhau, Nhưng dù cách nào đi 
nữa, cuối củng cũng vẫn dựa vào 
nhân lô con người. Chính trên Ú 
nghĩa đó mà chúng ta có thề quan 
niệm « Chic°n lược con người » la chiến 
tược hinh tề—-xd hội là con ngươi 
tain động lực trang tâm, làm mục tiêu 
- trung tam. Người lao động thời đại 
ngày nay phái là những người có 
chuyên món, kỹ nàng, có kiến thứ 
khoa học, kỹ thuật, Yêu cầu đó chỉ có 
thề được thực biện chủ yếu bằng giáo 
dục đảo tạo. Vì vậy, có thề khẳng 
định rằng: tương lại của chủ nghĩa 
xã hội phụ thuộc vào nhà trường, vào 
việc giang đạy và giáo dục con người 
IHỚI, 


bài học phỏ biến rút ra được tử 
nhiều nước có bước phát triền nhanh 
(XHCN cũng như không XIIÒN) là: 
trước hết phải có một nền giáo dục cao 


mà đặc biệt là giáo đục chuyên nghiệp. › 


Dù theo quan điềm kinh tế thuản túy 
đi nữa, thì việc đầu tư đề phát triền 
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giáo dục đào tạo cũng là hiệu quả 
nhất, cả trước mát và lâu đài, chưa 
nói đến yêu cầu hoàn thiện con người 
mới. Dó là thứ đầu tư cơ bản quan 
Irọng nhất, thông rainh nhất. Hoàn 
toàn không thề coi đó như loại đầu 
tư phúc lợi từ thiện được. Dù trước 
mắt có khó khăn đến đâu cũng cần 
khủng dịnh rằng: sự nghiệp giáo đục 
đào tạo phải được tiếp tục phái! triền 
chứ không thể đuy tri tỉnh trạng sông 
ngắc ngoài hoặc thu hẹp quy mô như 
đang làm. Nhiều người cho rằng chúng 
ta đang £ thửa » cán bộ chuyên môn 
có trình độ đại học và THCN cho nên 
không cần mở rộng quy mô đào tạo 
nửa. ¬ Xt ca 34 

Thực chất có phải như vậy không ? 

Lực lượng lao động kỳ thuật đã 
được đào tạo trong thời gian qua phần 
lớn chỉ phục vụ trong khu vực kinh 
tế quốc doanh và các cơ quan quản 
lý nhà nước. Mới có khoảng 1Ã cán 
bộ có trình độ đại học làm ở khu vực 
kinh tẾ tập thề. Ơ các thành phần 
kinh tế khác (tập thể, tư nhân, gia 
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đình), các lĩnh vực quan trọng (nông, 


làm, ngư ng hiệp; tiêu, thủ công nghiệp) 
và nhiều vùng, nhiều địa phương v.v. 
còn rất thiếu cán bộ chuyên môn. Theo 
tỉnh toán đư báo, đến năm 2000 chúng 
ta cần có 730 nghin cán bộ đại học, 
1,005 triệu cán bộ trung học chuyên 
nghiệp, 3,1 triệu công nhân, nhân viên 


.wŸ thuật, 10 nghin cân bộ có học vị 


sau đại học. Như vày, so với năm 198, 
SỐ cán bộ đại học sẽ tăng 1,57 lần, sỐ 
cán bộ trung học chuyên nghiệp và 
công nhân kỹ thuật tăng 2,25 lần. Hiện 


_nay ở nước ta, bình quân có 32 sinh 


viên trên 10 nghìn dân. Đó là tỷ lệ 
rất thấp trên thế giới, ngay cả so với 
khu vực Đông Nam-Á, Với tỷ lệ này 
không thề đáp ứng yêu cầu nói trên. 
Một nhu cầu vừa bức bách vừa lâu 
đài nữa là: hiện nay hằng năm có hơn 
một triệu thanh niên đến tuôồi lao 
động cần được đào tạo nghề và sắp 
xếp công ăn việc làm. llơn nữa, trước 
sự phát triền như vũ bão của khoa 


họe, kỹ thuật, việc học tập liên tục 
suốt đời đã trở thành xu thế của thời 
đại. Đắp ứng nhu cầu nâng cao trình 
độ học vấn, thực chất là chuần bị tiêm 
lực cho sự phát triền đất nước. 


Đề tiếp tục tiến lên, góp phần có 
hiệu quả xảy dựng nhân tố con người 
cho sự phát triền dất nước, ngành 
giáo dục đại học và chuyên nghiệp 
không thề không tiến hành cải cách 
thật sự. Trong hoàn cảnh khó khăn 
hiện nay, phái có cách làm sửng tạo, 
phút huu mạnh mẽ tinh thần tự lực 
tự cường của bản thân hệ thống giáo 
dục đào tạo, khai thác có hiệu quả 
nhất tiềm lực sẵn có. . 


h 
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Từ những suy nghĩ tỒng quát trên 
đây, cần phải làm những gì ? 


1) Trước hẽt phải cải cách cơ câu 
hệ thống giao dục chuyên nghiệp (từ 
đại học, trung học chuyên nghiệp đến 
đạy nghề) theo hướng mềm dẻo, đa 
dạng. Mở nhiều loại hình đào tạo và 
bồi dưỡng thích hợp: có chính quy, 
có không chính quy ; có tậptrung, có 
tại chức; có đài hạn, có ngắn hạn; có 
học tại chỗ, có học từ xa, có đào tạo 
theo chương trinh hệ thống, có bồi 
dưỡng_ theo từng chuvên đè... Coi 
trọng việc đào tạo lại và bòi dưỡng 
thường xuyên. hhuyến khích một 
trường đào tạo nhiều hệ, nhiều loại 
hình, nhiều bậc. Cho mở trường đân 
lập. tư thục. Có sự chọn lọc, chuyền 
đồi học sinh giữa các hệ, các bậc học. 
Khuyến khích mở các trung tàm dạy 
nghề quận "huyện, các lớp trong xí 
nghiệp. Phát triền mạnh mạng lưới 
dạy nghề ở địa phương, tiến tới phồ 
cập nghề cho thanh niên. Sắp xếp lại 
mạng lưới trường đại học, cao đẳng, 
trung học chuyên nghiệp và dạy nghề 
"theo hướng bớt đầu mới, gọn mà 
- mạnh, Liên kết nhiều mặt giữa các 


trường với nhau, trường với Cơ SỞ 
sản xuất, trưởng với viện .nghiên- cứu 
khoa học. Quan tâm mở các lớp dự bị 
cho các đối tượng chính sách, các lớp 
năng khiếu cho những mầm mống 
nhân tài. Cơ cầu đầu tư cho sự nghiệp, 
giáo dục đào tạo cũng cần sửa đồi. 
Bên cạnh ngân sách nhà nước trung 
ương, cân có quy định (thậm chí 
thành luật) về sự đóng góp của các 
ngành, các địa phương, các cơ sở sìn 
xuất, của người đi học cho sự nghiệp 
giáo dục đảo tạo. Chấm dứt tỉnh trạng 
là €® sản phảm ® cao cấp nhất, tức là 
con người được đào tạo, lại là thứ rẻ 
nhất, thậm chí “cho không »có nơi 
cũng không muốn nhận. - 


3) Xáau dựng lạt danh mục ngành 
học, hệ thống mục tiêu đảo tạo theo 
hưởng ngành ròng. Trên cơ sở đỏ xày 
dựng lại chương trình, nội dụng theo 
hướng cơ bản hóa đồng thời coi trọng 
nàng lực hoạt động thực tiền, kiến 
thức quản lý, xã hội, ngoại ngữ... gản 
với yêu cầu của ba chương trinh kinh 
tế lớn, yêu cầu của thực tiến Việt 
nam ; từng bước hiện đại hóa. Quan 
tâm thỏa đăng đến các ngành khoa 
bọc xã hội, các ngành về công nghệ 
sản xuất... 


3) Tô chức lạt quá trình đào tạo 
theo hương mềm đco đề phát huy Tôi 
đa tính tích cực, tình thần chủ đóng 
cả nhân, óc sáng tạo của học sinh, 
Tao điêu kiện cho từng học sinh 
quyết định khói lượng học thêm, tốc 
độ hoàn thành chương trình. 


Trong chương trình học có phần 
bắt buộc, có phần tự chọn, có phần 
tùy ý. Cho thị so le, cho học vượt. 
Học sinh học theo chương trình cá 
nhân. Học sinh cùng lớp không nhất 
thiết cùng tốt nghiệp một lăn, mà 
không phải lưu ban. Cho thị lấy 
chứng chỉ và được tích lũy chứng chỉ 
đề xét cấp bàng. Cho học lấy nhiều 
bằng. Có sàng lọc nghiêm khắc... 
Giảm giờ lên lớp lý thuyết, tăng giờ 
bài tập, thực hành, nghiên cứu khoa 


ởi 


học. Sử dụng các BƯGHg pháp sư 


phạm tích eực.. 


Ở bậc đại ñóc được chia thành 2 
giai đoạn. Giai đoạn 1 chủ yếu học 
các môn cơ bản, học theo nhóm ngành. 
Sau giai đoạn này được cấp chứng 
chỉ (nếu học đại). Những học sinh 
khá và giỏi mới được lên giai đoạn 2 
học chuyên môn tlieo ngành: đến cuối 
khóa. Số còn lại sẽ được bồ túc nghiệp 
vụ và cho ra trường. 


4) Tăng cường công tác gido dục 
chính trị, tư tưởng trong cân bộ, học 
sinh nhằm bôi đưỡng và phát huy tính 
năng động sáng tạo của môi người 
theo cách nghĩ và cách làm mới phù 
hợp với nghị quyết Đại hội VI của 
Đăng. Thực hiện cuộc vận động làm 
trong sạch các tồ chức đăng và bộ 
máy nhà nước, làm lành mạnh các 
quan hệ xã hội. Kịp thời phê phán, 
ngăn chăn và xử lý thích đáng những 
vụ, việc tiêu cực đồng thỏi tuyên 
dương, kkLen thưởng người tốt, việc 
tốt. 

3) Tồ chức lại hệ lập trung dài hạn 
thành hệ có chất lượng. chuẩn mực 
cho mọi bậc học : đại học, trung học 
chuyên nghiệp, và dạy nghề. Đày là 
chủ trương trọng tâm của cải cách 
_lần này. Hệ này trong những năm 
trước mắt khô›g phát triền về số 
lượng mà chủ yếu phấn đầu nâng cao 
chất lượng đề có đội ngũ cán bộ 
chuyên môn giỏi, cũng đề làm nòng 
cốt cho hệ thống giáo dục đào tạo. 


6) Tích cực phát triền olệc đảo tạo 
sau đại học ở trong nước là chủ yếu 
(vào khoảng năm 1995). Mở bệ cao học 
đề nâng cao trình độ rộng rãi cán bộ 
giảng dạy đại học trẻ, cân bô nghiên 
cứu trẻ. Cải tiến mục tiêu đào tạo 
nghiên cứu sinh, phó tiền sĩ trong 
nước theo hướng nâng cao « nền 
rộng—cơ bản » (phản tối thiêu tương 
đương chương trình €ao học). Khuyến 
khích lấy đề tài từ các văn đề khoa 
học — kỹ thuật, sản xuất, xã hội trong 
nước. Ưu tiên cho nghiên cứu sinh 
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trong nước được đi thực lập ở nước 
ngoài. Cần phải nâng cao chế độ phụ 
cắp cho nghiên cứu sinh. Xéa bỏ chế 
độ đào tạo tiến sĩ mà thay bằng cách 
đánh giá các côngtrinh nghiên cứu khoa 
học phục vụ, thực tiên phát triền kinh 
tẻ — xã hội đề xét, phong học vị này. 


7) Tiêu chuần hóa, lập quụ hoạch, 
tích cực lồ chức đảo tạo, bồi dưỡng 
thường xuuên pề nghiệp 0ụ 0à lụ luận 
chính Irị cho đội ngũ giáo 0iên các cấp 
đại học, trung học chuyên nghiệp và 
dạy nghề. Sớm khắc phục tình trạng 
thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, 
không ồn định về nhân sự (thâm niên 
bình quản không cao) chủ vếu là ở 
các trường TIICN và DN, các trường 
đại học và cao đẳng ở phía Nam. Giải 
quyết tốt chỗ hãng gián đoạn giữa lớp 
cán bộ giảng dạy đại học lớn tuồi và 
lớp sau. Các cấp đảng, chỉnh quyền, 
các đoàn thề cần có sự quan tâm toàn 
điện đề cải thiện địa Dị +ä hột của 
nhà qiáo. Trước hết là cần có chính 
sách thỏa đáng đối 0ởới giáo 0uiên 0à 
cán bộ quản TÚ giáo dục. Đây là đội 
ngũ quyết định sự nghiệp đào tạo, 
quyết định thành công của cải cách 
đào tạo. 


8) Đầu mạnh nghiên cứu khoa học— 
lao. động sản xuất trong trường, thực 
hiện phương châm học kết hợp với 
hành nhằm nâng cao- chất lượng đào 
tạo lực lượng khoa học. CŒ nhiều nước, 
các trường đại học đóng vai trò quan 
trọng trong công tác nghiên cứu khoa 
học. Ở nước ta, tuy đội ngũ các nhà 
khoa học ở các trường là đông đảo 
nhất, nhưng ít được giao nhiệm vụ, 
ñƠ được tạo điều kiện vật chất đề 
nghiên cứu. Anh chị em đã cõ gắng 
nhiều bằng cách trực tiếp hợp đồng 
với các cơ sở sản xuất mà nhận đề tài, 
nhưng chưa phát huy được bao nhiêu. 
do nhiều nguyên nhân đáng xem xét 
nghiêm túc đề tháo gỡ. Cần tồ chức 
lại lực lượng. phục vụ trực tiếp 3 
chương trình kinh tế lớn của đất 
nước, tham gia đắc lực vào các nội 


dung hợp tác khoa học. kỹ thuật với 
Hội đồng tương trợ kinh tế, Chuyền 
đần cơ chế quản lý các cơ sở sản 
xuất, các trung tâm nghiên cứu ở các 
trưởng, trung tâm dịch vụ khoa học 
kỹ thuật, lao động sản xuất của ngành 
sang cơ chế hạch toán nội bộ. Hình 
thành những tồ chức đào tạo — khoa 
học — sản Xuất; liên kết các trường 
thuộc khôố?¿ kỹ thuật, công nghiệp, 
nông — làm. — ngư nghiệp với nhau, 
tiến tới liên kết ở các loại trường 
khác. Đề khuyến khích việc nghiên 
cứu khoa học, chính sách phân phối 
thành quả nghiên cứu khoa học phải 
được cải tiến, bảo đảm tỉnh công khai, 
công bằng. Hệ thống giáo dục đào tạo 
phăn đâu bằng hoạt động nghiên cứu 
khoa học — lao động sản xuất có thề 
tạo thu nhập tương đương phần ngân 
sách nhà nước cấp, đề bủ đắp những 
thiếu hụt, cải thiện điều kiện đào tạo, 


9) Xâu dựng cơ chế quản lú có hiệu 
guả. Phản cấp kiềm tra kiến thức 
nghiên cứu sinh, xét kỷ luật, tốt 
nghiệp, cấp bằng, bồ nhiệm cán bộ 
lãnh đạo từ trưởng phòng, ban trở 
xuống.,. tử nay đều giao cho trường. 
Nghiên cứu xây dựng thề chế tự quản, 
kết hợp với chế độ dịnh mức. Tăng 
cưởng thanh tra, kiềm tra. Thực hiện 
dân chủ hóa và công khai hóa. Tùng 
bước mở rộng việc bầu cán bộ lãnh 
đạo các cấp quản lý trong ngành; 
bồ nhiệm cán bộ có nhiệm kỷ. 


Từng bướa xây dựng sự liên thông, 
liên kết giữa các trường đề sử dụng 
chung cơ sở vật chất và đói ngũ; 
chống khép kin, tắn mạn. Nghiên cửu 
xây dựng các trung tâm thông tin, 
trung tảm tính toán, trung tâm đo 
lưởng chung cho từng khu vực. 


Từng bước mớ rộng cơ chế hợp 
đồng đào tạo giữa trường với địa 
phương hoặc cơ sở sản xuất. 

10) Mở rộng quan hệ hợp tác quốc 


fế, trước hết với Liên xô trong các lĩnh 
vực đảo tạo và nghiên cứu khoa học. 


Cải tiến mạnh mẽ công tác quản lý 
học sinh ở nước ngoài, tích cực góp 
phần phát triền các hình thức hợp 
tác chuyên gia, lao động có nghề, các 
hình thức hợp tác #chät xám; khác nhau 
với các nước, các tô chức ngoài nước, 

Trước mát phải đặc biệt quan tâm 
phấn đấu giảm bớt khó khăn về đời 
sống, nhiều trường, học sinh phải 
nghí họe hoặc bữa cơm bữa cháo (vi 
học bỏng không đủ sống, thiếu lương 
thực, thực plhãmm). Do vậy, cùng vời 
những biện pháp cïp bách cần thiết 
của Nhà nước (ban hành chế độ học 
bồng mới ; có chế độ phụ cấp cho giáo 
viên.,), các trường, các cơ sở phải 
chủ động, sáng tạo, phát huy mọi tiềm 
năng đề” bủ đắp một phần cho đời 
sông cán bộ, giáo viên, học sinh. Đó: 
là điều kiện trước tiên cho mọi hoạt 
động của nhà trường. 


* 


Tóm lại, đôi mới của ngành Dại 
học, THCN và DN là cải cách cơ cấu 
hệ thống, mục tiêu, nội dung, phương 
pháp giáo dục đào tạo, gọi tẮt là cãi 
cách đào tạo và chuyên nghiệp; là 
đầy mạnh nghiên cứu khoa học — lao. 
động sản xuất, cái thiện điều kiện vật 
chất — kỹ thuật của đào tạo; là xây 
dựng đội ngũ giáo viên, cần bộ quản 
lý giáo dục đại học và chuyên nghiệp. 
Các nội dung lớn nói trên hình thành 
j chương trình đồng bộ có mục tiêu 
mà ngành đại học và chuyên nghiệp 
phấn đấu thực hiện trong những nănn 
trước mát, 

Ngành Đại học và chuyên nghiệp 
đang quyết tâm cố gắng hết sức mình 
thực hiện ba chương trình đó đề từng 
bước thoát ra khỏi tỉnh trạng trì trẹ, 
khó khăn hiện nay, vươn lên đáp ứng 
những yêu cầu to lớn của cách mạng. 
Đề đạt được kết quả mong muốn, một 
phần quan trọng là cần phải có sự 
giúp đỡ, ủng hộ có hiệu quá của các 
ngành, các cấp ủy đẳng, các CƠ SƠ 
§ản xuất và toàn xã hội. 


_- 


CHỐNG BỆNH KINH NGHIỆM, GIÁO ĐIỀU, 
ĐỒI MỚI TƯ DUY LÝ LUẬN 


¬ 


È thực hiện sự đồi niới có 
tính cách mạng, tư duy lý 
luận phải nhận thức lại mình 
với tình thần tự phê phán. 

1— Không ai nghỉ ngờ ràng, điều 
quan trọng trong quá trình đổi mới 
-tư đuy lý luận là «cải tò sea một hệ 
thống các khái niệm làm công cụ của 
tư duy mới. Song, điều cũng không 
kém quan trong là, trước hết, tư duy 
lý luận phải tự ý thúc được sư lạc 
lậu của minh. 


Đối với chúng ta, đến nay vấn đề 
không còn là lý luận có lạc hậu hay 
không, mà là lạc hàu như thế nào ? 


Cũng không còn là việc nêu lên những. 


biêều hiện riêng biệt của sự lạc hậu, 
mà là phân tích những nguồn góc đề 
hiều thực chất của tỉnh trạng đó 
Trong việc trả lời câu hói này ý kiến 
còn klác nhau không ít. 

Việc Hỉnh hói lý luận của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin là một quá trình không 
ngừng. Môi thế hệ những người mác 
xít phải luôn xem xét lại nhàn thức 
của mình nhằm giải quyết những văn 
đề mới do thực tiên đặt ra, Trong 
quá trình đó, sự thay đôi những luận 
điềm, những kết luận không còn phù 
hợp với thực tế hiện nay Không những 
không phải là xét lại theo nghĩa từ 
bó chủ nghĩa Mác — L,ê-nïn, mà chính 
là trung thành, thấm nhuằần tỉnh thần 
cách mạng và khoa học của nó. Và 
sẽ là sai lắm nếu từ những œ biến 
đạng» có thực trong quan niệm và 
thực tiền của chủ nghĩa xã hội hiện 
thực đi tới hoài nghỉ tỉnh chân lý của 
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chủ nghĩa Mác — Lê-nin và thắng lợi 
của no trong hiện thực. Có người bào 
chữa cho sự lạc hàu trong nhận thức 
của chúng ta về chủ nghĩa xã hội bằng 
cách cho rằng đến nay ae chưa có một 
chủ nghĩa xã hội đích thực » (2?!) đề 
làm máu mực. Lập luận này có phần 
hạ thấp ý nghĩa những thành tiru của 
chủ nghĩa xã hội hiện thực, và hạ 
thấp sức mạnh hiện thực của lý luận 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 

Đương nhiên, khi tự phê phán, tư 
duy lý luận phải kiềm tra lại đưới 
anh sáng thực tiền cả nguồn gốc di 
sản tinh thần của mình. Song phương 
pháp tiếp cận nhằm vào bản thân tư 
duy của chúng ta đưa lại khả năng 


"nhận thức và giải quyết vấn đề một 


cách có kết quả hơn, Bởi vì, nếu như 
các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội 
khoa học đã không và không thề đưa 
ra những đơn thuốc » có sẵn, những 
càu trả lời đầy đủ cho công cuộc xảy 
đựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiên 
biện nay (Vì các ông không muốn làm 
người không tưởng) thì văn đề đặt ra 
là làm thế nào đề tư duu của chúng 
fa có khả năng sáng tạo trong việc 
khai thắc và bộ sung kho tàng lý luận 
của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 


2— Trình độ phát triển của năng lực 
tư đuy lý luận phụ thuộc trước hết 
vào trình độ trí thức của chủ thề 
đang tư duy và xét đến cùng, vào: 
thực tiên xã hội, Chủ nghĩa xã hội 


“được xây dựng ở Việt nam là tử một 


W ho tiến sỉ triết học. 


` 


nền kinh tế lạc hậu, trình độ học vấn 
của nhân dân thấp kém. Sản 'phầm 
tỉnh thần của hoàn cảnh lịch sử xã 
hội đó là kiều tư duy kinh nghiệm 
cảm tính, thiếu vếu tố duy lý cần 
thiết, Những ấu trĩ buôi ban đầu, èẫ 
cải mò mắm kinh nghiệm chủ nghĩa, 
lắn cái rập khuôn giáo điều, không 
phải bao giờ cũng là biều hiện tình 
trạng tư duy bệnh hoạn. Trình độ lý 
luận thấp kém có thề dẫn đến 
bệnh kinh nghiệm, bệnh giáo 
điều cỏn tủy thuộc vào sự tác động 
của những yếu tố khác nữa, Đáng chú 


ý là chủ nghia chủ quan duy ý chí.' 


Nó có thề đẫn người ta đến bám 


giữ một tín điều hay bác bỏ một chân: 


lý theo mục đích chủ quan, Điều muốn 
nhấn mạnh ở đây là nó làm cho chủ 
thề tư dưy không tự ý thức được sự 
yếu kém của mình, do đó không khác 
phục được sai lầm. Ơ nước ta, khi 
công cuộc xây dựng cbủ nghĩa xã xhội 
mới còn ở những bước đi ban đâu 
trên một nửa nước và đất nước đang 
ở trong hoàn cảnh chiến tranh, mà 
đã co không ít cán bộ đăng viên nghĩ 
rằng Dảng ta đã đạt tới đỉnh cao lý 
luận của chủ nghĩa AXlác — Lê-nin. 

Đại hội lân thứ VỊ của Đăng đã 
_Vạch ra nguồn gốc giai cấp — xã hội 
của những sai lần về-tư tưởng. « Đó 
là tư tưởng tiều tư sản, vừa la» 
khuynh, vừa hữu khuynh 2s (1) Tư 
tưởng tiều tư sản làm biến đạng chủ 
nghĩa xã hội để thích nghỉ với ảo 
tưởng chủ quan của mìnha Trong 
Tuyên ngôn Cộng sản, Mác và Ảng- 
ghen đã vạch rõ tính chàt vừa không 
trởng vừa phản động » của chủ nghĩa 
xã hội tiều tư sản. Thực tế cũng cho 
thấy bệnh chủ quan trong công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội diễn ra 
khá phô biến, nhưng ở những nước 
kinh tế tiều nông, người ta để rơi vÀo 
quan niệm của chủ nghĩa xã hội không 
tưởng. lo đó, việc thoát ra khỏi «sự 
lôi cuốn bởi nhiệt tỉnh» khó hơn và 
nguy cơ mắc chủ nghĩa chủ quan duy 
ý chí càng lớn 


Cần xem xét kỹ bơn chủ nghĩa giáo 
điều, vì nói chung có thề coi nó là 
nguyên nhân chủ yêu của sự lạc hậu 
về lý luận. Việt nam, cái đặc thù 
của chủ nghĩa giáo điều mang dấu ấn 
rõ rệt-của những điều kiện lịch sử xã 
hội đã nói trên. Nhiều khuyết điềm 
đường như là hậu quả của chủ nghĩa 
giáo điều, nhưng thực ra lại liên quan 
chặt chẽ với bệnh chủ quaa dựa trên 
kinh nghiệm bản thân được đề lên 
thành chân lý. Lấy những khuy¿t điểm 
trong cải lạơ xã hội chủ nghĩa nền 
nông nghiệp và trong chủ trương công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa làm ví. 
dụ. Phải khẳng định cải tạo xã hội 
chủ nghĩa trong nóng nghiệp và công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là những 
vấn đề có tính quy luật của công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
Khuyết điềm là ở chỗ không thấy rõ 
sự khác nhau rất lớn giữa thực tiên 
Việt nam và kinhồ nghiệm của Liên xô 
cùng các nước khác trong việc xác 


- định thời điềm, tốc độ, phương pháp 


và hình thức tiến hành, lại' thêm tư 
tưởng chủ quan nôn nóng, muốn đốt 


"cháy giai đoạn Sai lâm chủ yếu của 


cách tiến bành công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa trong thời gian vừa qua bắt 
nguồn ngay từ việc xác định mục tiêu 
xây dựng một nêm kinh tế đọc lập. tự 
chủ, tương đối hoàn chỉnh. Nền kinh 
tế như vậy, theo lô gích của nó phải 
« rủ tiên ø phát triên công nghiệp nặng 
ngay tử đầu thời kỷ quá độ đề có được 
nẻn tẳng công nghiệp năng « của mìnÌi». 
Sai lầm này được đầy đến tột đính 
vào thời kỷ 1976 — 1980. Đó cũng là 
thởi kỷ asau thắng Mỹ», chủ nghĩa 
chủ quan duy ý chí tìm được sức sống 
mới đo áo tưởng về khả năng vô hạn 
của nhiệt tình và lòng dũng cảm; về 
khả năng tranh thủ vốn và kỹ thuật 
hiện đại nhất của toàn thế giới; tử 
đó đặn đến muốn mau chóng tạo ra 
một “mẫu mực? mới của chủ nghĩa 


(1) Văn kiện Đại hội VI, Nxb Sự thật, Hà 
nội. 1987, tr, 26, 


xã hội — một chủ nghĩa tập thể văn 


minh nảy sinh từ truyền thống cộng. 


đồng. Sai lầm cổa quá trình hợp tác 
hóa nông nghiệp trong thời gian qua 
bắt nguồn từ cách đặt vấn đề: dùng 
quan hệ sẩn xuất * tiên tiến » đi trước 
mở đường cho lực lượng sản xuất, 
“nhập cục quan hệ sản xuất với lực 
lượng sẵn xuất làm một, tưởng rắẳng 
cứ dùng quan hệ sẵn xuất * tiên tiến » 
.ñy là nghiễm nhiên đầy được lực lượng 
sản xuất tiến lên. Nhưng khi tình hình 
thực tế sản xuất nông nghiệp kbông 
chứng minh điều đó thì không tìm 
cách sửa chữa quan hệ sản xuất, mà 
lại đồ lỗi cho lực lượng sản xuất; từ 
đó càng nôn nóng đầy nhan: công 
nghiệp hóa. Thật ra, nhận thức đơn 
giản và lệch lạc về quy luật quan hệ 
sản xuất phải phù hợp với tính chất 
và trình độ của lực lượng sản xuất và 
về chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa 
có thề khắc phục được nếu không bị 
cbủ nghĩa chủ quan duy ý chí cẩn trở, 


Cái lô gích và lịch sử của quá trình 
hình thành và thực hiện đường lối 
kinh tế cho thấy, trước khi bệnh giáo 
điều tham gia vào nguyên nhân của 
những khuyết điềm, nó đã là kết qua 
của chủ nghĩa chủ quan duy ý chỉ. 
Như vậy, nói về bệnh giáo điêu trong 
tư duy lý luận ở nước ta cần chủ Ý 
những đặc điềm sau: 1) Nó là sản 
phầm của tỉnh trạng kém lý luận: 
2) Không phải lý luận sách vở trừu 
tượng chiếm vai trò định hướng và 
khuôn mắu cho suy nghĩ và hành động, 
mà trải lại, đóng vai trò công cụ biện 
hộ cho mục đích và phương pháp được 
đặt ra dựa theo nguyện vọng vả kinh 
nghiệm của chủ thề; 3) Sự cùng tồn 
tại và đan xen lần nhau, khó phân chia 


ranh giới với bệnh kinh nghiệm chủ 


nghĩa. Chẳng hạn suy nghĩ và hành 
động rập khuôn máy móc cũng chủ 
yếu là rập khuôn kinh nghiệm, hơn 
nữa lại là kinh nghiệm bản thân. 
Bệnh # sinh danh từ » nặng uhất lại là 
đưa ra những «khái niệm P thiếu tính 
xác định khoa học do đã thực hiến 
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# sự quy nạp không hoàn toàn » những 
kinh nghiệm ít ôi. Những «lý luận ° 
xa rời cuộc sống nhiều khi ‹bắt nguồn 
từ thái độ thiếu nghiêm túc khoa học 
đối với lý luận; từ sự « khái quát » dê 
dãi của một vài người. 


3 — Việc khắc phục sự lạc bậu của 
tư duy lý luận đi đôi với quá trinh 
phát triền năng lực tư duy, trau dồi 
tư duy biện chứng. Nếu như trau đöi 
tư duy biện chứng, phát triền năng 
lực tư duy lý luận là quá trình khó 
khăn. thường xuyên và không ngừng 
thì yêu cầu trước hết đặt ra cho quá 
trình đồi mới tư duy lý luận là phải 
gạt bỏ những trở lực ngăn cán bước 
tiến của chúng ta trong quá trình ấy. 
Đó không chỉ là những quan niệm, 
những thề chế lỗi thời đang đè nặng 
lên đầu óc con người, “trói buộc 
hoạt động công tác lý luận. mà còn là 
cả những con người đã trở thành vật 
cản trong quá trình đồi mới. Bàu 


_ không khi dân chủ và có đạo đức lành 


mạnh là một nhân tố cơ bản đắm bảo 
thành công của quá trình đồi mới xã 
hội nói chung, đồi mới tư duy lý luận 
nói riêng. Đó là «bầu không khi dân 
chủ trong xã hội, nhất là trong sinh 
hoạt đảng, trong nghiên cứu khoa học ; 
tỉnh thần tôn trọng sự thật, tôn trọng 
chân lý...® (3) 


Đề thực hiện dân chủ hóa trong lĩnh 


vực lý luận, trước hết phải uốn nắn 


những lệch lạc trong quan niệm về - 
tính đảng. Mối quan hệ giữa tính đăng 
và tính khoa học của lý luận là vấn đề. 
có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong 
việc định hướng cho tư duy lý luận 
của chúng ta. Trẻn sách báo mác XÍt, 
sự thống nhất tính đảng cộng sản và 
tính khoa học trong chú nghĩa Mắc = 
Lê-nin đã được giải quyết vẻ nguyên 
tắc. Song không phải vị thể mà không 
cần kiềm tra lại quan niệm về tính 
đảng theo tư duy chính trị mới. Ở 
nước ta vấn đề còn là ở chỏ phải khắc 


- (2) Tài liêu đã dẫn, tr, 126, : 


phục những quan niệm không đúng về 
quan hệ giữa chính trị và lý luận, về 
tính đẳng trong công tác lý' luận. 
Chẳng hạn quan niệm đồng nhất chính 
trị và lý luận. Tính đảng của lý luận 
được hiều đơn giản chỉ là phục vụ 
chính trị; mà phục vụ chính trị chỉ 
là tuyên truyền phồ biến đường lồi 
cách mạng và các nghị quyết của 
đảng. Kết quả là nhiều vấn đề chính 
trị — thực tiền khỏng được giải quyết 
có căn cứ khoa học. Còn lý luận do 
chỉ được nói lại những điều đã ghi 
trong nghị quyết dưới hình thức khác, 
lâu ngày thành thói quen, khiến tư 
duy lý luận không được * mài sắc 3. 
Điều đó cũng góp phần cắt nghĩa một 
thực tế dường như nghịch lý : trong 
khi lý luận không đủ sức giải đáp 
nhiêu văn đề bức bách của cuộc sống 
thì trong xã hội nhiều người có cảm 
giác về sự * thừa » lý luận. Quan niệm 
tính đẳng còn thô thiên đến mức đòng 
nhất thầm quyên chính trị và nhận 
thức lý luận của cá nhân người lãnh 
đạo các cấp bộ đảng. Đường như sự 
thay đồi cấp bặc lãnh đạo trong đẳng 
cũng làm thay đỏi luôn cả trình độ lý 
luận của con người. 

Những điều nói trên cũng đã cho 
thấy quan niệm không đúng về tính 
đẳng sẽ dẫn đến những quy định, 
những thể chế góp phần tạo nén bảu 
không khí thiếu dàn chủ trong công 
tác lý luận nói riêng, trong đời sông 
nói chung. Thực tiền cách mịng my 
chục năm qua khiến cho những văn 
đề chính trị luôn được đặt lên hàng 
đâu trong đời sống xã hội. Sự lĩnh 
đạo của đẳng, vai trò định hướng của 
ttr tưởng chính trị có ảnh hưởng trực 
tiếp đến sự sống còn của đàn (tộc, của 
chế độ. Công tác ly luận của đẳng vốn 
đã mang tính chất chính trị công khái 
"Và trực tiếp nhằm đầm bảo vai trò 
lãnh đạo của đảng. Bản thân sự hình 
thành đội ngũ cán bộ lý luận và các 
tò chức nghiền cứu, giảng dạy lý 
luận cũng thề hiện tính đảng rõ rệt 
hơn ở các ngành khoa học khác. Trong 


"tỉnh hình ấy, quan niệm đơn giản, 


lệch lạc về tính đẳng đễ xảy ra không 
những ở người lãnh đạo chính trị, mà 


“cả ở những người nghiên cứu, giảng 


dạy lý luận. 


Văn đề hiện nay là ở chỗ bản thân 
nhiệm vụ chính trị có những nội dụng 
mới, đặt ra những yêu cầu mới đối 
với công tác lý luận; bản thân còng 
tác “lý luận cũng đã có phần đòi mới 
mặc đù còn lạc hậu so với yêu cầu 
phát triền của thực tiễn cách mạng. 
Thực tiễn đòi hỏi không những phải 
khắc phục những khuvết điềm kéo dài 
từ lâu mà còn phải đôi mới quan 
niệm, phương thức lành đạo và tô 
chức hoạt động lý luận của đẳng. Công 
túc lý luận phải góp phần tích cực 
vào việc thực hiện quá trìuh dân chủ 
hóa đời sống xã hội; mà đến naYy mới 
đạt sự chuyền biển ban đầu. Công cuc 
đôi mới xã hội nói chung, nhật là 
việc làm chuyền biến tình hình kinh 
tế của đất nước đặt ra những đòi bỏi 
MỚI rất cao đối với công tác lý luận, 
® Sư chuần bị về lÝ luận Càng su sắc 
bao nhiều, cuộc đổi mới càng thành 
công bấy nhiêu ® (3). Mặt khác. chính 
qua thực tiễn của công cuộc đôi mới 
diễn ra trên đất nước (và trong hệ 
thống xã hội chủ nghĩa thế giới) mà 
lÝ luận ngày càng được đồi mới. 


R ` 

Đồi mới tức là trên cơ sở nhận thức 
hiện thực trong bói cảnh lịch sử cụ 
thể của đất nước đề tìm những giải 
pháp thích hợp với nước ta trong giai 
đoạn hiện nay, Do đó tư duy lý luận 
mới,trước hết phải dựa trên sự nhận 
thức cụ thê điểm xuất phát của quá 
trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta với đầy đủ những nét riêng 
biệt và phức tạp của né. Đặc điềm lớn 
nhất của điểm xuất phát đó là một 
nền kinh tế lạc hậu được gọi bằng 
một thuật ngữ thông dụng ở nước tạ 


(+) Nguyễn Văn Lĩnh ¿ « Cách mạng Tháng 
Mười và cách nmiang Việt nam 2, Ÿ@p ehí( Cộng 
sản, số 11—1957, tr. 6, 


bởi 


là «sản xuất nhỏ». Trên thực tế, 
những sai Tầm chủ quan. nóng vôi 


của chúng ta trong thời gian qua «chủ. 


yếu là do không nắm vững và nghiên 
cứu sâu sắc những đặc điềm đó » Q4). 
Điều đó chứng tỏ khái niệm * sản xuất 
nhỏ » chưa được nhàn thức Ở trình đò 
khoa học của tư duy lý luận. 


Việc "phân tích với tính thần phê 
phân những kinh nghiệm — cả thành 
công và thất bại— giúp cho việc thanh 
toán nhiều nhận thức triết học sai 
lầm, nhất là về mâu thuần xã hội 


dưới chủ nghĩa xã hội, về quy luật. 


quan hệ sản xuất phủ hợp với tính 
chất và trình độ của lực lượng sản 
xuất... Fừ đó tư duy lý luận có khả 
năng nhận thức được tính biện chứng 
khách quan của thời kỷ quá độ ở nước 
ta. Tư duy kinh tế đang phải tự «cởi 


trói » bởi thiên kiến sai lầm đối với _„ 


quan hệ hàng hóa-~ tiền tệ cùng những 
hình thức kinh tế. gắn với quan hệ đó 
mà lâu nav chúng bị gán cho cải bản 
chất tư bản chủ nghĩa. Điều này càng 
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với 
việc xây dựng kính tế trong điều kiện 
«sản xuất nhỏ? nhưng chưa có sản 
xuất hàng hóa một cách phồ biến. 


Trên các lĩnh vực chính trị xã hội, 
tư duy lý luận càng phải vươn lên 
giải quyết những vấn đề thực tiễn 
bức bách của cách mang xã hội chủ 
nghĩa và xảy dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta phù hợp với sự biến đỏi lớn 
lao của thời đại. 

Sự chú ý đến nhân tổ con người 
theo quan niệm của tư duy mới phải 
trở thành vấn đề cấp thiết hàng đầu 
đối với quá trình đổi mới nói chung, 
đồi mới tư duy lý luận nói riêng của 
chúng ta. Tính cấp bách đó ở nước 
ta còn đôi hồi phải tự giác giải quyết 
những mâu thuẫn của bản thân nhân 
tố chủ quan. Một mặt, hoàn cảnh đòi 
hỏi phải phát huy cao độ tính năng 
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động sắng tạo của nhân tố chử quan. 
Xlặt khác, chính hoàn cảnh đã tạo nên 
những hạn chế, những nhược điềm 
lớn không tránh khỏi về mặt lịch sử, 
bởi vì, như Mác đã chỉ ra, năng lực 
thực tiễn của con người e bị giới hạn 


bởi những điều kiện trong đó người 


ta sống, bởi những lực lượng sản xuất 
đã gom góp được tử thế hệ này qua 
thế hệ khác, bởi hình thái xã hội đã 
có trước họ và không phải do họ tạo 
ra, mà do thế hệ trước tạo ra » (5). 


* 


Tự ý thức được tình trạng lạc hậu 
và nguyên nhân của tỉnh trạng đó là 
bước khởi đầu sự đôi mới của tư duy 
lý luận. Sự biến đồi cách mạng và 
sâu sắc của bản thân tư duy chỉ có 
thể đạt được trong sự gắn bó với thực 
tiền cách mạng, trong đó như Mác nói, 
con người trong khi biến đồi hoàn 
cảnh, đồng thời biến đôi đầu óc của 
mình. Rinh nghiệm cho thấy, cần 
tránh sự dao động giữa hai cực đoan 
sai lầm đã diễn ra vừa qua. Có những 
người lấy việc quy mọi lỗi làm cho 
®(hủ phạm » là «tư duy cũ » thay cho 
việc phản lích cụ thể một tỉnh hình 
thực tiền cụ thể, Khi thấy những khó 
khăn, vấp váp, thậm chỉ cả những lệch 
lạc nào đó trong đổi mới tư duy lý 
luận lại quay sang với chủ nghĩa kinh 
nghiệm, không thấy rằng sự chuyền 
biển tỉnh hình của đất nước và đồi 
mới tư duy lý luận đều phải thấu suốt 
tính thân thống nhất lý luận và thực 
tiến. Đó là một nguyên tắc căn bảa 
của chủ nghĩa Mác—Lẻ-nin. 


(4) Nguycn Văn Lịnh : Tác phầm đã đẫn, 
tre Ta 

(5) Mác—-Ăng-ghen : Tuyền tập, NabSự thiệt, 
Hà nội, 1989, tệp Ị, tr. 288, 


Dan chủ hóa công tác cán bộ 


ÔNG tác cán bộ của chúng ta, 

bên cạnh những mặt làm tốt, 

còn mắc phải một số thiếu sót 

khá cơ bản. Bó là tình trạng 
thiếu dân chủ, chưa kết hợp đúng 
đắn giŒ#a tập trung và dân chủ, heặc 
chỉ dân chủ hình thức. 


Đã đến lúc, vấn đề dân chủ hóa 
công lác cán bộ cần được đặt ra một 
cách nghiêm túc hơn. Nghĩa là, tính 
đàn chủ cần được quáu triệt đầy dủ 
trên mọi mặt của công tác cầu ,bộ. 
Song, xuất phát từ tình hình thực tế 
của Việt nam, có lẽ chúng ta nên triển 
khai ngay việc mở rộng dân chủ 
trên một số khâu công tác trọng yếu 
đề tạo tiền đề cho việc mỏ rộng dân 
chủ trong toàn thề công tác cân bọ, 


C 


I — Trước hết, cần mở rộng dân chủ 
trong đánh giá cán bộ. 

Lâu nay, việc đánh giá cán bộ ở ta 
thường được coi là công tác bí mật, 
là việc riêng của thủ trưởng và bộ 
phận tồ chức cán bộ. Một cán bộ nào 
đó được đánh giá là tốt hay xấu, có 
năng lực hay không có năng lực, 
phầm chất của người đó như thế nào, 
hẳng năm ¡nh ta có hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chính trị của mình hay 
không, khả năng phát triền ra sao, ít 
người được biết. Thậm chí, bản thân 
ngưởi cán bộ đó cũng không được 
biết những nhận xét, đánh giá của cắp 
trên về mình. Hồ sơ cán bộ luôn luôn 
được coi là tài liệu mật, nằm trong 
két sắt, chỉ có thủ trưởng và bộ phản 
tô chức cán bộ mới được xem. 


TIẾN HẢI® 


Cách làm trên đây đã bọc lộ khá 
nhiều nhược điềm, thiếu sót. Nó 
làm cho việc đánh giá cán bộ thiếu 
khách quan, thiếu chính xác; không 
phát huy được ý thức trách nhiệm và 
tính tích cực chính trị—xã hội của 
bản thân người cân bộ; quần chúng 
không kiêm tra, giám sát được cán bộ 
bởi vì không có những thông tin chính 
xác. Và, đương nhiên là việc bố trí, 
sắp xếp, đề bạt cán bộ cũng không 
tránh khỏi những sai lầm. Đã có không 
it những trường hợp. cán bộ tốt lại 
bị đánh giá là xấu chỉ vi không hợp 
“gu ® thủ trưởng. Đã có những người 
suốt đời công tác chịu oan trái vì 
những tập hò sơ với những sai lầm, 
khuyết điềm mà họ chưa hề mắc phải. 
Nhưng bản thân người cán bộ đó làm 
sao có thề thanh minh được, quần 
chúng cũng chịu không giúp được ø!, 
bởi lẽ không ai được biết. Hồ sơ cán 
bộ cùng với những nhàn xét, đánh giá 
Fằng năm của cấp trên gần như trở 
thành khu vực cấm, ít người được ghé 
mắt vào. Người cân bộ suốt cả đời 
công tác, bao nhiêu lần thuyên chuyền 
là bấy nhiều lần hồ sơ, lý lịch đi 
theo, nhưng người cán bộ đâu có 
được xem, bởi vi nó được gửi theo 
đường dây riêng - đường đây mật 
của hệ thống tổ chức cán bộ. Ngược 
lại, cũng có không Ít người thật sự 
xău lại được đánh giá là tốt bởi vi 
hợp “gu» thủ trưởng, vừa lòng cấp 


® Phó trưởng Ban xây dựng đẳng TCCS 
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, 


trên, ăn cảnh với cán bộ tô chức... 
Những chuyện như thế là di chứng 
của tỉnh trạng thiếu dân chủ trong 
việc đánh giá cân bộ. 


Đề khắc phục tỉnh trạng trên, việc 
đánh giá cân bộ cân dựa vào những 
chuần mực nhất định, Đó là một 
nguyên tắc. Đánh giá cán bộ căn cứ 
vào chuần mực sẽ khíc phục được 
tình trạng làm theo cảm tính, theo ý 
«thích? hay «không thích» của thủ 
trưởng hoặc cấp có thầm quyền. Đáănh 
giá cán bộ căn cứ vào chuần mực 
cũng sẽ hạn chế được những dụng ý 
xấu, hạn chế được tỉnh trạng truy trù, 
ghét bỏ, Và, như thế cũng có nghĩa là 
tính dân chủ được bảo đảm. 


Vậy thế nào là đánh giá cán bộ thcO 
chuần mực? Tiêu chuần chung nhất 
đối với bất cứ người cân bộ nào, đối 
với bất cứ loại cân bộ nào ở nước ta 
hiện nay là: phải thích ứng với công 
cuộc đôi mới. Tiêu chuẩn đó được 
biều biện ở những yêu. cầu về phầm 
chất, năng lực và hiệu quả công tác 
của mỗi người. Người cán bộ có phầm 
chất thích ứng với công cuộc đòi mới 
phải là người có quyết tàm thực 
hiện sự nghiệp đôi mới, thẳng thắn, 
trung thực, dám nói, dám nghĩ, dâm 
làm, dám chịu trách nhiệm, lời nói đi 
đôi với việc làm, làm nhiều hơn nói, 
năng đóng, sáng tạo, có tỉnh thần tập 
thể, đân chủ, thường xuyên tự phê 
bình và phê bình, có ý thức tỏ chức 
kỷ luật, quan hệ chặt chẽ với quần 
chúng, có lối sống trong sạch, lành 
mạnh, Về mặt nàng lực, sự nghiệp 
đồi mới đòi hỏi người cán bộ phải 
thành thạo công việc, quản triệt 
đường lỗi của đảng và biết cụ thê hóa 
đường lỏi đó trong hoạt động thực 


tiền, biết tô chức quản lý và điều hành £ 


công việc, biết làm công tác đẳng, 
công tác quần chúng. Còn hiệu quả công 
tác phải được thề hiện ở khối lượng 
và chất lượng công việc mà người đó 
đạt được, tác dụng của những việc 
làm đó trong thực tiền ra sao... 


40. 


Trên cơ sở những yêu cầu chung 
như thế, cân cụ thề hóa, định rõ tiêu 
chuản cho từng loại cán bộ, từng 


_ chức danh. Cân bộ đảng, chính quyền, 


đoàn thề, cán bộ kinh tế, cán bộ khoa 
học kỹ thuật, giáo dục, y tế, thề dục 
thể thao, căn bộ làm công tác văn hóa 
văn nghệ, v.v. mỗi loại đều phải có 
những yêu cầu về năng lực và phầm 
chất tương ứng. 


Tất cả những điều nói trên là 
những căn cứ đề đánh giá cân bộ 
một cách khách quan. Mà theo Lê-nin, 
khách quan là một trong những biều 
hiện của dân chủ. | 


Đề bảo đảm dân chủ, việc đánh 
giả cân bộ cũng cần phải tuân theo 
nguyên tác tập thề. Nghĩa là phải 
kết hợp việc đánh giá của người 
thủ trưởng, của bộ phận tỒ chức 
án bộ với việc đánh giá của bản 
thân người cán bộ và việc hồi ý 
kiến của các loại đối tượng có liên 
quan như: cần bộ cùng cấp, cùng 
làm việc; quần chúng và cán bộ cấp 
đưới có quan hệ công tác, cán bộ cấp 
trên. đăng ủy và đoàn thề quần chúng 
có liên quan, cán bộ và nhân đân ở 
bơi cư trú, v.v. Cần tồỒ chức cho 
người cán bộ được báo cáo công tác, 
trình bày ý kiến của mình trước tập 
thể ; tập thề chất vấn, người cán bộ 
đó tra lời, đối thoại. Bắt cứ người 
can bộ nào cũng phải làm việc trong 
một hệ thống tÔ chức nhất định và 
SÓng trong một cộng đồng người nhất 
định. Trong cái hệ thống tô chức và 
trong cái cộng động đó, người cân bộ 
nào cũng có cặp trên của mình, đồng 
thời có cả đông đảo quần chúng xung 
quanh mình. Vì vậy, đánh giá cân bộ 
mà chỉ dựa vào ý kiến của cấp trên, 
hoặc chỉ dựa vào ý kiếp của quần 
chúng đều chưa đủ. Muốn đánh giá 
cán bộ chính xác, nhất thiết phải kết 
hợp nhàn xét của cấy, trên với nhàn 
xét của quần chúng và tự nhận xét của 
bản thân người cán bộ. 


2— Bên cạnh việc đánh giá cân bộ, 
việc bố trí cân bộ cũng cần bảo đảm 
tính dân chủ. 


Tính đân chủ trong bố trí cán bộ 
hoàn toàn phủ nhận cách làm tùy tiện, 
áp đặt từ trên xuống hoặc từ đâu đó 
đưa lại. Lâu nay, chúng ta văn thường 
đòi hỏi người cần bộ cách mạng phải 


nhận bất cứ nhiệm vụ nào, trong 
bát cứ hoàn cảnh nào và ở bất 


cứ nơi đâu khi tồỒ quốc cần. Điều 
đo về mặt nguyên tắc chung là hoàn 
toàn đúng. Song. vì vận dụng nguyên 
tác đó một cách cứng đờ, máy móc 
cho nên chúng ta đã vấp phải không 
ít sai lầm. Đã có rất nhiều trường hợp, 
người giỏi việc này lại bố trí làm 
việc khác, người bất tài lại bố trí đảm 
nhận những công việc quan trọng. 
Trước những nhiệm vụ được giao, 
nhiều cán bộ không được cấp trên hỏi 
ý kiến, bản thân không được trình 
bày nguyện vọng, khả năng công tác 
cũng như mặt mạnh, mặt yếu của 
mình. Người cán bộ chỉ được phép 
trả lời nhận hay không nhận. Đấy là 


chưa kề tới những trường hợp bố trí 


cán bộ vi cảm tỉnh, nề nang hay vì 
tray trủ, ghét bỏ. Sự bố trí cán bộ 
thiếu dân chủ như vậy đã làm suy 
yếu chính bản thân dội ngũ cán bộ 
và gây ra những thiệt hại không nhỏ, 
thậm chí hết sức nghiêm trọng cho 
đảng và nhà nước, 


Không dàn chủ thi khó có thề bố 
trí đúng cán bộ. Có lẽ không ai hiều 
người cán bộ bằng chính họ. Vị vậy, 
trước khi bố trí người cán bộ đàm 
phận nhiệm vụ gì, Ở cương vị nào và 
ở đâu đều cần trao đồi trước với 
người cán bộ đó. Thủ trưởng hoặc bộ 
phận tö chức cân bộ cần nói rõ lý do 
phản công, ý đồ của tô chức, của lãnh 
đạo và hướng phát triền của bản thân 
người cán bộ. Một.cán bộ trung thực 
hầu như bao giờ cũng tự đánh giá 
đúng về mình, thấy rõ những mặt 
mạnh, mặt yếu của mình và xác định 
đúng đán trách nhiệm của mình trước 


những nhiệm vụ được giao. Đối thoai 
đân chủ với cắn bộ, chúng ta sẽ thấy 
được điều đó và như vậy, đương 
nhiên, việc bố tri cán bộ sẽ chính xác 
hơn. Thực tiễn công tác cán bộ ở Liên 
xXÔ và một số nước anh em: đã cho tháyv, 
nhờ những cuộc đối thoại dân chủ 
như thế mà nhiều khi những quyết 
định của tô chức được kịp thời tÌay 
đôi. _ 

Tính dân chủ trong bố trí cán bộ 
cũng đối lập với khuynh hướng đảng 
trị. Ơ nước ta lâu nay bầu như đã 
trở thành nguyên tắc là, cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ quản lý, không riêng gì 
ở cấp cao, mà ở cấp thấp cũng vày. 
nhất thiết phải là đăng viên, cho dù 
trong địa phương đó, ngành đó, 
đơn vị đó, bộ phận đó có những 
người ngoài đảng mà cả về phầm 
chất và năng lực đều tốt hơn người 
đảng viên nọ. Sự bố trí cán bộ 
như thế thực chất là thiếu đân chủ, 
Đảng lãnh đạo chứ đảng không cai 
trị Do đó trong việc bố trí cán bó, 
đẳng càng đàn chủ thì càng tập hợp 
được đông đảo quần chúng. càng phát 
triền được trí tuệ và tài năng của họ 
góp phần làm cho sự nghiệp cách 
mạng dưới sự lãnh đạo của đảng càng 
đạt được những thành quả tốt đẹp. 


Bố trí cán bộ đương nhiên cần phải 
qua bản bạc tập thê và dàn chu. Dân 
chủ và tập thể là hình thức tốt nhất 
đề bảo đảm tỉnh đúng đắn của việc 
bố trí cần bộ. 

3 — Tính dân chủ cũng cần được ° 
quán triệt cả trong việc lựa chọn 
cân bộ lãnh đạo, cân bộ quản lý bảng 
phương pháp bầu cử. 


e 

Bản thân việc lựa chọn căn bộ lãnh 
đạo, cân bộ quản lý bảng phương 
pháp bảu cử đã bước đầu thể hiện 
tỉnh đản chủ rồi. Song, vấn đề quan 
trọng hơn là ở chỗ chúng ta muốn đòi 
hỏi một sự dân chủ thực chất, dàn 
chủ với đúng nghĩa của nó chứ không 
phải là đàn chủ giả vờ, dân chủ hình 
(thức, 


.—> “ 
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Hiện nay ở Liên xô và một số nước 
anh em khác, việc lựa chọn cản bộ 
lãnh đạo, cần bệ quản lý bằng phương 
pháp bầu cử đang được tiến hành rộng 
rãi, nhất là đối với các đơn vị kinh tế, 


Ở Việt nam ta, việc lựa chọn cán 
_bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý bằng 
phương pháp bầu cử đã được thử 
nghiệm ở một số nơi. Việc làm này 
tuy chưa được triên khai rộng rải, 
song ở những nơi đã làm thứ, ta thấy 
có dấu hiệu tốt đẹp chứng tỏ tính ưu 
việt của phương pháp này. 


Đề cho việc bầu cán bộ lãnh đạc, 
cân bộ quản lý mang tính dân chủ thật 
sự thì cần phải chuân bị chu đáo, 
nghiêm túc, tránh lỗi làm hình thức 
chiếu lệ. Đã tô chức bầu cư thì phải 
theo nguyên tác bó phiếu kín, kết quả 
bầu cứ phải được công bố công khai. 
Song, đè làm tốt được việc này không 
để, nhất là đối với nước ta, việc lựa 
chọn cân bộ lãnh đạo, cân bộ quan TỶ 
bằng phương pháp bầu cử chưa có 
nhiều kinh nghiệm, chưa trở thành 
nên nếp. Những hiện tượng thiếu 
khách quan, yô trách nhiệm, thích ai 
thì bầu cho người đó, không thích thì 
bỏ. chẳng cần biết hậu qua sẽ ra sĩo, 
rải đẻ xảy ra. Vì thế, kết hợp với việc 
bầu. cần có sự lãnh đạo, hướng dân 
và kiềm tra đúng đắn và vô tư. Hơn 
nửa công tác quy hoạch cần bộ, công 
tác đào tạo bồi dưỡng cân bộ phải 
được làm thường xuyên và làm tÓI. 
Chỉ có trên cơ sở một đội ngũ cần bộ 
đã được quy hoạch, đã được đào tạo, 
bồi đưỡng tốt thị quản chúng mời có 
thề lựa chọn được người lãnh đạo, 
người quan lý xứng đăng. 

Thực tế cho thấy, việc lựa chọn căn 
bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý bằng 
phương pháp bầu cử có những ưu 
điềm rõ rệt: 

— Người được quán chúng bau: 
được quản chúng tín nhiệm thật sự là 
người làm được việc. Quần chúng nói 
chung là Khách quan và sắng suỏt, 
Bầu ai, không bầu ai, họ đều cần nhắc 


kỹ lưỡng, bởi vì ngoài ý thức trách 
nhiệm, ngoài lương tâm và đanh dự, 
thì việc bảu người lãnh đạo, người 
quản lý còn có ảnh hưởng cả tới 
miếng cơm, manh áo hằng ngày của 
họ. 


— Người cán bộ lãnh đạo, cắn bộ 
quản lý do quần chúng bầu ra và được 
cấp trên chấp nhận là người được sự 
đồng tỉnh ủng hộ của cả hai p¬Ía, 
cấp trên và quần chúng dưới quyền, 
do đó đễ làm việc. 


— Vấn đề dân chủ và công khai được 
bao đảm, quần chúng được tôn trọng. 
Họ được phép tự lựa chọn người lãnh 
đạo của mình, do đó phấn khởi, tin 
tưởng và thực lỏng ủng hộ lãnh đạo 

- —= Lưa chọn cán bộ lãnh đạo, cần 
bộ quản lý bằng phương pháp báu cử 
đã làm cho tình trạng mất đoàn kết 
trong các ban lãnh đạo giảm hẳn đi, 
hiệu quả công tác của bộ phận lãnh 
đạo được nâng lên rõ rệt, bởi vì chính 
céc€ thành viên của bộ phận lãnh đạo 
cũng tam gia bầu người đứng đầu của 
đơn Vị mình. 


* 


Từ việc đi sâu phân tích vấn đề mở 
rộng dún chủ trên một số khâu công 
tác trọng yếu trong công tác cần 
bộ, nỏi lên mấy điềm cần quan tâm. 
Đó là: | 

Nói đản chủ hóa công tác cần bộ 
không có nghĩa là chúng {an phủ nhận 
yếu tổ tập trung, cũng không cỏ nghĩa 
là chúng ta muốn tuyệt đối hóa vấn đề 
dân chủ. Dân chủ — tập trung, hai 
yếu tö nặc trong công tác cắn bộ phải 
được đặt trong một mối quan hệ biện 
chứng. Mở rộng dân chủ phải gần liền 
với tập trung và đặt dưới sự chỉ đạo 
tập trung của cấp trên, nếu không sẽ 
sinh ra đân chủ quá trớn. Nguợc lại, 
tập trung phải trên cơ sở dàn chủ 


(Xem liễp lrang 73) 


Nông dân và nông thôn Việt nam 
hiện nay : những vấn đề cần quantâm 


ỞI tư cách là đồng mình của 
giai cấp công nhàn và là lực 
lượng đông đảo nhất, lớn 
mạnh nhất trong khỏi quản chúng 
được Đẳng ta lãnh đạo, giai cấp nòng 
đân đã đóng vai trò rất to lớn trong 
sự nghiệp cách mạng của đản tộc, 
Lịch sử đã ghỉ nhận những đóng góp 
to lớn của giai cấp nông dân vào 
thành công của Cách mạng Tháng Tám, 
vào chiến thẳng thực dàn Pháp và để 
quốc Mỹ. Và lịch sử cũng đã chứng 
kiến những biến động xã họi sâu sác 
của nông thôn nước ta trong ngót ba 
chục năm qua. lừ một nông thôn 
phong kiến, trong đó giai cấp nông 
dân tồn tại với tư cách là những 
người cày thuẻ ruộng đất của địa chủ, 
hoặc là những người sản xuất nhỏ cá 
thể, đã trở thành một nông thôn mới, 
trong đó chế độ tở hữu tập thể về tư 
liệu sản xuất đã ra đời, và người chủ 
. eủa nó là nông dân. Có thề nói, giai 
cấp nông đần nước ta đã tiến một 
bước đài trong cuộc đấu tranh nhắm 
xóa bỏ nông thôn phong kiến đề xây 
đựng nông thôn nơi xã hội chủ nghĩa, 


Thắng lợi của cuộc cách mạng đân 
tộc dân chủ đã làm cho người nông 
đản Việt nam trở thành người: chủ 
thực sự mảnh ruộng của mình, Và 
mối quan hệ đặc biệt giữa đảng, giai 
cấp công nhàn với giải cấp nông đâu 
đã giúp cho người nòng dân tự nguyện 
ổi theo Đăng, với ước mơ cao đẹp là 


_ĐÌNH THU CÚC * 


xây đựng xã hội mới, văn mình, hanh 


phúc ngayv tại các vùng trồng thôn. 
nơi họ lao động và sinh sòng. 
_ Trong lao động sản xuất, người 


nóng dàn đã đần đần đi vào làm ăn 
tập thê với các hình thức sản xuất từ 
thắp đến cao. Đến nay, đồng đạo nông 
đản trong cá nước đã là thành viên 
-của 16331 hợp tác xã, 39 360 tập đoàn 
sản xuất nông nghiệp, 4000 hợp tác 
xã lâm nghiệp, 9ö1 hợp tác xã và 
25:1 tập đoàn sản xuất thủy sản. 

Nền nông nghiệp nước ta đã có 
những biến đồi về trình độ lực lượng 
sản xuất. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ 
thuật đã được áp dụng trong nông 
nghiệp. Một số cơ sở kinh tế — xã hội 
của việc cải tạo tâm lý sản xuất nhỏ 
đã xuất hiện và đaug được nuời dưỡng. 


Những điều nói trên chứng tổ rằng, 
cách mạng xã hội chủ nghĩa đã bước 
đầu đặt được cơ sở trong lĩnh vực 
kinh tế vốn lạc hậu nhất ở nước ta 
là nông nghiệp, rằng trong những 
điều kiện nhất định của sĩ phát triền 
lực lượng sản xuất thì quan hệ sản 
xuất xã hội chủ nghĩa có thẻ đứng 
được ở nông thôn. 

Song, bên cạnh những mặt được 
đó, mấy chục năm qua, trong cải tạo 
và xây đựng nền kinh tế nòng nghiệp 
theo chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã 


* IPhó tiên sỉ sử nọc 
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quả nhấn mạnh đến yếu- tổ sở hữu 
tập thề về tư liệu sản xuất mà coi 
nhẹ các yếu tố quản lý và phân phối 
xã hội chủ nghĩa. Chính vỉ vậy mà 
lực lượng sẵn xuất trong nông nghiệp 
kém phát triền, không những không 
thề tái sản xuất mở rộng, mà ngay cả 
tái sản xuất giản đơn cũng khó thực 
hiện được. 

Cơ chế quản lý hành chính quan 
liêu, bao cấp và sự lạc hậu của nhiều 
chính sách kinh tế của đảng, nhà 
nước đỗi với nông dân trong thời gian 
qua cũng đã chi phối nặng nề và gây 
ảnh hưởng tiêu cực trong nông thôn. 
Những cơ sở bước đầu của quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa ở nông 
thôn không những không được củng 
cố, hoàn thiện tiếp, mà trái lại bị phá 
vỡ trên nhiều mặt. Số hợp túc xã, tập 
đoàn sản xuất yếu kém chiếm một ty 
lệ đảng kề ở hầu khắp các tỉnh. 

Việc tìm tòi một cơ chế quản lý 
thích hợp cho các hợp tắc xã và tập 
đoàn sản xuất đề mở đường cho nóng 
nghiệp phát triền đã được đặt ra ngay 
từ đầu những năm 80. Từ khi cơ chế 
« khoán sản phầm cuối cùng đến nhóm 
và người lao động » được chỉnh thức 
ban hành (chí thị 100 của Han bí thư, 
tháng 1-1981), nó đã phát huy được 
tác dụng trong sản xuất nông nghiệp, 
nhất là sản xuất lương thực. Tuy 
nhiên, thực tế đòi hỏi phải gắn liền 
việc hoàn chỉnh cơ chế khoán với 
Việc củng cố hợp tác xã, củng cố 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, sử 
dụng đúng đẫn eác thành phân kinh 
tế trên cơ sở đòi mới toàn diện và 
động bộ chính sách đối với nông 
nghiệp và nông đân. Hàng loạt công 
tác Ở nông thôn (như còng tác kế 
hoạch hóa, eòng tác tài chính và tín 
dụng, trao đổi vật tư, định giá cả, 
tiêu thụ sản phẩm, thuế nông nghiệp, 
lao động nghĩa vụ v.v.) cần được thay 
đồi cho phủ hợp với tính chất sở hữu 
của các thành phần kinh tế. 

Thực hiện đồi mới cơ chế quản lý 
trong nông nghiệp nhằm giải phóng 
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sức sản xuất, khai thác tiềm năng 
lao động, đất đai, ngành nghề, cơ sở 
vật chãt— kỹ thuật và tiềm năng khoa 
học hiện có đề tăng nhanh sản phầm 
nông nghiệp cho xã hội, tăng thu 
nhập- cho người nông dàn là yêu 
cầu cấp bách hiện nay, 
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Thực trạng của giai cấp nông dân 
và nông thôn Việt nam hiện nay còn 
đặt ra những vấn đề xã hội đòi hỏi 
phải giải quyết gấp. Những vấn đề đó 
cũng cấp bách không kém gì những 
vấn đề kinh tế, 


Trước hết, đó là việc phải luôn 
luôn đấu tranh chống lại những di 
Sản tiêu cực có lính lịch sử của nóng 
khôn còn rơi rớt lại. Những di sản 
này đã sống dai dáng và tác động 
trực tiếp đến cuộc sống của nông thôn 
ngày nay, đặc biệt là trong mấy năm 
gàn đây. 


Như trên đã nói, nông dân Việt 
nam đã tiến một bước đài trong Cuộc 
đấu tranh nhắm xóa bỏ nông thôn 
phong kiến đề xây dựng nông thôn 
mới xã hội chủ nghĩa. Người nông dân 
đã dần dần được nâng cao trình độ 
văn hóa, được trang bị nhân sinh quan - 
và thế giới quan mới. Tuy vậy, nếp 
sống 6Ö truyền vẫn còn in khá đậm 
nét trong tâm lý, tập quán, phong 
cách, suy nghĩ và hành động của hộ. 


Những biều hiện tốt đẹp của nếp 
sống cô truyền ở nông thôn như tỉnh 
thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao 
động sản xuất và đời sống cũng như 
trong cuộc đấu tranh chống áp bức, 
bóc lột, sự gắn bó của mỗi người với 
lợi ích chung của làng, của nước vẫn 
được duy trị. Song, những hạn chế 
của nếp sóng cô truyền cũng rất lớn 
và đã ảnh hưởng tiêu cực tới công 
Cuộc xảy dựng nông thôn mới ngày 
nay. Những luật lệ, đạo đức và lễ nghỉ 


phong kiến đã từng là xiềng xich ràng 
buộc người nông dân (rong xã hội cũ 
thi ngày nay vẫn tiếp tục cản bước 
tiến của họ. Những trật tự gia trưởng, 
trật tự lão quyền, trật tự quan liêu, 
trong đó trật tự quan liêu là trật tự 
quan trọng nhất vẫn còn in đậm nét 
trong nông thôn hiện nay. Địa vị trong 
hệ thống quan liêu là môi trường 
tranh chấp gay gắt trong hàng ngũ 
phong kiến, đưa đến hiện tượng gày 
bè cánh, dèm pha, lật đồ nhau. Chế 
độ phong kiến quan liêu và chế độ tư 
hữu đã để ra sản phầm tai hại là nạn 
cường hào. Bọn này đã bóc lọt, áp 
bức nông đân bằng những thủ đoạn 
tham Ô, bớt xén, cướp đoạt, đàn ấp, 
chiếm dụng tài sản công (trong làng 
xã cũ là ruộng công và tiền quỹ của 
làng). Trước kia, thông qua mảnh 
ruộng công, bọn cường hào đã có rãi 
nhiều mánh khóe bóc lột nông dàn. 
Ngày nay, nhiều vụ việc tiêu cực cũng 
xảy ra xung quanh việc sử dụng công 
quỹ và ruộng đất của tập the. Nhiêu 
cuộc điều tra thực tế cho thấy, Ở 
không Ít địa phương, cấp ủy đảng, 
chính quyền, ban quản trị hợp tác xã 
thực chất là biến tướng của tầng lớp 
cường hào cũ. Tử địa vị những đại 
biều của nhân dân, của làng xóm, họ 
đã trở thành những kế quay lại ấp 
bức, bóc lột, đàn áp nông dàn, trở 
thành những con sâu mọt, đục khoét 
nông dân. Tầng lớp ®cường hào mới ? 
đã lợi dụng chức quyền và các quan 
hệ dòng họ, thân tọc—một vấn đề mà 
những năm gần đây nồi lên rất đáng 
quan tâm — đề thao túng, lôi bè kéo 
cánh, trù dập. đàn áp ngươi lao động 
ngay thẳng và chân chính, gây mất 
đoàn kết nội bộ. Tâm lý cộng đồng 
làng xã là nét tích cực trong dời sống 
tỉnh thần của nông dàn đang dân dân 
mai một đi. Trước kia, người nòng 
dân đã dám đoàn kết đề chống cường 
hào, ác bá, thì nay nhiều người nhìn 
thấy sự bát công mà không dám đấu 
tranh, sợ bị quy tôi chống đang, 
chống chính quyền !. Ở nhiều nơi, một 
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cấu trúc đẳng cấp mới đã hình thành 

mà cốt lõi của nó là những người 
nắm chức quyền củng vây cánh của 
họ. Cấu trúc này đã chỉ phối các quan 
hệ kinh tế — xã hội ở nông thôn, tạo 
nên sự bất bình đẳng nghiêm bu: 
trong việc phân phối lương thực, hàng 
công nghiệp, vật tư nông nghiệp, 
trong việc cấp đất làm nhà, phân chia 
ruộng khoán, trong việc bỏ nhiệm các 
chức vụ ở địa phương... Họ đặt ra 
nhiều loại q«quỹ» và nhiều *luật lệ p 
rất vô lý đề kiếm chác trên sức lao 
động của nông dân. Tình hình này đã 
gày: ra tỉnh trạng mắt dân chủ nặng 
nề ở nông thôn, 


Trước đây, các làng xã, bằng sức 
mạnh cố kết chặt chẽ đã lợi dụng tính 
chất tự quản, tự trị đề đấu tranh 
chống lại sự áp bức của địa chủ, quan 
lại của nhà nước quản chủ chuyên 
chế, chống lại sự can thiệp của nhà 
nước vào công việc của làng xã nhằm 
bảo vệ quyền lợi của người lao động. 
Ngày nay, nhiều kẻ có chức, có quyền 
đã bóp méo truyền thống đó theo kiều 
«phép vua thua lệ làng», ví phạm 
các chủ trương, chính sách của đẳng. 
và nhà nước. biến địa phương mà họ 
đứng đầu thành * bầu trời riêng" dê 
mưu lợi Ích riêng. Nhiều nơi ở nông 
thôn, sự phân hóa và sự chênh lệch 
g:àu-nghẻo ngày càng rõ rệt. Người 
lao động chân chính, một nắng hai 
sương chỉ được hưởng một phần tối 
thiêu số sản phầm mà họ làm ra, đời 
sông không được bảo đảm. Sở dĩ như 
vàyv một phần do các chính sách của 
nhà nước chưa hợp lý, nhưng một 
phần đáng kề do nhữnz người lãnh 
đạo ở địa phương đã chiếm đoạt làm 
của riêng hoặc sử dụng lãng phí. Hö 
ràng lợi ích kinh tế Không chính đáng 
là nguồn gốc của chế độ quan liêu và 
nạn *®cường hào mới”, và muốn tiêu 
diệt chúng thì không có cách nào 
khác là cán bộ đẳng viên và nông dân 
lao động phải đấu tranh thẳng thắn 
và kiên quyết, đồng thời kết hợp cúc 


chính sách kinh tế với các chính sách 
gã bói một cách đúng đán, thích hợp. 


Còn một vấn để mà những người 
hoạch định chính sách kinh tếTxã hội 
đối với nông dân — nông thôn và 
những nyưười làm công tác chỉ đạo sản 
xuãẫt nông nghiệp. công tác lHòi nòng 
đân phải quan tàm là, trong mươi 
năm gìn đây, trình đỏ ăn hóa chụùng 
ở nòng thòn có chiêu hưởng giảm sút. 
Người nông đân ít quan tàm hơn đến 
sinh hoạt văn hóa cũng nhì việc nàng 
cao trình độ học văn của mình. Có 
tỉnh hình này, một mặt do thiếu sự 
quan tàm của các cấp lãnh đạo. Nhiều 
yêu cầu về văn hóa, xã hội tôi thiều 
của người nông dàn chưa được giải 
quyết, nhất là ở vùng biên giới, hai 
đảo. Tình trạng thiếu thảy, thiếu 
trường lớp; thiểu cơ sở chữa bệnh, 
thiếu thuốc và thầy thuốc... phố biến 
ở nông thôn. Mặt khác, những khó 
khăn về kinh tế, những lo toan cho 
mãnh ruộng khoán và mảnh ruộng 
riêng (mà hảu như mọi gia đỉnh phải 
tự quyết định lấy mọi còng việc đồng 
ng với công cụ thô sơ, kỹ thuật thấp 
và phải gánh chịu sự may rủi của 
thời tiết) đã hạn chế sự mở mang trí 
thức của họ, mặc dù họ vòn là những 
người ham hiệu biết, thích cải tiên kỹ 
thuật để nàng cao nàng suất. Nhiều 
thành tựu của cuộc cách mạng vẻ sinh 
bọc trước kia áp dụng rất có hiệu quả 
ở nồng thôn thì mãy năm gần đấy Í1 
được chủ ý. Hoạt động của các đội 
khoa học —kWÝ thuật, các thư viện, cầu 
lạc bọ, đội văn nghệ địa phương giam 
rõ rệt, Tính trạng elòa chữ» và mù 
chữ ở nông thôa là một hiện tượng 
đáng báo động. Đã có không ít gia đỉnh 
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nông dân buộc phải cho con em thôi 
học đề ở nhà sản xuất. 

Mãyv năm gần đây, những hà lục cũ 
ở nông thôn đang sống lại rất nhiều 
(ma chay, cưới xin linh đình và tốn 
kém, nạn mê tín đị đoan...). Nguyên 
nhàn chính của tình trạng đó là do 
đời sống kinh tế, văn hóa còn thấp 
kém và các chỉnh sách kinh tế —= gã hội 
ở nông thôn hoặc chưa phù hợp, 
hoặc chưa được thi hành triệt đề. 
(ong tác tuyên truyền, giáo đục chính 
trị tư tướng, văn hóa, thế giới quan 
và nhàn sinh quan mới cho nông dân, 
đặc biệt cho thành niên nông thôn, có 
phản bị buông lỏng. Nếu như trước 
kín, các thành viên làng xã khao khát, 
vinh dự được thừa nhận và biều 
dương khi có những đóng góp cho 
tập thề, coi việc xây dựng và củng cố 
làng Xã là bồn phận, thế hệ trước có 
trach nhiệm nêu gương cho thể hệ sau, 
(hì n¿àyv nay, mặc dù thế giới quan 
và nhàn sinh quan dã được mớ rông 
hơn. nhiêu người lại co lại, rút về gia 
đình, thì vén cho mình hơn. 

ĐỀ gạt bỏ lỗi sống cá nhân ích kỷ 
đảm đạp lên mọi giá trị đạo đức và 
văn hóa mà nhân đản ta đã tích lũy 
được từ bao đời nay, thiết lập lại trật 
lự mới ở nông thôn (thề hiện trong 
đời sống kinh tế, đời sống chính trị và 
văn hóa tỉnh thần) thì trước hết cần 
phải cũng cố, kiện toàn đội ngũ cán 
bộ ở cơ sở bao gồm cấp ủy đẳng, ủy 
ban nhân dàn, ban quản trị hợp tác 
xã và tập đoàn sản xuất, hội nông đân, 
đoàn thanh niên cộng sản, hội phụ 
nữ... Đó là điều kiện quan trọng đầu 
tiên bảo đảm thắng lợi của những chính 
sách đôi mới ở nông thôn hiện nay. 
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C. MÁC, PH. ĂNG-GHEN, V.I. LÊ-NIN 
VÀ HỒ CHÍ MINH NÓI VỀ CÁN BỘ 


NGƯỜI LÃNH ĐẠO VÀ QUẦN (HÚNG. 
NHỮNG YÊU (ÂU ĐỐI VỚI CÁN BỘ 


Ý%(C MÁC và PH. ĂNC-GHEN 


Đặc biệt, nghĩa vụ của các lãnh tụ 
là phải làm cho minh ngày càng sáng tô 
tất cả mọi văn đề lý luận, ngày cảng tự 
giải thoát khỏi ảnh hưởng của những 
câu nói (thuộc vẻ thế giới quan cũ và 
bao giờ cũng phải thàyv rằng, chủ 
nghĩa xã hội, từ khi nó đã trở thành 
một khoa học, thì cũng đòi hỏi người 
ta phải đối xử với nó như là một khoa 
học, nghĩa là phái nghiên cứu nó. Cái 
ý thức nưày càng sáng tó, đã có được 
bằng cách đó, cần phải được phỏ 
biến trong quần chúng công nhàn với 
một nhiệt tàm ngày càng tăng, và tÔ 
chức đăng và tŠ chức của các công 
đoàn phải ngày càng được củng cỔ 
vững chắc hơn nữa. 


Tuyền !4p, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 1982, t. 3, tr. 632. 


... Quảng đại quần ehúng công nhân ` 
sẽ không bao giờ chịu tin rằng những 
công việc chủng của đất nước họ bại 
đồng thời không phai là những công 
việc của chính họ; xét về bản chất, 
họ là những người tích cực pề mặt 
Chính trị và bất cứ người nào định 
làm cho họ rời bố chính trị, rót cuộc 
sẽ bị họ rời bỏ. 


Tuyền tập. t. 4. tr. 564 — 505. 


Cả Mác và tôi bao giờ cũng chống 
lại bất cứ sự biều dương đối với một 
số nhân vật nào trước còng chúng? 
chỉ có thề châp nhạn điều đó trừ khi 
nhờ nó, có thề đạt được một mục tiêu 
đáng kẻ nào đó; nhưng hơn hết là 
chúng tòi chống lại những sự biều 


4? 


` 


đương đối với cá nhân chúng tôi khi 
chúng tôi còn sống. 


Toàn lập, liếng Nga, N+b chính 
trị. Afdt-+cơ-bd, 1961, t. 2, tr. 270. 


Cả hai chúng tôi (Mác và ĂẢng- 
ghen — BBT) sẽ khòng đưa ngay cá 
một đồng xu nhỏ đề được nội Liếng. 
Ví dụ. đây là một dẫn chứng : do giiẻ 
tớm bất cứ sự sùng bái cá nhân n:o 
cho nên, trong thời kỷ Quốc tế công 
sản tồn tại, tôi không buo giờ cho 
phép loan truyền nhiều lời kêu gọi 
trong đó thừa nhận công lao của tÔi và 
tôi đã phát ngắn về những kêu gọi 
đó từ các nước khác nhau gửi tới, — 
tôi tham chí cũng không ba® giờ trả 
lợi những lời kêu gọi đó, chỉ trừ khi 
đôi lúc phê bình nghiêm khác đổi với 
những lời kêu gọi đỏ. Việc tham gia 


Ý v1. LÊ-NIN 


.. Cần phải là¡n thế nào cho foàn 
đảng phải bồi dưỡng cho mình, một 
cách có hệ thỏng, tuần tự và kiên 
định, những cán bộ xứng đáng ở trung 
ương ; phải làm thế nào đê đẳng nhìn 
thấy rõ ràng, như trong lòng bàn tay, 
toàn bộ sự hoạt động của môi một ủy 
viên được dự định cử giữ chức vụ cao 
ấv; đề dạng thậm chí còn biết được 
những đặc điềm cá tính của họ, 
những mát mạnh và mặt yếu của họ, 
những thắng lợi và «thất bại ® của 
họ... Thoạt mới nhìn, điều này hình 
như bất tiện; đòi với riêng từng 
người lĩnh đạo này; hay người lãnh 
đạo khác, đôi khi điều đó còn là 
điều «xúc phạm, những chúng 
ta phải khắc phục cái cảm giác giả 
tạo ấy về sự bất tiện. đó là nghĩa vự 
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trước tiên của Ẩng-ghen và của tôi 
vào tô chức bí mật của những người 
cộng sản (Đồng minh những người 
cộng sản — BBT) đã diễn ra với điều - 
kiện tôi cần thiết là phải gạt ra khỏi 
điều lệ tất cả những gì giúp cho việc 
sùng bái uy tín. 


Toản lập, tiếng Nga, t. 31, 
tr. 2Íí1. 


Din-ghe và HBê-hen đã viết cho tôi 
những lá thư rất thân thiết. Người 
Đức chưa thề nào quen được với 
tỉnh hình là khóng một nhân vật :ủo 
ở địa vị cao lại có quyền mong muốn 
có sự đối xử với họ mềm móng hơn 
người khác. 


Toàn Táp, tiếng Ngựa, t. 28, 
tr. 02. 


của chúng ta trước đáng, trước giai 
cấp công nhân. 


Toàn tập, NxD Tiến bộ, 
Mát-Xeơ-vas 1979, t. 8, tr. 
1071908. 


Quần chúng phải có quyền được 
tự mình cử ra những người lãnh đạo 
có trách nhiệm. Quần chúng phải có 
quyền được thay đồi những người. 
lãnh, đạo của mình, phải có quyền 
được hiều rõ và kiềm tra môi một 
bước nhỏ nhất trong hoạt động của 
những người đó. Quần chúng phải có 
quyên được đề bạt trong nội bộ của 
họ bất kỷ một công nhân nào lên phụ 
trách chức vụ lãnh đạo. Nhưng như 
vậy không mảy may có nghĩa là quả 
trình lao động tập thê có thề không 
Cần một sự lãnh đạo nào, không căn 
có sự xác định chỉnh xác chức trách 
của người lãnh đạo, không cần một 


trật tự hết sức nghiêm ngặt do ý chí 
thống nhất của nưuười lãnh đạo lập ra. 


Toan lập. t. 36, tr. 192. 


.-- Phải sống sâu vào đời sống công 
nhân, phải biết tường tận đời sống 
công nhân, biết xác dịnh một cách 


chắc chắn, bất cứ trong vấn đẻ nào, 


trong lúc nào, tâm trạng của quàn 
chúng. những nhu cầu, những nguyện 
vọng. những ý nghỉ thật sự của họ; 
biết nhận định được rõ — mà không 
mảy may lý tưởng hóa—trinh độ giác 
ngộ của họ và sức mạnh ảnh hưởng 
của những thiên kiến hay của những 
tàn dư nào đó của quá khử; biết 
chiếm được lòng tin cậy vô bờ bến 


của quản chúng băng một thái độ hữu 


ái đối với họ, bảng cách quan tàm 
thỏa mãn những nhu cầu của họ. 


Toản lập, t. 41, tr. 126. 


Với một sự nhạy cảm rất tài tỉnh, 
quần chúng cầu lao nắm được sự khác 
nhau giữa những đẳng viên cộng sản 
trung thực, tận tụy và những kẻ đding 
làm cho những người sinh sống bàng 
mỗö bôi nước mắt của mình, những 
người khóng eó chút đặc quyền đặc 
lợi, không có « đường thăng quan tiến 
chức », phải chán ghét. 


Toản lập, t. 41, tr. 152. 


... Nếu chúng ta tích cực dạy cho 
công nhàn và nòng đản về ký luật 
thì chúng ta phải bắt đầu dạy từ bản 
thân minh. 


Toàn Tạp, t. 5U, tr. S2, 


.„„ Chính sácb của chúng ta và biện 
pháp hành chính của chúng ta déu 
đựa trên điềm sau đày: toàn thể đội 
tiền phong phải gắn liền với toàn thê 
quần chúng vô sản, với toàn thê quiin 
chúng nông dân. Nếu những ai quên 
mất những mỏi liên hệ kháng khít đó, 
nếu họ cứ mải mẻ với những biện 


pháp hành chính thôi, thì đó sẽ là một 
tai họa. 


Toàn tạp. t. 45, tr. 128. 


... Phải gạt ra khỏi đắng những 
phần tử xa rời quần chúng (cố nhiên 
không cần nói đến những phần tử làm 
ô danh đang trước quần chúng). 


Toàn tạp, t. 41, tr. 152. 


Cần tuyền lựa những thanh niên 
trong giới công nhân để thực hiện 
quyền giảm sát của quần chủng công 
nhàn... Không thê thủ nhận những kẻ 
vào đăng đề kiếm địa vị; phải duôồi 
những kẻ đó ra khỏi đẳng. 


Toản lập, t. 37,1 r. 55 — ñ6. 


Sửa đôi một cách hồ đồ công tác 
của hàng trăm chuyên gia ưu tú. !ần 
trốn vấn đề bằng những câu nói đùa 
thô lỏ, huenh hoang với cái quyền 
#® không phẻ chuñn * của mình — phải 
chăng đó không phải là điều nhục 
nh 2 

Phải biết quý trọng khoa học, gạt 
bỏ mọi thái độ huệênh hoang *còng 
sản” của những nhà tài tử và của 
những anh chàng quan liêu, phải học, 
Lạp làm việc một cách có hệ thông, 
sử dụng chính ngay kinh nghiệm của 
mình và thực tiên của mình † 


Toàn tập, t. 12, tr. 431, 


Nếu đẳng viên công sản là cán bộ 
hanh chính thị nhiệm vụ thứ nhất 
của người đó là tránh không say mê 
ra mệnh lệnh, trước hết phải biết chú 
Ý tới những điều mà khoa học đã vạch 
ra, trước hết phải hỏi xem những 
sự kiện đã được kiềm tra chưa, trước 
hết phải nghiên cứu (trong các báo 
cao, trên báo chí, ở trong các Đuôi 
họp, v.v) xem chúng ta đã phạm sai 
làm ở đâu, và chỉ có trên cơ sở đỏ 
mới sửa chữa uốn nắn cái đã làm. 
Hãy bỏ bớt cái thủ đoạn kiều Tít 
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Ti-tư-tsơ (® tôi có thề phê chuần, có 
thề không phê chuân®*), hãy nghiên 
cứu những sai lầm thực tế của chúng 
ta nhiều hơn nữa. 


Toản lập, t. 42, tr. 435 — 136. 


Cái chúng ta cần, không phải là các 
pháp lệnh mới, các cơ quan mới, bay 
các biện pháp đấu tranh mới. Chúng ta 
căn kiêm Irạ năng lực của nhân Điền 
cỏng tác, kiềm tra 0iệc chấp hành Lhực 
fZ. Cuộc thanh đẳng tới đây sẽ nhằm 
vào những người cộng sản lên mặt là 
quan cai tr]. 


Toàn tập, t. 45, tr. 19, 


Phàm là người quan sát kỹ cuộc 
sống thực tế và có kinh nghiệm về 
cuộc sống, thì đều biết rằng muốn 
quản lý thì phải là người thông thạo 
chuyên môn, phải biết một cách đầy 


W HÒ CHÍ MINH 


;c Mỗi một đồng chí và toàn cả 
Đoàn thề phải dem tất cả tỉnh thần và 
lực lượng ra đề đưa toàn dân quay về 
một hướng, nhằm vào một mục địch... 
Vị vậy mỗi một đồng chí và toàn cả 
Đoàn thề phải : sáng suốt, khôn khéo, 
cần thận, kiên quyết, siêng năng, nhất 
trí. 


.-- rong lúc này tư tưởng và hành 
động của môi một đồng chí rất có 
quan hệ đến toàn quốc. Nều một người 
Sơ suất, một việc sơ suất là có thê 
hỏng việc to; sai một. Iy đi một dặm, 


Toàn tập, Nxb Sự thật, 
Hà nội, 19&4, t.4, tr. 291. 


-.„ Chúng ta phải kiên quyết lầy sạch 
những khuyết điềm sau đây : 


0 


đủ và chính xác tất cả những điều 
kiện của sản xuất, phải hiểu được 
kỹ thuật của nền sản xuất đó ở trình 
độ hiện đại của nó, phải có một trình 
độ khoa học nhất định. 


Toàn tập, t. 40, tr. 248. 


. Phải không ngừng phấn đấu làm 
sao cho trên thực tế bảo đảm được 
trách nhiệm cá nhản của mỗi người 
đối với một công tác hoặc một bộ phận 
công tác nhất định đã được chỉ định 
một cách chính xác và nghiêm ngặt. 
Những sự thảo luận tập thể cần phải 
giảm xuống đến mức tối thiều cần 
thiết và không bao giờ được cần trở 
việc giải quyết vấn đề một cách nhanh 
chóng và quả quyết, không được làm 
lu mở trách nhiệm của mỗi cần bộ. 


Toàn lập, t. 39, tr. 349—350, 


q) Địu phương chủ nghĩa. 

Chỉ chăm chú lợi ích của địa phương 
mình mà không nhìn đến lợi ích của 
toàn bộ. Làm việc ở bộ phản nào chỉ 
biết bênh vực vun đắp cho bộ phận 
ấy. Do khuyết điềm đó mà sinh ra 
những việc, xem qua thì như không 
quan hệ gỉ mấy, ky thực rất có hại 
đến kế hoạch chung. . 

b) )c bè phái. 

Ai hầu với mình thì dù nói không 
đúng cũng nghe, tài không có cũng 
dùng. Ài không hầu với mình thì dù có 
tài cũng dim họ xuống. họ phải mảy 
cũng không nghe. 

Đó là một khuyết điềm rất có hại. 
Nó làm cho Đoàn thề mắt cán bộ, kém 
nhất trí, thường hỏng việc. Đó là mội 
chứng hệnh rất nguy hiểm. 


c) Óc quân phiệt quan liêu. 

Khi phụ trách ở một vùng nào thi 
như một ông vua con ở đấy, tha hồ 
hách dịch, hoạnh boẹ. Đối với cấp 
trên thì xem thưởng, đối với cấp dưới 
cậy quyền lấn áp. Đối với quần chứng 
ra vẻ quan cách làm cho quần chúng 


sợ bãi. Cái đầu óc «Ông tướng. bà. 


tướng *ấy đã gày ra bao ác cảm, bao 
chia rẽ, làm cho cấp trên xa cắp dưới, 
Đoàn thề xa nhân dân. 

d) Óc hẹp hôi. 

Chúng ta phải nhớ rằng : người đời 
ai cũng có chỗ hay chỗ đở Ta phải 
dụng chỗ hay của người và giúp người 
chữa chò đở. Dùng n.:rrời cũng như 
dùng gỏ. Người thợ khéo thì gỗ to, 
nhỏ, thẳng. cong, đều tùy chó mà 
dùng được. 


Tư tưởng hẹp hòi, thị hành động 
cũng hẹp hỏi, thì nhiều thù ít bạn. 
Người mà hẹp hỏi ít kể giúp. Đoàn thà 
mà hẹp hòi khòng thề phát triền. 

e) Han chuộng hình thức. 

Việc gi cũng không xét đến kết quả 
thiết thực, cần kíp, chỉ nhằm về binh 
thức bề ngoài, chỉ muốn phô trương 
cho oai... 

Nhiều nơi, những hình thức tuyên 
truyền cồ động chỉ biết kẻ khầu biệu, 
trưng cờ biền và trang hoàng nhà 
thông tin tuyên truyền cho đẹp, lập 
_chỏi điển thuyết chỉ làm vì, còn hàng 
ngày không chịu gần gũi quần chúng 
đề giải thích cho họ hiều chu đáo 
những chủ trương của Đoàn thề. 


ƒ) Làrn piệc lối bàn giấu. 
Thích làm việc bằng giấy tờ thật 
nhiều. Ngồi một nơi chỉ tay năm ngón 
không chịu xuống địa phương kiềm tra 


công tác và đề chỉ vạch những kế- 


hoạch thi hành chỉ thị. nghị quyết của 
Đoàn thà cho chủ đáo. Những chỉ thị, 
nghị quyết cấp trên gửi xuống các địa 
phương cỏ thực hiện được hay không, 
các đòng chí cũng khóng biết đến. 
Cái lối làm việc như vày rất có hại. 
Nó làm cho chúng ta không đi sát 


phong trào không hiều rõ được tình 
hỉnh bèn dưới, cho nên phần nhiều 
chủ trương của chúng ta không thi 
hành được đến nơi đến chốn. 


g) Vỏ kỦ tuật, kủ luật không nghiêm. 


Nhiều nơi các đồng chỉ phạm lồi, 
nhưng không bị trừng phạt xứng đảng, 
có động chí bị hạ tầng công tác nơi 
này, đi nơi khác lại Ởở nguyên cặp cũ 
hay chỉ bị hạ tăng công tác theo hình 
thức, nhưng vẫn ở cấp bộ cũ làm việc. 

Có đồng chí đáng phải trừng phạt, 
nhưng vì cảm tình nề nang chỉ phê 
bình, cảnh cáo qua loa cho xong 
chuyện. Thậm chỉ còn có nơi che đậy 
cho nhau, tha thứ lần nhau, lừa dồi 
cấp trên, giãu giểm Đoàn thẻ. Thi 
hành kỷ luật như vậy làm cho các 
đồng chí không những không biết sửa 
lỏi mình mà còn khinh thường ký 
luật. Tại hại hơn nữa nếu KỶ luật của 
Đoàn thề lỏng léo, những phần tử 
phần động sẽ có cơ hội chui vào hàng 
ngũ ta đề phá hoại Đoàn thẻ ta. 

h) Ích kỦ, hủ hóa. 

Có những đồng chí còn giữ óc địa 
vị, cö tranh cho được Ủy viên này, 
chủ tịch kia. Có những đồng chí lo ăn 
nươn mặc đẹp, lo chiếm của công làm 
của tư, lợi dụng địa vị và công tác 
của mình mà buỏn bán phát tài, lo 
việc riêng hơn việc công. Đạo dức 
cách mạng thế nào, dư ífuạn chế bat 
thể nào cũng mặc. 

Mỗi một đong chí ta phải có thái độ 
khiêm tôn, càng cựu, càng gioi, càng 
phải khiêm tốn, phải có lòng cầu tiến 
bộ, phải nhớ câu nói của ông thầy 
chúng ta: “Phái học, học thêm, học 
mãi, Ð (1) Tự mãn, tự túc là co mình 
1ai, không cho mình tiến bộ thêm: 

Có những đồng chí còn giữ thói 
qmột người làm quan cả họ được 


(1) Ý của Lê“nin : Xem V, [,Lẻ“nšn : Toán 
tập. Ntvtb Tqiến bộ, Mat-xcơ-ve, 1978, 1,42, trụ 
đit, tu, 


HÀ 


nhờ ». đem bà con, bạn hữu đặt vào 
_chức này việc kia, làm được hay 
không, mặc kệ. Hỏng việc Đoàn thề 
chịu, cốt cho bà con bạn hữu có địa 
vị là được, 


Mỗi cán bộ, đẳng viên phải đặt lợi 
ích của cách mạng, của Đảng, của 
nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải 
kiên quyết quét sạch chủ nghĩa. cá 
nhàn, nâng cao đạo đức cách mụng, 
bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tỉnh thần 
đoàn kết, tình tô chức và tính kỷ luật. 
Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi 
quần chúng, thật sự tồn trọng và 
phát huy quyền làm chủ tập thề của 
nhân dàn. Phải cõ gắng học tập, rèn 
. luyện, nâng cao trình độ hiều biết đề 
làm tốt mọi nhiệm vụ 


“Nàng cao đạo đức cách 
mạng, quét sạch chủ nghĩa 
cá nhân ?®, tạp chí Học tập, 
SỐ 2, 1069, tr. 7. 


Cân bộ và đảng viên càng phỏi 
nâng cao tỉnh thần phụ trách trước 
Đảng và trước quần chúng, hết lòng 
hết sức phục vụ nhân dàn. PÓðđi kính 
yêu nhần dân. /ôñ4¡ thật sự tôn trọng 
quyền làm chủ của nhân dân, Tuyệt 
đối không được lên mặt * quan cách 
mạng ® ra lệnh ra oai. Phải nắm vững 
quan điềm giai cấp, dị đúng đường 
lôi quần chúng, giáo dục và phát động 
quán chúng tiến hành mọi chủ trương, 


chính sách của Đảng và của Nhà nước, 


Phải thật thà, ngay thắng: không 
được giãu đòt, giảu khuyết điềm, sai 
lầm, Phdi khiêm tốn, gần gũi quần 
chúng, không được kiêu ngạo; phải 
thực sự cầu thị, không được chủ quan: 
Phải tuôn luôn chăm lo đến đời sỐng 
của quần chúng. Phải œ chí CÔ ĐÔ l9, 
và có tỉnh thần « /Q trước thiên hạ, 0ui 
#au lhiên hạ?. Đó là đạo đức của 
người cộng san. ' 


s2 


Sức mạnh vô địch của Đảng là ở 
tính Lhần kủ luại tự giác, ý thức lồ chức 
nghiêm chỉnh của cán bộ và đẳng viên. 


°eƠỒ s @e 
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Cân bộ và đẳng viên càng phải nâng 


_ cao tỉnh thần phụ trách, nêu gương 
Toàn lập, t. 4, tr. 291—=295. 


đcần kiệm liêm chính », không xâm 
Phạm một đồng xu, hạt thóc của Nhà 
nước, của nhân dân; phải chống bệnh 
quan liêu, mệnh lệnh là nguồn gốc sinh 
ra tham ô, lãng phí. Trong mọi công 
việc, phải tính toán, cần nhắc cẦn thận. 
«Thì giờ là vàng bạc, Phải kiên 
quyết chống thói hội họp lu bù, mất 
thì giờ, hại sức khỏe mà không kết 
quả thiết thực. 


- -s Phải nắm vững quy luát phát 
triền của cách mạng, phải tính toán cần 
thận những điều kiện cụ thề, nhữ ng 
biện phúp cụ thà. Kế hoạch phải chắc 
chắn, cân đối. Chớ đem chủ quan của 
mình thay cho điều kiện thực tế. Phải 
chồng bệnh chủ ' quan, tác phong 
quan liêu, đại khái. Phải xây dựng 
tác phong điều tra, nghiên cứu -trong 
mọi công tác cũng như trong khi định 
ra mọi chính sách của Đảng và của 
Nhà nước. 


«Xây dựng những con người 
của chủ nghĩa xã hội », tạp chí 
lọc tập, số 1, 1961, tr.6, 8 


‹ + Còng việc cách niạng là nghìn 
điều muôn loại phức tạp, khó khăn, 
Đề cần nhắc mọi hoàn cảnh phức tạp, 
nhìn rõ các máu thuẫn, đề giải quyết 
đúng các văn đề, thì chúng ta phải cố 
gảng học tập lý luận Mác — I.ê¬nin, 


Có học tạp lý luận Mác — Lê-nin 
mới củng cố được đạo đức cách mạng, 
giữ vững lập trường, nâng cao sự hiều 
biết và trình đô chính trị mới làm 
được tốt công tác Đẳng giao phó cho 
mình, 


Tuuền tập, t. 2, tr. 105. 


Lực lượng của giai cấp công nhân 
và nhân dân lao động là rất to lớn, là 
YÔ cùng vô tận. Nhưng lực lượng äy 
cần có Đẳng lãnh đạo mới chắc chắn 
thắng lợi. Đồng thời, Đảng phải di 
sắt quần chúng, khéo tô chức và lãnh 
đạo quần chúng, thì cách mạng mới 
thành công. 


Đạo đức cách mạng là hòa mình với 
quản chúng thành một khối, tỉn quản 
chúng, hiều quần chúng, lắng nghe ý 
kiến của quần chúng. Do lời nói và 
việc làm, đẳng viên, đoàn viên và cán 
bộ làm cho dân tịn, dân phục, dàn 
yẻu, đoàn kết quần chúng chặt chẽ 
chung quanh Đẳng. tồ chức, tuyên 
truyền và động viên quần chúng hàng 
hái thực hiện chính sách và nghị 
quyết của Đẳng. 


e S° S ° ° 


Nhưng hiện nay, chủ nghĩa cá nhân 
đang ám ảnh một số đồng chí. lo tự 
cho mình cái gì cũng giỏi, họ xa rời 
quần chúng, không muốn học hỏi quần 


chủng mà chỉ muốn làm thầy quần 
chúng. lo mác bệnh quan liêu, mệnh 
lệnh. Kết quả là quần chúng không tin, 
không phục, càng không yêu họ. Chung 
quy là họ không làm nên trò trống gì. 


Tuyên lập, t. 2, tr. 
1035 — 101. 


Trong Đăng thực hành đân chủ ròng 
rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh 
lự phẻ bình pà phê bình là cách tốt 
nhất đề củng cố và phát triền sự đoàn 
kết và thống nhất của Đẳng. Phái có 
tỉnh đồng chí thương yêu lân nhau. 


Đăng ta là một đẳng cầm quyền. 
Môi đảng viên và cán bộ phải thực 
sự thầm nhuân đạo đức cách mạng, 
thật sự cần kiệm liềm chính, chí công 
vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong 
sạch, phai xứng đáng là người lãnh 
đạo, là người đày tớ thật trung thành ` 
của nhân dân. 


Tuuền lập, t. 2, tr. 541 — 5⁄43 


sở 


Nghiên cứu 
— Trao đòi 


+ 


_ (uản lý nhà nước về kính tế 


ĐỒI MỚI QUẦN LÍ 
NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ 


TRƯỜNG SƠN ** 


RONG bài phát biều tại. Hội 

„nghị lán thứ ba của Trung 

ương Đảng đồng chí Tỏòng bí 
thư Nguyễn Văn Linh đã chỉ rõ: 
«Trong đồi mới cơ chế quản lý kinh 
tế, có hai văn đề cơ bản đặt ra: đồi 
mới cơ chế quản lý ở cấp đơn Vị cơ 
sở và đỏi mới quản lý nhà nước về 
kinh tế, Thực tiền cũng như lý luận 
chi ra rằng, đó là hai vấn đề gàn bó 
hữu cơ, khong thề làm Cái này nà bồ 
cái Rịa, hoặc ngược lại” (Í). Lâu nayv 
chúng tì đã bàn nhiều về đồi mới cơ 
chế quản lÝ ở cấp đơn vị cơ Sở, túc 
là thực hiện chè đó tự chủ sản xuất 
kinh doanh của các đơn vị kính tế, 


sá 


Dưới đây là một số ý kiến về vấn đề 
đồi mới quản lý nhà nước về kinh tế. 


ƒ. Nội dung quản l nhà nước 0ề 
kinh lễ 


Quảu lý nhà nước về kinh tế là 
chức năng quản lý kinh tế của các cơ 
quan nhà nước như QHI, HĐNN, HĐBT, 
các bộ và UBND các cấp, cho nên có 
thề nói gọn là quản lý nhà nước hay 
quản lý kinh tế, Và nói đến nhà nước 
là nói đến hành chính, cho nên cũng 
có lúc còn nói là quản lý hành chính~ 
kinh tế. Như vậy các từ quản lý nhà 
nước về kinh tế hay là quản lý nhà 
nước, quản lý kính tế, quản lý hành 
chính = kinh tế đẻu cùng một nghĩa 
mà trong bài này gọi chung là quản 
lý kinh tế. 

Quan lý kinh tế rộng hơn quản lý 
sản xuất, Quản lý kính tế là quán lý 
cả quá trìuh tái sản xuất xã hội. Quần 
lý kinh tế cũng rộng hơn quản lý kinh 
doanh. Quản lý kinh doanh là quần lý 
vi mô; quản lÝ một đơn vị kính tế, còn 
quan lý kinh tế là quản lý vĩ mô, 
quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 


W Nem Tp chí Cộng sản từ số 4-198$, 
Ýw Chuvên viên kính tế 
L1) Tạp chí Cọng sản, số 9-1987, tr. 6, 


Nói một cách khái quát, quản lý kính 
tế và vận dụng các quy luật kinh tế 
vào điều kiên lich sử cụ thề của dđát 
nước đề xây dựng và phát triền kinh 
tế, làm cho nhàn dân giàu có, đất 
nước phön vinh. Hiều theo nghĩa rộng, 
quản lý kinh tế bao gồm cả chiến 
lược kinh tế và cơ chế quản lý. liiều 
theo nghĩa hẹp, quản lý kinh tế là 
vận hành cơ chế quản lý đề thực biện 
chiến lược kinh tế. 


Trước đày chỉ nói quản lý kỉnh tế, 
nay thường nói quan lý kinh tế — xã 
hội. Nói như vậy, trước. hết là vì sự 
thống nhất giữa chính sách kinh tế và 
chính sách xã hội. Chính sích xã hội 
không phải là phần còn thừa » của 
chính sách kinh tế mà là mục tiêu của 
chính sách kinh tế. Nói như vậy còn 
vì mối quan hệ hữu cơ giữa kinh tế 
và xã hội. Không thề phát triền kinh 
tế nếu không tạo được các tiên đề xã 
hội mà quan trọng nhất là phát huy 
nhân tố con người. Cũng như không 
thề thực hiện được các mạc tiêu xã 
hội, nếu không dựa vào cơ sở phát 
triền kinh tế. Hơn nữa phát triền kinh 
tế nói ở đây còn bao hàm cả phát 
triền văn hóa vi không có văn hóa 
thì cũng không thề phát triền được 
kinh tế. Do đó, nói quửn lý kinh tế 
hiều theo nghĩa đảy đủ là sự kết hợp 
hài hỏa các nhân tố: dân chủ, chính 
trị. tăng trưởng kinh tế, công bằng 


xã hội, phát triền văn hóa, piát huy 


nhân tố con người. 


Quản lý kinh tê rói chúng là như 
Yậy, còn quản lý kinh tế nói cụ thề 
là thực hiện các công việc sau đày š 


1. Điều tra, nghiên cứu và đánh giá 
đúng điều kiện tự nhiên, tài nguyên 
và thực trạng kinh tế, xã hội của đất 
nước. 


2. Nghiên cứu lý luận, tông kết kinh 
nghiệm quản lý kinh tế của nước 
minh, đồng thời tìm hiều và học tập 
có chọn lọc kinh nghiệm của các nước 
khác trên thể giới. 


“ 


3. Xây đựng chiến lược phát triển 
kinh tế— xã hội và khoa học kỹ thuật, 
xây dựng quy hoạch phát triền các 


ngành kinh tế. z 


4. Lập tông sơ đồ phát triền và 
phân bố lực lượng sản xuất trong cả 
nước, lẬp quy hoạch phát triền các 
vùng kinh tế, 


9. Xây dựng các chương trình mục 
tiêu, các kế hoạch phát triên kinh tếT— 
xã hội đài hạn, 5 năm và hàng năm; 
bảo đảm những cân đối chủ yếu của 
nền kinh tế quốc dân. 

6. Xây dựng chiến lược quản lý và . 
thưởng xuyên bồ sung, đôi mới, boàn 
thiện cơ chế quản ký. 

7. Ban hành và hướng dẫn chỉ đạo 
thực hiện luật pháp kinh tế, chính 
sách kinh tế đối nội và đối ngoại. 

8, Thực hiện chính sách cán bộ, quy 
định các chức danh và tiêu chuần cán 
bộ, quy hoạch đào tạo bòi dưỡng cán 


bộ, bò nhiệm và miễn nhiệm cán bộ. 


9. Thực hiện sự kiềm soát của nhà 
nước đòi với toàn bộ các hoạt động 
kinh tế, bảo đảm thi hành nghiêm 
chỉnh pháp luật và chính sách kinh tế. 


1U. Tạo môi trường thuận lợi về 
kinh tế, xã hội cho hoạt động kinh 
doanh, xử lý những việc ngoài khả 
năng tự giải quyết của các đơn vị 
kinh doanh đề bảo đảm thực hiện 
những nhiệm vụ được nhà nước giao. 


Chức năng nói chung là như vậy, 
còn chức năng cụ thề của từng bộ, 


từng địa phương thì phạm vi rộng 


hay hẹp có khác nhau. Thí dụ như 
Bộ giao thông vận tải thì xây dựng 
kế hoạch phát triền dài hạn 5 năm và 
hằng năm của toàn ngành vận tải, còn 
thành phố Hà nói thị xây dựng kế 
hoạch phát triền kinh tếTxã hội trên 
địa bàn Hà nội v.v. | 


II. Đồi mới quản lý nhà nước 0ề 
kinh lế 

Quan lý nhà nước về kính tế là 
như trên đã nói, nhưng làu nay trong 


©\t\ 
Gì\ 


cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, 
các cơ quan nhà nước của ta lại 


không làm đúng như vậy. Nghĩa là. 


rất ít làm chức năng quản lý Vĩ mô 
mà lại đi car thiệp vào kinh doanh, 
bao biện, làm thay chức năng kinh 
doanh của các đơn vị kinh tế. Do đó, 
căn phải đòi mới quản lý nhà nước về 
kinh tế. 

Đồi mới quản lý nhà nước về kinh 
tế thực chất là tách nhà nước khói xí 
nghiệp, tách hành chính khỏi kinh 
đoanh — tức là các cơ quan nhà nước 
không can thiệp vao kinh doanh mà 
trở lại làm tốt chức năng đích thực 
vẻ quản lý kinh tế của mình: Nói một 
cách khác, đôi mới quán lý nhà nước 
về kinh tế là phản biệt rõ và kết hợp 
tốt hai chức năng quản lý kinh tế và 
quản lý sản xuất kinh doanh theo 
hướng: quản lý kinh tế không bát 
quản lý sẵn xuất kinh doanh phái chạy 


trên hai “đường ray * của quản lý 


kinh tế mà được đi trong * hành lang ® 
của quan lý kinh tế. Hlav là nhà nước 
không điều khiên các đơn vị kinh tế 
như điều khiền các đội « đồng diễn ® 
mà nên như người trọng tài điều Kkhiên 
các đội bóng đá, cho phép các đội bóng 
được tìm mọi cách làm bản và chỉ 
thôi còi khi họ phạm luật, 


Về mối quan hệ cụ thể giữa quản lý 
kỉ nh tế và quản lý sản xuất kinh doanh 
trên một số lĩnh vực chủ yếu, có thê 
hiệu như sau: 


.Vê kế hoạch. nhà nước xây dựng 
kế hoạch kinh tế quốc dân và thông 
báo cho các đơn vị kinh tế biết các 
nội dụng liên quan. Các đơn vị kính 
t¿ dựa vào định hướng của kế hoich 
nhà nước, khả năng của mình và như 
cầu của xã hội dê xảy dựng kế hoạch 
sun xuất kinh đoanh thông qua hợp 
đồng kính tế. Trước miàt nhà nước 
còn @iao cho các xỉ nghiệp từ 1 đến 3 
chỉ tiêu pháp lệnh như đã nói trong 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của. 


Trung ương Đăng, nhưng sau này có 
thể thay chỉ tiểu pháp lệnh bằng hình 


Đỗ 


thức đơn đặt hàng và thuế kinb 


doanh, 


Về fdi chỉnh, nhà nước ban hành 


chính sách tài chỉnh quốc gia và các luật 
pháp về thuế. Đối với các xí nghiệp, 
nhà uước chỉ cấp vốn ban đầu một 
lần, và các xí nghiệp sẽ hoạt động 
theo nguyên tắc hạch toán kinh tế 
toàn phần, tự cấp vốn, lấy thu bù chỉ, 
lời ăn, lỏ chịu. 

Về giá cđ, nhà nước ban hành 
chính sách và quy định mức giá hoặc 
khung giá đối với một số loại vật tư, 
bàng hóa và địch vụ trọng yếu nhất 
của nền kinh tế, còn nói chung đổi 
với những hàng hóa khác thì thực hiện 
cơ chế giá kính doanh, giao quyền 
cho người bản và người mua thea 
thuận giá với nhau theo nguyên tắc 
thuận mua vửa bán. 


Về liên lương, nhà nước ban hành 


. chính sách chung, không khống chế 


mỨC lượng tối đa và sẽ dùng thuế thu 
nhập đề diều tiết những trường hợp 
thu nhập quá cao, Về quỹ tiền lương, 
hình thức trả lương và mức trả 
lương cụ thể đều do xỉ nghiệp.-quyết 


định gán với doanh lợi của xí nghiệp: 


và kết quả lao động của công nhân. 


Và xuất nhạp khầu, nhà nước thống 
nhất quản lý ngoại thương và ký các: 


hiệp định về ngoại thương với chỉnh 
phủ các nước. Các xí nghiệp có đủ 
điều kiện xuất nhập khảu theo quy 
định của nhà nước sẽ được trực tiếp 
ký kết và thực biện các hợp đồng 
xuất nhập khâu với các tồ chức kinh 
tế liên quan của nước ngoài v.v. 
Tóm lại, mối quan hệ giữa nhà 
nước với các đơn vị kinh tế theo cơ 


cl:ế mới: xi nghiệp là những đơn vị 
san xuất kính đoạnh độc lập, vận- 
mệnh của nó không hoàn toàn phụ. 


thuộc vào những mệnh lệnh chỉ thị 
của nhà nước. Nhà nước quản lý các 
xỉ nghiệp chủ yếu bằng pháp luật; 
trong khuôn khô pháp luật của nhà 


nước, các xí nghiệp được tự chủ sản- 
xuút kinh doanh, có quyền làm mọi: 


« 


việc cần thiết, hợp lý và có lợi đề 
"phục vụ tốt nhu cầu xã hội, thực hiện 


dúng cam kết với nước ngoài và nộp”. 


-‹đủ thuế kinh đoanh ho nhà nước. 


Nhà 
chỉnh phủ trung ương và các cấp 
chính quyền địa phương. cho nên một 
nội dung quan trọng của đồi mới quản 
lý nhà nước về kinh tế là tăng cường 
quyền hạn, trách nhiệm và phát huy 
tính chủ động của các cấp chính 
quyền địa phương. Theo tỉnh thần 
Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba của 
Trung ương Đảng, vấn đề này được 
giải quyết như sau: 

— Dựa vào quy hoạch và kể hoạch 
kinh tế quốc dân, chính quyền địa 
phương tiến hành xây dưng quy 
hoạch và kế hoạch trên địa bàn lĩnh 
tiồ đề phát triển kinh tế, xây dựng 
kết cầu hạ tầng, chăm lo đời sống vật 
chất và văn hóa của nhân dàn và làm 
tròn nghĩa vự kinh tế đổi với nhà 
nước trung ương: 

— Trên cơ.sở phân vùng kính tế cả 
nước, chính quyền địa phươïg phải 
gắn kinh tế trên địa bàn địa phương 
với kinh tế chung của tửug vùng lớn 


và của cả nước, khắc phục sự chia 


cắt theo cấp và thco địa giới hành 
chính. Chính quyên địa phương có 
trách nhiệm thúc địy quan hè liên 
kết kinh tế và tô chức điều hòa phối 
hợp hoạt động giữa các đơn vị kinh 
tế trung ương và địa phương trén địa 
bàn lãnh thỏ, bảo đảm trạt tự và an 
toàn xã hội. 

— Việc phân cấp quản lý các đơn 
vị kiuh tế phải xuất phát từ hiệu qua 


kinh tế xã hội ; nguyên tíc là cáp nào 


quản lý có lợi nhất cho việc phát triền 
sản xuất kinh doanh của đơn vị kinh 
tế cơ sở thi giao cho cấp ấy quản lý. 


— Ngân sách quốc gia là một thà 
thống nhất. Việc phản cấp quản lý 
ngân sách giữa trừng ương Và địa 
phương phải thao một tÝ lệ hợp lv 
trong từng thời Kỷ đề bao đảm chỉ 
tiêu cho cä trung ương và địa phương, 


nước nói đây bao göm cả: 


khuyến khích những nơi làm ăn có 


“hiệu quả. đồng thời bảo đảm sự phát 


triền đồng đều giữa các vùng, có ưu 
điên đối với vùng trọng điều, 

— Cơ chế quan hệ kinh tế giữa 
trung ương và địa phương là cơ chế 
€ giao khoán », Trung ương sẽ ồn định 
nghĩa vụ cho các địa phương- trong 
từng thời gian và trên cơ sở làm tròn 
nghĩa vụ đỏi với trung tương, các địa 
phương có quyền sử dụng toàn bộ 
giá trị và sản phầm còn lại đề phát 
triền kinh tế và cải thiện đòi sỏng 
nhàn dàn địa phương. 


Đề có thề đồi mới quản lý về kinh 
tế, cản làm hai việc quan trọng : 


— Một là, tăng cường công tác thông 
tin kinh tế, thông tin khoa học kỳ 
thuật, kề cả trong nước và thế giới. 
Đặc biệt chú ý thông tin về tỉnh hình 
thị trường, giá ca và tiễn bộ kỳ thuật. 
Đòi mới công tác thống Kê cả vẻ nội 
dụng; phương pháp và tô chức. nâng 
cao độ tín cậy của các số liệu đề đáp 
ứng yêu câu thông tin kinh tế và phân 
tích kinh tế. Phát triền nhiều hình 
thức dịch vụ và thông tín hoạt động 
theo phương thức hạch toán kinh tế, 
tiến tới thành lặp ngân hàng dữ liệu. 


Hai là, chân chính bộ máy quản lý 
nhà nước từ trung ương đến địa 
phường theo hướng giảm bớt đầu mỗi 
quan lý, bỏ các Kkhảu trung ginn không 
cần thiết và tính giản mạnh biên chế 
hành chính, Ơ trung ương, Vừa qua 
chúng tà đã sáp nhập một số bộ, nay 
củn nghiền cứu thu gọn hơn nữa. (an 
thú gọn các bọ là vì hai lý do: nếu 
eön nhiều bà, nhiều người thÌ bộ mây 
đó sẽ xâm nhập kinh doanh, sẽ bày, 
đặt ra những việc không cần 
thiết gây phiền hà clo cơ sở; trái 
lại nếu còn ít bộ íL người thì cấp trên 
e€Ó muốn can thiệp nhiều Vào cơ SỞ, 
cũng khong được. Khi đã phân biệt 
rõ hai chức năng quản lý và giao 
quyền tự chủ sản xuất kinh doanh 
cho các đơn vị kinh tê thị ở trung 
ương chỉ lam các việc ® vĩ mô ø, không 


á ki 


cần thiết phải có nhiều bộ. Bộ máy ở 
các tỉnh thành cũng sẽ giảm bớt một 
- cách tương ứng, không nhất thiết ở 
trung ương có bộ nào thì ở địa 
phương CÓ SỞ ẤY, 


BỒI MỚI QUẦN LÍ (ỦA NHÀ 
NƯỚC ĐỐI VớI (ÁC HOẠI 
ĐỘNG KINH DOANH 


TRẦN THÁI NGUYÊN ” 


HÀ nước xã hội chủ nghĩa có 
vai trò hết sức to lớn đỏi với 
các hoạt động kinh tế — xã 
hói của đất nước, cũng như 
_ đối với quá trình kinh đoanh của tất 
cả các thành phần kinh tế. 


Tuy nhiên, với tư cách là nhà nước; 
dù đó là nhà nước xã hội chủ nghĩa thị 
sự tác động của nó vào các quá trình 
kinh tế vẫn có những giới hạn nhất 
định chứ không phải nhà nước và chủ 
thề kinh doanh hòa với nhau làm một, 
Việc nghiên cứu đề tìm kiếm những 
giới hạn mà ở đó, nhà nước Di phải 
huy mạnh mẽ hiệu lực quản lự của 
mình. ừa không gà củn trở đối 
Đới các chủ thề Kinh: dodaith, ngược 
lại, tạo ra những điều Kiện, môi trường, 
những «kênh? vận động đề chủ thể 
kinh doanh tự do hành động, sẽ có Ý 
nghĩa quan trọng cả về lý luàn và 
thực tiễn, Đây là một vấn để hết sức 
khó khăn và phức tạp, tuy đã được 


nổ ` 


_tế là một vấn đề mới, những 


Đồi mới quản lý nhà nước về kinh 
ý kiến 
trên đây nhằm đóng góp vào công 


việc nghiên cứu chung hiện nay. 


—— 


đề cập đến nhiều lần, nhưng hoạt 
động thực tiễn thường không đem lại 
kết quả như chúng tạ mong muốn. 
Ngược lại, trên một chừng mực nào 
đó, sự cần trớ, chồng chéo giảm đạp 
lên nhau ngày càng nặng nề, sự bành 
trướng về bộ máy tô chức của các cơ, 
quan nhà nước ngày càng lớn và kém 
hiệu lực. Gánh nặng đó đã đặt lên 
vai ngân sách nhà nước, lên các cơ 
sở sản xuất và người lao động trên cả 
hai mặt: tiêu phí thu nhập quốc dân 
quá mức và cản trở sản xuất phát triÊ n.. 


Hö ràng không chỉ và không thề 
tách riêng vấn đề chức năng quản lỷ 
của nhà nước đề nghiên cửu mà phải 
đạt và giải quyết nó trong tồng thề 
những văn đề hết sức cơ Bản có liên 
quan. _ 


1—Vềê cách tiếp cận 0oãn đề. Thực 
tiễn ở các nước xã hội chủ nghĩa 
cũng như ở nước ta cho thấy việc cải 
tồ về căn bản bộ máy nhà nước là 
một yêu cầu, một đòi hỏi khách quan 
nhằm hoàn thiện cơ chế dàn chủ hóa 
xã hội chủ nghĩa, Ở nước ta, chính 
quyền về tay nhân dân đã mãy chục 
năm, nhưng quãng thời gian đè nhà 
nước tiếp càn với các quả trình kinh 
tế còn rất ngắn ngủi. Nội dung nhà 
nước quân lý về kinh tế lại bị che lấp 
và bị xuyên tạc bởi cơ chế tập trung 
quan liêu bao cấp, với quan niệm rất 
giản đơn và sai trệch về chức năng 
kinh tế của nhà nước, muốn xây dựng 
ngay các quan hệ kính tế — xã hội 
theo lý tưởng, muốn nhà nước trực 
tiếp ra lệnh bằng chỉ tiêu cho từng. 


# Vụ trưởng — Han nông nghiệp TƯ 


"hoạt động kinh tế — đủ nhỏ — đối với 
mọi thành phần kinh tế. Từ quan niệm 
không đúng về chức năng quản lý của 
nhà nước về kinh tế, dân đến sự lo 
ngại các quan hệ kinh tế tuột khỏi tay 
-ceơ quan nhà nước, bị điều chỉnh bằng 
quan hệ thị trưởng, và xem đó như là 
nhà nước đã rời bỏ chức năng kinh 
tế của minh. 


Tỉnh hình đó đòi hổi chúng ta phải 
làm rõ ở một mức độ căn thiết xem 
đâu là các hành 0L nhà nước, đàu là 
các hành ơ¡ kinh doanh. 


2 — Phải bắt đầu từ cơ sở. Các cơ 
SỞ kinh tế hay chủ thề kinh doanh với 
tư cách là đối tượng «quản lý ®* của 
nhà nước có vị trí cực kỷ quin trọng, 
nó quy định cả về nội dung và hình 


thức hành vị nhà nước. Kiều tÔ chức . 


Cơ SỞ nào -có cách ứng xử của nhà 
nước tương ứng. 

— Đối với kiều chủ thê-kinh doanh 
(cả quốc doanh và tập thể) hoạt động 
theo cơ chế «cấp phút — giao nộp” 
thị nhiều việc của cơ sở, nhà nước 
lam thay như bố trí cơ cấu sẵn xuất 
(các cây; con, mùa vụ), xảv dựng cơ 
sở vật chất (bao nhiều sản, kho, 
chuỏng trại và quy mô lớn, bé ra sao), 
định mức thù lao, định mức kinh tế 
kỹ thuật, định quy mô tô chức, định 
bộ máy giúp việc... Có nhiều việc khác 
đã lạm quyên cơ sở như duyệt mua 
cái này hay cái khác, duyệt sử dụng 
các quỹ, thậm chí điều hành sử dụng 
quỹ của hợp tác xã và xí nghiệp; tự 
quyết định kiềm tra tài chính bất kỷ lúc 
nào tủy theo * yêu cầu của nhà nước ®.., 

Với những *chức năng ®* đó bộ máy 
nhà nước ngày càng phinh to ra, 
nbưng hiệu lực quản lý lại giảm dăn. 
Thực tế Xhà nước ta đang làm rất 
nhiều việc, thạm chí lo cá sự TÔ lãi 
của xí nghiệp, lo cả sự no đói của 
công nhân. Song tâm trạng chung của 
tất cả mọi thành viên được nhà nước 
lo cho vẫn cảm thấy sự “thừa ® của 
nhà nước, và luôn luôn tìm cách trốn 
4ránh sự giúp đờ, kiềm soát của nhà 


nước. Đáng tiếc là tình hinh đó ngày 
càng nặng nề, nhất là đối với các xí 
nghiệp quốc đoanh. Thực trạng đó là : 
nhà nước «qnim?”® cơ sở theo kiều 
« đười ươi giữ õng »: còn cơ sở chủ 
động kinh doanh theo kiêu “thồi kèn 
nhưng người khác bịt lỗ ». Ở huyện H1, 
một huyện vào loại nghèo của nước 
ta có 0 chủ nhiệm hợp tác xã, hơn 
20 giám dốc xỉ nghiệp, mà có tới 200- 
cân bộ ngàn hàng, trong đó có 140 
người làm nhiệm vụ * chuyên quản » 
(tức là được giao nhiệm vụ phụ trách 
mỘt số xí nghiệp và thường xuyên 
theo dõi, giảm sát việc chỉ tiêu, làm 
ăn của xí nghiệp). Œ huyện này không 
phải chỉ có ngân hàng * chuyên quản ® 
mà tài chính, công an, kiềm sát, 
thanh tra, tỏ chức v.v. cũng đều được 
phân công như vậy. Phải chăng đây 
là đmô típ» chung cho cả nước ! Còn 
cấp tỉnh, cấp trung ương thì có gì 


"khác hay về cơ bản vẫn không thay 


đôi ? Liệu 200 cán bộ ngân hàng này 
đã là đủ hay còn thiếu? Đây là lực 
lượng chủ yếu chống lại một cách 
mãnh liệt chủ trương giảm biên chế 
hành chính của nhà nước. 

Nhàn đây, cần nhắc lại một ví dụ: 
đã một thời, chúng ta còn quần lý cả 
xe đạp, cả ra địì ô của công dân. Khi 


„đó chúng ta đã lập luận rằng nếu 


không có sự quản lý như vậy (cấp 
giáv chứng nhận sở hữu, xét duyệt đi 
chuyển, v.v.) thị trong xã hội sẽ xảy 
ra nhiền tiêu cực, nhưng từ' ngày có 
quyết định xóa bỏ kiều quản lý đó tỉnh 
hình không vì thế mà tiêu cực hợn, 
trái lại đờ phiên hà bơn! Phải chăng 
đây là một thực tế đề ta mạnh dạn *truy 
tìm * những kiều quản lý gì đang tön 
lại giống kiều quản lý xe đạp? khi 
xưa. Văn đề ở đày là: những cái gì 
không cần thiết thì kiên quyết xóa bổ, 
chứ không phải chỉ *giãm ® quy mô 
và cường độ các việc đó. Vị lẽ.đó, 
ngay cách đặt văn đề «chống sự can 
thiệp sâu của nhà nước vào hoạt động 
kinh doanh của xí nghiệp », theo tôi 
cũng là không chính xác, 


` 
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—~ Nếu chuyền sang kiều +( nghiệp 
lự qudn (tự cấp phát tài chính, tự 
chịu trách nhiệm về kết quả và hiệu 
quả kinh đoanh,' tự: tái sản xuất mở 
rộng...) thi tình hình chắc chắn sẽ 
khác. Phần lớn những * công việc nhà 
“nước * như trên sẽ không cần thiết, 
phải trả lại cho cơ sở (không phải là 
«mở rộng quyền» theo kiều ban ơn 
mà nhà nước phải có trách nhiệm bảo 
đảm cho cơ sở các quyền mà cơ SỞ 
phải có). Không phải vi thế mà nhà 
nước buông lòng quản lý hoặc cơ sử 
tự do tủy tiện. Nhà nước hoàn toàn 
có điều kiện và khả năng xác lẬp 
chỗ đứng trên những vấn đề cơ bản, 
bởi lẽ. nếu không phải là nhà nước 
thì không ai thay thế được. Đây là 
vấn đề khó khăn phức tạp và còn 
rất mới mẻ, cần được quan tâm 
nghiên cứu và có sự thử nghiệm thận 
trọng. : 


jJ— Đòi mớt nói dụng uà phương 
thức hoạt động của các cơ quat ruủià 
nước hao gòm: đổi mới cêng tác kế 
hoạch hóa, đồi mới hệ thống các chính 
sách đòn bầy kinh tế (thuế, đầu tư, 
giá cả, lưu thông tiền tệ, lao động và 
tiền lương), đòi mới các công cụ luật 
pháp, đồi mới hệ thống tô chức bộ 
máy và các mối quan hệ. Việc xác 
định “chức năng» quản lÝ nhà nước 
có liên quan chặt chẽ và được quyết 
định bởi toàn bộ những nội dung cơ 
bản mày. 


Rài này không đề ? cập đến nội dung 
các vấn đề trên, mà chỉ bàn đến một 
khía cạnh nhỏ là xác định đúng chirc 
năng 0đ nhiệm pụ của các cơ quan 
nhà nước, đặc biệt về phương diện 
quản lv kinh tế. Về mặt này, nhà 
nước cần phải làm tốt một số chức 
năng sau :? 


Chức năng thứ nhất là định hương 
phát triên nền Ninh lẽ, 
này bao gồm các công việc vạch chiến 
lược phát triền kinh tế—xñ hội và kế 
hoạch kinh tế quốc dân đài bạn; xảy 
dựng những ngành kinh tế mũi nhọn 
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` động kinh doanh của cơ sở, 


Chức năng 


hay then chối; xây dựng cấn trúc hạ 
tầng, lựa chọn các bình thức tô chức 
và bước đi thích hợp cho quá trình 
cải tạo và xây dựng quan hệ sản xuấi| 
mới ; nghiên cứu và ứng dụng mạnh 
mẽ tiến bộ kỳ thuật và công nghệ: 

đào lạo cán bộ ; tô chức dịch vụ thông 
tin kinh tế, v.v, 


Chức năng thứ het là điều chỉnh 
các hoại động kinh tế — xã hội theo 
đị nh hướng chiến lược thông qua một 
hệ thống chính sách kinh tế được thề 
chế hóa thành một hệ thống pháp 
luật tl:ống nhất, có hiệu lực như chính 
sách thuế, chính sách đầu tư, lãi suất, 
chính sách xuất nhập khầu... 


Chức năng thứ ba là kiềm tra. kiềm 
sát. lhực hiện quản lú luật phóp (ban 
hành và giảm sát thi hành). Nước ta 
chưa có luật lệ gì đáng kề, có thề nói 
đày là lĩnh vực lỏng lẻo nhãt. Mặt 
khác. chúng ta lại thiên về loại thề 
Chế «nưa luật ®, từng mầu, từng việc 
không mang tính hệ thống và cơ bản, 
tạo ra tinh thế rất “linh động ?® cho 
cả người thi hành và người giảm sát 
thí bành. Trong luật thì có khuynh 
hướng thiết chế hóa trước hết và chủ 
yếu dành cho các đối tượng quần lý 
mà khỏng có sự ràng buộc elkế ngự £ˆ 
đối với các tồ chức quyền lực. Tình 
hình này đánh lừa hoạt động thực - 
tiễn của chúng ta. Nhiều ý kiến cko 
rảng ta chưa có điều kiện đề luật hóa 
là không đúng. Chính đó cũng là mét 
nhân tố làm yếu sự quản lý nhà nước, 


Trong mối quan hệ giữa luật pháp 
và công dân, giữa luật phấp và hoạt 
ta thấy 
rằng, càng được tự do nhiều bao 
nhiêu, cảng tự chịu trãch nhiệm vật 
chất lớn bao nhiều thì cơ sở sản xuất~= 
chủ thề kinh doanh càng cần đến luật 
pháp, cần đến sự bảo họ và giúp đỡ 
của nhà nước lớn bấv nhiêu. : 

Nếu không kiên quyết gạt bỏ cơ chế 
kinh tế tập trung, quan liêu baơ cấp, 


không xác lập được cơ chế kinh doanh 
đúng đắn cho các đơn vị cơ sở và 


người lao động thi không thề xác định 
chức năng quản ly phù hợp đối với 
các cơ quan nhà nước. 

Đề thực hiện chức năng trên đây, các 
cơ quan nhà nước phải đồi mới một 
cách căn bản phương thức hoạt động từ 
chỗ dùng mệnh lệnh hành chính, can 
thiệp trực tiếp vào các đơn vị kinh 
- doanh, chuyền sang tác động gián tiếp 
thông qua hệ thống chính sách kinh tế, 
các công cụ luật pháp và các điều kiện 
vật chất mà nhà nước cỏ được v.V. 

Hiện nay, ở nước ta chức nàng, 
nhiệm vụ đ@ cần phải được xác định 
cụ thề cho từng cấp: tỉnh, huyện, xã. 
Việc phân định này cần tuân thủ một 
số nguyên tắc như : 

~ Trách nhiệm và quyền hạn mỗi 
cấp phải rõ, không chồng chéo, không 
làm thay, đun đầy cho nhau. Mỗi cấp 
phải tự chịu trách nhiệm gvẻể các 
"phương pháp, các bình thức hoàn 
thành nhiện vụ của mình. , 

— Quyền hạn phải gắn với trách 
nhiệm (cả kinh tế và bành chính), 
giao nhiệm vụ phải tạo điều kiện đề 
hoàn thành, phải bảo đâm bài hòa 
giữa lợi ích lừng cấp Ẩà cả nước. 

~ Việc gỉ cấp thấp hơn có thề làm 
được tốt thì kiên quyết trả cFo cắp 
đó làm, cắp trên chỉ hưởng dẫn, kiềm 
tra. : 
— Các chính sách chế độ quản lý 
phải bảo đảm sự thống nhất về nguyên 
tác, đồng thời phải có dư địa được 


quy định rẽ đề cấp dưới vận dụng 
cho phù hợp với. thực tế đa dạng, 
phức tạp của đất nước. Bảo đảm sự 
thống nhất cần bản giữa “phép vua » 
và *lệ làng» vốn chưa thề xóa bỏ 
ngay một lúc trong phạm vỉ cả nước. 


— Tăng cường thanh tra. kiềm tra,. 
xử lý nghiêm minh và kịp thời mọi sự 
vi phạm, gây hậu quả xấu. : 

Trên một mức độ lớn, văn đề tiếp: 
tục phân cấp cho cấp dưới còn phải 
được nghiên cứu và tiến hành triệt đề 
hơn chứ không phải đã « quá nhiều”. 
Đồng thời cần khẳng định UBND, các 


sở không phát là cơ quan kinh doanih.- 


Đối với eác cơ quan quản lý tòng 
hợp của nhà nước cũng cần nghiên. 
cửu một cách nghiêm túc nhằm nàng: 
cao hiệu lực và chất lượng hoạt 
động cho phù hợp với cơ chế quản lý 
mới, đặc biệt là các tô chức như ngàn: 
bàng, ngoại thương là những cơ quan: 
đang nhập cục hai chức năng trong 
một tổ chức: vừa quần lý nhà nước, 
vừa quản lý kinh doanh. 

Đối với các bộ gọi là «quản lý 
ngành” cũng còn hàng loạt vấn đề: 
cần được làm rõ chứ không thể kéo 
dài thực trạng hiện nav. Việc nhập bộ- 
này với bộ kia; tuy có những mặt hợp 
lý, nhưng về cơ bản chưa giải đáp 
đúng những vướng mắc hiện nay và 
chưa nảng cao chất lượng hoat đóng 
cho bản thân các cơ quan nhà nước 
trên lĩnh vực mà minh pbụ trách. 
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VĂN NGHỆ TA ĐỒI MỚI TRONG 


SỰ NGHIỆP ĐỒI MỚI CỦA ĐẲNG *' 


Ùi CÔNG HÙNG: Về mối 
quan hệ giữa đời sóng và văn 
học, tôi cho rằng phạm vi đời 
sống phản ánh trong văn học 
không chỉ là các sự kiện lịch 
sử, chính trị, các hoạt động trực tiếp 
sản xuất, chiến đấu, mặc dù đó là 
phạm vị đề tài quan trọng và phải dặc 
biệt chú vÝ. Chúng ta vốn sợ cái đời 
thường đã \quá làu. Gần đày nhiều tác 
phầm nghệ thuật đã phần ánh đời 
sống với một dụng lượng phong phú, 
đa dạng, hợp lý hơn. Đó là sự thành 
công của Mùa là rụng trong vườn, 
Bao giờ cho đến tháng mười. Người đàn 
bà ngôi dan, Đợi đến mùa xuân. Thời 
xa văng, Gió từ miên cát... Một mặt, 
cần phản ánh đời sống con người sao 
cho phong phủ, toàn điện hơn. Mặt 
khác, văn học ta phải tìm hiều cách 
nói, cách pghĩ và những vấn dề của 
con người trén hành tỉnh ở cuối thế 
kỷ 20 đề ta có thê đóng góp phần của 
ta và tham gia thảo luận với toàn thế 
giới. 


Về phương thức phần ánh hiện thực, 
có thời gian chúng ta chỉ ca nượi 
phương thức phản ánh cuộc sống giống 
như nó vốn tòn tại trong thực tế, lấy 
đó làm chuẩn mực, Trong khi đó, đề 
phần ánh hiện thực -còn có biết bạo 
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phương thức khác: lăng mạn, huyền 
thoại, tượng trưng, ần tượng... 

_ Về tác dụng của văn nghệ đối với 
đời sống, đối với cách mạng. phải xét 
tông hợp của rất nhiều tác phầm, 


nhiều thời kỷ, nhiều loại hình khác 


nhau. Không thể đòi tất cä mọi thứ 
trong một tác phảm vì người tfa có 
phải chỉ đọc, chỉ xem một tác phầm 
äy đầu. Nếu xét tác phầm trong tồng 
thể rộng lớn thì ta đănh giá bớt khiên 
cưỡng, tùy tiện, khát khe, đơn giản. 


Trong phản ánh hiện thực, theo tôi 
căn phải tìm tòi, mở rộng từ nội dung, 
đẻ tài đến hình thứe, thề loai, Tất nhiên 
mọi sự tìm tòi, mở rộng đều nằm trong 
giới hạn có thề của ph:rơng pháp hiện 
thực xã bội chủ nghĩa Việt nam, đều 
dồìra trên cơ sở những thành tựu của 
đường lỗi văn nghệ đúng đắn của 
Đăng ta. ' 

(Nhân đày, xin nói thêm rằng trong 
tham luận của anh LÊ THÀNH NGHỊ 
gửi trước đến hội nghị (1) cũng có 
bàn đến văn đề này như sau: 


W Nem Tạp chí Cộng sản từ số 3-1983, 
(1) Có mật số đông chỉ đã gửi đề cương, 
những ý  kiền :ẽ phát biều, nhưng vị lý do 


đột xuất kh ng dén được, 


« Phân ánh hiện thực — đó là thuộc 
tỉnh của văn học, nhưng mục địch của 
văn học có lẽ không chỉ dừng lại ở đó. 
Dùng hiện thực làm phương bền, văn 
học còn đi xa hơn nữa: nó nhàm mục 
đica hoàn thiện con người... Ở nền 


văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa,, 


nguyên tắc phản ánh chân thực cuộc 
sống được nâng lên ở mội cấp độ mới, 
làm nên đặc điềm mới của văn học. 
Đó là hiện thực cuộc sống được niàn 
thức, đánh giá và phản ánh trong Sự 
phát triền, nghĩa là một hiện thực 
muôii màu, muôn về đang chuyền động, 
gòm những điền đã, đang và SẼ xây 
ra... Chính điều này làm xuất hiện 
nhiều hơn, kích thích.nhiều hơn khả 
năng nhìn thấy trước, dự báo trước... 
của nghệ sĩ đỏi với hiện thực cuộc 
sống... 

Theo tỉnh thân ấy, trong hai cuộc 
kháng chiến vừa qua, văn học ta có 
nhiều tác phầm xuất sắc chỉnh phục 
được động đảo bạn đọc, đặc biệt Ở 
tính trun¿¿ thực hiện thực. Hình ảnh 


kai cuộc kháng chiến, trong đó cốt lõi - 


nhất là vai trỏ của quần chúng nhân 
dàn chiến đấu và hy sinh clo dọc 
lập tự đo của Tô quốc, được đặc biệt 
in đậm trong bức tranh biện thực 
chung của văn học. 

Tuy nhiên nhin lại, chiến tranh đã 
kết thúc hơn mười năm: rồi mà cl:úng 
ta vẫn chưa chú ý đầy đủ đến mọi 


khía cạnh của cái thực trong văn học. - 


Ở đây có các quan niệm đơn giản và 
phiến điện như đánh đồng hiện thực 
cuộc sống khách quan và biện thực 
trong tác phầm, chỉ tiếp cận một mặt 
sào đó của hiện thực, ngheo ở cách 
biều đạt sự thật... Các quan niệm đó 
vô tỉnh chỉ khuyến khích có môi một 
cách viết, đó là đi tìm &cái giống như 
thật”? của đời sống trong văn học, 
Trong các bài phê bìn:: mày chục năm 
qua, chúng ta luôn bắt gặp một cách 
làm quen thuộc là đói chiếu hiện thực 
được phản ánh trong tác nhằm với thực 
tế cuộc sống tại địa điểm mà Cuốn 
sách đc cập đến... »). 


NGUYÊN THỊ NGỌC TÚ: Tôi xin 
nói vài lời dưới góc độ của người sáng 
tác. Theo tôi, muốn nói :ên công việc 
hỏi nay và sự đòi mới phải nhớ lại 
quá khứ, nhìn nhận, đánh giá nó trêu: 
quan điềm lịch sử và trước yêu cầu 
của đồi mới. 

Trước 1975, trong không khí cả 
nước có chiến tranh, văn học bằm sắt 
nhiệm vụ chính trị: tất cả đề đánh 
thắng giặc Mỹ xâm lược, ti cả đề 
thống nhất Tỏ quốc. Người viết luôn 
phải đặt mình trước sứ mệnh cao cả 
thiêng liêng và xã hội cũng nhìn nhận 
và đánh giá nhà văn theo yêu cầu đó. 
Những gì ngược lại, những gì làm 
ảnh hưởng đến yêu cảu đó đều bị 
phè phán, loại trừ. 


Đi về những nơi tiên tiền, viết về 
những người tiên tiến, đó là những 
lời kẻu goi. Không có văn bản nào 
ngần Cấm viết về cái xấu, cái tiêu cực› 
nhưng trên thực tế viết về những điều 
đó rất khó, đòi hỏi người viết phải 
có bản lĩnh — Mước tiên là với biên 
tạp nhà xuất bản. Tiểu thuyết Đất 
làng của tòi — kết quả sau những 
chuyến đi thực tế đài ngàyv về những 
nơi tiên tiến (nhưng lại €Óó những ngưỚi 
xấu, có những tệ nạn xã hội) — đã gặp 
nhiêu khó khăn và 7 năm: sau iưới 
được in. Gần đàv nhất cuốn Hạt mùa 
sau (in nău: 1831) có một câu ghỉ Ở 
trang đầu cuốn sách: « Những sự việc 
viết trong sách tôi không nhằm vào cá 
nhân cụ thề nào..» nên mới có thề 
xuất bản được. Mới đây, một độc giả 
trẻ hỏi tôi: ® Tại sao một cuốn sách 
viết những chuyện khá mạnh đạn như 


thế tại eó những cảu đề tựa như thế 29 


Tại sao ư? Thaà cuốn sách được ín 
với một câu thanh minh như thế còn 
hơn là không được ïn. 


Vi thế, theo tôi Khi nhìn nhận lại 
quá khứ chúng ta phải đặt nó trong 
không khí chung: sự khác nhau giữa 
thời chiến và thời. bình, mâu thuần 
địch ta và mâu thuần nội bộ trong 
cuộc đấu tranh và phát triền. 
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Tôi nơh1, nếu trước đây viết về cải 
tốt, nượi ca, biều đương thành tích, 
né trãnh cải xấu, cái tiên eực là giản 
đơn, là phiến điện thì việc hỏm nay 
chỉ nói vẻ cái xấu, cái tiền cực, cái 
cần trở, bó qua những mặt tốt đẹp của 
cuộc sống lại cñag là cực đoan, phi lý 
và không hiện thực. Bởi vì cuộc sống 
dù ở thời điềm nào cũng không. phải 
chỉ có tỐt, có tiên tiến, anh hùng hoặc 
chỉ có xấu, có tiêu cực. Điều cốt yếu 
là gọi ra được đúng tên, ca ngợi hay 
phê phán đúng độ, làm sao cho người 
đọc vẻu mến khăm phục cái tốt đẹp, 
cái cao cá cũng như phải ghẻ sợ, căm 
ghét cái xấu xa. - 


Tôi rất ngại những ai thời nào cũng 
tỏ ra mình là người đúng đắn và tiến 
bộ nhất. Trước đày thì lớn tiếng phê 
phán và đe nẹt những người viết về 
cái xấu, cái tiêu cực, bây giờ thị cũng 
chính những người ấy lại la lỏi, phi 
báng viết nhữ trước đây là công thức 
là mình họa f 
— Có những kbó khăn mới tưởng như 
rất nhỏ nhưng lại ảnh bưởng lớn đến 
sng tác: giá giấy quá cao, giá thành 
tột cuốn sách -quá đất, In một cuồn 
sách nhà xuất bản phải bù lỗ nhiều, vì 
thế có những cuốn sách tốt phải nắm 
chờ, Khuvnh hướng thương màt trong 
văn học đang như có nguy cơ phát 
triển và lấn lướt. Số trang bao nhiêu 
là vừa, tên sách là gì cho hấp đản, 
viết về đề tài gì thì bán chạy ? Nhà 
văn lại phải nghĩ nhiều đến việc làm 
sao đề sách của mình được in ra mà 
nhà xuất bản không phải bú ló (vì 
không phải bú ló thí cuốn sách mới 
dược in). Có những cuôn sách giá trị 
văn học không cao nhưng đáp ứng 
được thị hiếu của loại độc giả đang 
đàm ehủ thị trường, đã được ïn-với số 
lượng gạp bội và bán ráit 

- lại lợi nhuận cao. Nhan nhìn trên các 
quav sách, giá sách là những cuốn 


Chuyện làm ly ái tỉnh, giật gàn, vụ. 


án... Nhà văn sẽ phải đũng căn đề 
giao dục thầm mỹ độc giá hay là chay 
theo bt cứ thị hiểu nào của họ? Đó 


$4 


chạv, đem - 


phải chăng là những điều cần xem 
xét, khắc phục và đòi hỏi mật sự đỏi 
mới đề tạo đựng nên một nẻn văn học 
đích thực, chân chính 2 


PHƯƠNG LỰU: Trong việc đánh giá 
cải đã qua, chúng ta đã đi đến thống 
nhất phải vừa có quan điềm lịch sử, 
vừa eó quan điểm hiện đại, nhưng khi 
« rập khớp ® đề soi xét những vấn đề 
thực tế, văn côn thấy vướng. Có lẽ ở 
dày còn có những quan. hệ như giữa 
tru với khuyết, cá nhàn với lịch sử, 
phê phán với kế thừa v.v. cần được 
đi sâu thêm. Nếu có lúc có những ưu 
điểm của cá nhàn đã hạn chế bớt sai 
làm của -lịch sử như trường hợp Quê 
hương Việt nam của anh Xuân Trình 
vừa nẻu thì eñng có những sai lầm của 
cá nhân đã tò đậm thêm cho những 
bạn chế của lịch sử. Cho nên, quan 
điểm lịch sử không có nghĩa là không 
nói đèn những sai lầm, và ngược lại 
quan điềm hiện đại càng không eó 
nghĩa là bỏ qua những thành tựu. 
Thành tựu và khuyết điềm đều phải 
được chỉ ra thật đầy đủ, không vì cái 
này mà thêm bớt cái kia, 


Hiêng về những biều hiện sai sót 
trong quan hệ giữa văn nghệ với chính 
trị trước đày, xét về một mặt nào đấy, 
có thê khái quát như sau: chính trị 
chàn chính như trug tàm thần kinh 
của xã hội. Nó đã quan trọng lại khó, 
cho nên mới sinh ra nhiều « hàng giả » 
và lan trànra toàn bộ đời sống xã hội, 
ngay cá trong khoa học, giáo dục v,v. 
chứ đàu phải chỉ ở văn nghệ. Tôi tán 
thành ý kiện anh Nguyễn Văn Hạnh, 
chính trị chân chính và lãnh đạo giỏi 
là phải làm cho mọi ngành hoạt động 
xã hội vẫn giữ nguyên được đặc 
trưng của chúng. Biến mọi thứ đều 
thành chính trị thi còn gì nữa mà lĩnh 
đạo. Văn nghệ cũng có năm, bảy thứ, 
nhưng đã là văn nghệ chân chỉnh thì 
luôn luôn chống đối thứ chỉnh trị 
&giả Ð® đó, Nhưng cũng chính vì thế mà 
nó lại vô cùng gần hó với chỉnh trị chân 
chính, nhất là trong tỉnh hình hiện nay... 


⁄ 


Tôi tân thành hai khía cạnh trong 
sự day đứt của anh Nguyễn Minh Châu : 
văn nghệ mà minh họa thị phải vứt đi, 
và có nhiều tác phảm minh họa cho 
chính trị. Nhưng nếu nói mình họa là 
do gắn với chính trị thì sẽ vấp phải 
hai trở ngại. Mọt là có không ÍL tác 
phảm rất chính trị mà không phải 
minh họa, như Đường chúng ta đi của 
Nguyên Ngọc chẳng hạn. Hai là, viết 
về bất cử cái gi thì tác phầm hay báo 
giờ cũng rất ít, còn mình họa sông 
sượng cho ý đỏ bản thân vẫn là nhiều, 
Một trăm bài thơ tỉnh, chỉ có một bài 
hay mà thôi. | 


.. Xưa nay văn nghệ vẫn chan chứa 
những cảm hứng quốc gia, đàn tỏc và 
thời đại, không có lĩnh vực nào của 
chính trị, kề cả những lĩnh vực cơ 
mật,sẽ mãi mãi hà vườn cấm đôi với 
văn nghệ. Văn nghệ không nên và 
cũng chả tội gì mà tuyên bố chỉ chuyên 
về thàn phận con người Tóm lại, 
không nên phản biệt văn nghệ với 
chính trị từ những đầu hiệu nhỉ thời, 
từng nơi, từng lúc, có tính chất hình 
thức n' ư rộng hẹp, trên dưới, chủng 
riêng, và kề cá dài ngắn nữa tHat gắn 
bó nhưng văn nghệ khác xa một trời 
một.vực với chính trị. Chính tr; là thứ 
«thực tiền — tỉnh thần ®. Nó có chế 
định đường lối, tuyên truyền chính 
sách, nhưng cuối cùng là phái giải 
quyết vấn đê thực tiền, Văn nghệ, trái 
lai, là 
(Mác), đã đành là nó phải bám vào 
thực tiễn, nhưng chủ yếu là tíc động 
vào (ảm hồn con người... 


Về chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ 
nghĩa, nên xem lại Ý kiến chính thức 
của Ban vàn hóa vấn nghệ TỪ ĐCS 
Liên xô (Thông tin văn hóa vàn nghệ 
số 1/1988, tr. 60). Chúng tá cũng đã có 
ý kiến chỉnh thức của dòng chí Tông 
“bí thư và Bộ chính trị về vàn đề này. 
Mặc dù vậy, theo thiền ý của tôi, chủ 
nghĩa hiện thực xã hỏi chú nghĩa với 
tư cách là một phương pháp sáng tác 
là mọt vấn đề học thuật căn phải 


thứ «tỉnh (bìn —~ thực tiến?®- 


được tiếp tục tìm tôi, Do đó, trên cơ 
sử thật lòng mọng muốn nền văn học 
nước ta «phản ánh nguyện vọng sảu 
xacủa nhàn dân và quyết tám của 
Đăng đưa công cuộc đổi mới đến 
thắng lợi ®, các ý kiến khác về phương 
pháp sáng tác này (cho rằng nó không 
tỏn tại, không cần thiết hoặc có một: 
phương pháp sáng tác nào tốt hơn v.V.) 
đêu khòng những có thề mà còn rãi 
nên đưa ra đề thảo luận. DĨ nhiên, 
không phải chỉ tuyên bố mà phải 
chứng minh, không phải chỉ để xuất 
mà eòn phải phản bác lại toàn bộ 
quan niệm hiện có. Và đối với một SỐ 
đồng chí, sự phán bác phải bao hàm 
sự tự phản bác, hoặc tự phê phán như 
ehj Ngọc Tú đã nói, Tự phản bác sẽ 
làm cho sự phản bác trở nèn nghiêm - 
chỉnh hơn. Theo tôi, chỉ có những 
quan niệm lỗi thời về chủ nghĩa hiện 
thực xã hội chủ nghĩa mới bị tiêu 
vong, còn bản thân nó vấn tồn tại 
bảng cách không ngừng đôi mới theo 
sự phát triền của thực liền cách mạng 
và ý thức hệ Alúc—Lc-nin, 


HÀ MÌNH ĐỨC: Từ sau Cách mạng 
Tháng Tám đường lối chính trị, văn 


- nghệ của Đang và hiện thực cách 


mạng đã đem lại cho văn nghệ một 
sức sảng tạo và tầm vóc mớiN Đặc 
biệt qua bai cuộc khủng chiến chồng 
Pháp và chống Mỹ, văn nghệ đạt 
được nhiều thành tựu. Không tránh 
khỏi còn có những sáng tác mình họa 
nhưng nhiều tác phầm có thề đứng 
lại được với thời gian. Đường lếi 
chính trị của Dãng và thực tế đớn lao 
của đát nước là hai nguồn lớn tác 
đông đến sảng tác văn nghệ. Trong 
giai đoạn này có sự thống nhất cao 
giữa lý tưởng và hiện thực, giữa cái 
chung và cái riêng, giữa tác phầm và 
người tiếp nhận, Đó cũng là cơ sở đề 
tạo nên giả trị của những tác phim 
văn học chống Mỹ Ở điềm này lôi. 
tòng nhất với các anh Bùi Hiển, 
Xuân Trinh, chị Ngọc Tú: câm hứng 
chủ đạo bôi đó là cảm hứng có thật, 


ĐÓ 


gắn liền với lý tưởng. Đúng như anh 
Nguyễn Văn Hạnh nói, eó làm lại chúng 
ta cũng không làm thêm được bao 
nhiêu. 

Tuy nhiên ngày nay nhìn lại cũng 
thấy rõ phần hạn chế của một số sáng 
tác trong thời kỷ này. Đặc trưng nghệ 
thuật của tác phầm còn yếu, nhiều mặt 
trong đời sống không được khai thác 
và phản ánh trong văn nghệ, vai trò 
sáng tạo chủ quan của người nghệ sĩ 
chưa dược chú trọng và phát huy 
đúng mức, cải riêng ít được quan tâm, 
hướng nhận thức và giải quyết vấn đề 
trong tác phầm văn nghệ có chỗ còn 
đơn giản. Những nhược điềm trong 


văn nghệ giai đoạn chống Mỹ có phải. 


.ả tất yếu không? Phần nào do lịch 
sử, phần nào do cá nhân, có sự hạn 
chế nào khỏòng nằm trong đường lỗi, 
chính sách văn nghệ ? 


Từ 1975 đến nay chúng ta nhận thức 
và giải quyết những vấn đề đặt ra 
trong văn nghệ hơi chậm. Lễ ra cần 
nhạy cảm tiếp nhận và phát huy cải 
mới nảy sinh trong đời sống và trong 
nghệ thuật. Lẽ ra cần có thái đỏ triệt 
đề và kiên quyết hơn với những xu 
hướng nghệ thuật chạy theo thương 
mại và thị hiểu tầm thường. Văn nghệ 
phát triền chưa phù hợp với yêu cầu 
của đời sống, có những mặt còn nghèo 
nàn. Nhưng I2 năm vừa qua cũng là 
thời gian tìm tòi, trăn trở trong sáng 
tác và hình thành nhiều cái mới thật 
Sự trong văn nghệ, từ thơ ca, truyện 
ký đến tân khấu. Tuy thơ ca chưa 
phải là thề loại liêu biểu nhất cho sự 
đòi mới, nhưng chúng ta cũng thấy 
nhiều cải mỏi trong sáng tác của 
Y Nhi, Nguyễn Duy, Nguyễn Đình Thị, 
\ Phương... Những đóng góp của 
Nguyễn RKhải và Nguyễn Minh Châu 
trong cách nhàn thức và lý giải về 
cuộc sống, sự đôi mới cảm hứng sáng 
tạo và đói tượng phản ánh trong tác 
phầm sa Lê Lựu, cách tiệp cận và sử 
dụng chảt liệu hiện thực trong nhiêu 
truyện ngàn của các tác giả trẻ đều 


Ú^ 


là những nét mới trong truyện và ký 
những năm gần đây. Tôi nghĩ rằng, 
trong sự đồi mới chủng ta cần chỉra 
mọt cách thắng thắn những bạn chế 
trong các tác phầm của giai đoạn vừa 
qua, nhưng cũng phải tập trung sự 
chủ Ý vao việc phân tích, giới thiệu, 
khẳng định cái mới. Cái mới trong 
sáng tác văn chương là gì? Đã bộc lộ 
và hiện hình lên ở những mặt nào, 


“với dáng vẻ nào (ở các thề loại văn 


học và các tác giả khác nhau)? Cái 
mới đã xuất hiện cần được nhận diện, 
khẳng định, tạo những điều kiện thuận 
lợi nhất đề mở rộng sức sáng tạo 


_ của nó. 


TẾ HANH: Tôi dồng ý với ý kiến 
anh lồ Sĩ Vịnh, đúng là chúng ta rất 
nghiêm khắc với cái hữu khuynh 
nhưng ít phê cái tả khuynh; tôi cũng 
đồng ý với anh Trần Độ, anh Nguyễn 
Văn Hạnh là không nên đối lập văn 
nghệ với chính trị, nhưng nhập nó lại 
là sai, vì văn nghệ có đặc thà riêng 
của nó, | 


Đối với sự lãnh đạo của Đẳng, tôi. 
thấy rằng Đảng c€ó những lúc mắc sai 
lâm, nhưng tôi bực dọc với tư cách 
người công dân nhiều hơn là với tư 
cách người sáng tác. Minh đi với Đảng 
trôi lên sụt xuống cũng nhiều, nhưng 
thái độ của tôi là *dù người ta có 
đem thơ tòi gói bánh mì thì tôi vẫn 
đi với cách mạng » — nói như nhà 
thơ Hen-rich Hai-nơ. Tự do hay không 
là do người sáng tác, ở trong tủ nhiều 
khi vẫn sáng tác tự do kia mà! 
Người ta thường nói trước Cách mạng 
anh viết hay hơn sau Cách mạng, 
nhưng đó không phải là do Cách 
mạng, đó là tại anh thôi. Anh viết 
được hay không là do anh, yếu tố 
lãnh đạo chỉ là yếu tố khách quan, 


Đi vào những chuyện cụ thề thì 
thời ký “Nhàn văn —-Giai phầm P 
cũng €ó cái nói quá. Có tác giả viễt là 
mùa hè nhìn thấy cấy phượng giả cô 
đọc, thì có người lại bảo đó là ám chỉ 


Đác Hò Tôi cho rằng thời kỳ ấy đấu 
tranh với *Nhân văn — Giai phầm » là 
đúng nhưng có những cái quá đi và 
Hỏi nhà văn đề đến 30 năm mới xem 
lại vấn đề hội tịch của một số anh em 
thì quả là lâu quá... Các hội khác họ 
đều làm cả rồa như tô chức triền lãm 
cho Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn 
Sáng v.v. lĩny là đối với thơ mới ta 
cũng đã có những cái nhịn không 
đúng. Nhưng tôi không đồng ý là cả 


nen thơ 40 năm từ Cách mạng Tháng 


Tám đến nay không bằng thơ mới. 
Nhin chưa đúng thì nhìn lại chứ 
không phải là sò toẹt những cái khác. 
(Chuyện «phục hồi » cũng vậy, Pa- 
xiéc-nhắc bây giờ mới được phục hồi 


nhưng không phải người ta không. 


thấy cái lớn của ông ta từ trước, 
chúng tôi biết từ năm 1967. Hàn Mặc 
Tử cũng vậy. Phục hồi nhưng phục 
hồi đến mức nào thôi. Hàn Àlặc Tứ 
lớn nhưng không có cái may gặp 
cách mạng. Anh Xuân Diệu lớn nhưng 
anh Xuân Diệu không được thấy cái 
đôi mới hôm nảy (ấy, tôi cứ hay lý 
luận củn như vậy !). Những tác phầm 
_ “chính của tôi in ra có phải đều suôn 
sẻ cả đâu, tập thơ trữ tỉnh Gửi muèn 
Bác hồi năm 1957 chẳng bạn. Nhưng 
tôi nghĩ không nên sồ toẹt đi tất cả 


trong những lúc khó khăn. Cố nhiên. 


là Đẳng có những cái sai nhưng ngay 
cá những lúc nguy khó nhất Đảng văn 
dành nhiều thời gian cho văn nghệ. 


HÀ XUÂN TRƯỜNG: Đề khỏng 
khi sinh động hơn, đề nghị các đồng 
chí đối thoại. Văn đề đánh giá hôm 
_qua tử quan điềm lịch sử như anh 
Phương l.ưu nói, chúng ta đồng ý hay 
không đồng ý? Quan điềm từ hiện 
tại mà nhìn lịch sử và quan điềm lịch 
sử có gÌ mâu thuần ° 

Rồi mối quan hệ giữa văn nghệ và 
chỉnh trị: trong trường hợp Đăng 
không đúng (cái này Đẳng cũng đã 
nói) ta xử sự như thế nào 9 Ta đứng 
trong tập thề, nếu tập thề sai, ta cùng 
sai thị có phải là do ta chưa có bản 


đa về thành tựu 


>> 


lĩnh không ? Tôi nhớ anh Huy Cận có 
đọc cho tôi nghe bài thơ Gửi đông chí 
của Na-dim llil-mét về sự tranh cãi 
đúng, sai, tìm chân lÝ của người 
đẳng viên Cộng sản: *...Đồng chí tin 
rằng đồng chí có chân lý. Xin công 
chí hãy có chân lÝ cùng Đảng, có chân 
lÝ trong Đảng, có chân lÝ oì Đăng 3. 
Páp-lô Nê-ru-đu cũng có ý tương tự. 
Nhất là trong xã hội ta, chúng ta là 
máu thịt với Dảng, chúng ta sẽ xử sự 
ra S4O khỉ có sự bất đòng của người 
văn nghệ sĩ với Dẳng ? | 

Các đồng chí đã nêu nhiều ý kiến 
về vấn đề văn nghệ và hiện thực. Cần 
nhin nhận khách quan từ sau Đại hội 
VI của Đẳng văn nghệ ta đồi mới được 
những gì, phải chăng như NỘI SỐ 
người nói, chúng ta mới nói những 
6Ì trước đảy ta không nói hoặc chưa 
được nói? Phải chang từ sau Đại 
hội V], năm 1947 văn nghệ mới có 
khởi sắc ? Những đánh giá của chúng 
những năm gần đày. 
trên các hoạt động vn học và nghệ 
thuật đề chào mừng những ngày kỷ 
niệm lớn của năm 1985 còn đúng nữa 
khòng ? Căn cứ của thành lựu là tác 
phầm. Ví dụ như Thời xa Đẳng. Tác 
phầm viết năm nào anh l.ẻ Lựu nhỉ ? 
(Lẻ Lựu : viết năm 1981...) Đề nghị các 
đồng chỉ phát biều cho rõ. | 

Nhiều đồng chí đã nhãn mạnh trách 
nhiệm của người văn nghệ sĩ trước 
sự đỏi mới của Đăng. Theo Lôi, đây 
là vấn đề quyết định cho sự cổng hiến 
của văn nghệ đối với sự nghiệp đổi 
mới của Đảng, 

TẾ HANH : Tôi muốn mói thêm một 
cầu: Tôi không cho anh Nguyễn Tư 
Nghiệm. anh Nguyễn Sáng giống cácanh 
Lê Đạt; Trần Dần. Tôi chỉ muỏn nói 
là Hội mỹ thuật làm sớm hơn thôi. 


HÀ XUÂN TRƯỜNG: Tôi rất biều 
anh Tế lanh. Tôi cũng quan tảm đến 
chuyện này. Theo tôi, không phải chỉ: 
trong mỹ thuật, mà cả trong sản khảu, 
điện ảnh, âm nhạc gần như không có 
trường bợp nào như ở Hội nhà văn, 
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Có thề nói. tất cả những anh chị em 
ở các ngành trên có sai lầm trong vụ 
« Nhân vãn—Giai phầm p» đều iiếp tục 
hoạt động, đều trở lại là hội viên, có 
anh vào Ban chấp bành, có anh viết 
bài trên báo Đẳng, làm đại biểu ra 
nước ngoài... ại sao ở lội nhà văn 
lại xây ra tình trạng như vậv? Nhân 
đây cũng xin nói rằng khi còn đó trách 
nhiệm ở Ban tuyên huẳn và sau này 
ở Ban văn hóa — văn nghệ TƯ, tôi có 


nhắc các anh lãnh đạo llội nhà văn - 


về vấn đề này. Những thú thật, tôi 


chỉ tham gia đấu tranh về quan điềm, 


khi mở đầu, sau đó tôi đi học, tỏi 
không hiểu các anh bị kỷ luật ở Hội 
nhà văn, cũng không biết anh nà- là 
hội viên, anh nào là không hội viên. 
Nay đã có Ý kiến của Đan bí thư röôi 
thì Hội nhà Văn nên theo đó mà làm 
cho đúng (*). Nói đến sự lãnh đạo của 
Đang (cái đúng cũng như cải sai), 
chúng ta cần phản tịch có căn cứ: 
trảnh chung chúng, chỉ lời nói mà 
thiếu p]ân tíchTđể rơi vào chủ quan, 
-tủy tiện. 


PHAN CỰ ĐỆ: Nói về sự lãnh đạo 
của Đăng, về mỗi quan Hệ giữa chính 
trị và văn nghệ, gần đây có nhiều bài 
viết đã soi sáắng ở những góc độ mới 
đáng quan tâm. Tuy nhiên, có những 
vấn đề, theo tôi, cản dược trao đồi. 
Chẳng bạn, cho rằng « xu hướng chủ 
đạo ®, của văn nghệ trong 30 năm 
chiến tranh là đã tuyéẻt đối hóa chỉnh 
trị, đồng nhất chỉnh trị oi cẩn nghệ, 
đong nhất phê bình 0àn học bởi phê 
bị nhiuyên huấn. Hoặc trong &giai đoan 
văn nghệ mình họa ® đó, nhà sắng tác 
chỉ làm việc tỉnh cảm hóa nội dung 
chỉnh trị, chỉ nói lên những cảm hứng 
và tư tường do Nhà nước bao càp; 
còn trong lĩnh vực lý luận phê bình 
thi diễn ra ®sự thống lrị quá tứ tuyệt 
đöi của giọng phê bình quyền tự, của 
tư du quuền uụ ® và bên cạnh phê 
bình quyền uy là phê bình xu phụ, nó 
là *®“đây tớ», là «bạn đường» của 
phê bình quyền ủy 2Ío « sự độc đoán 
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và chế áp của Kănh đạo văn nghệ ®, 
do “sự chuyên quyền độc đoán và 
thói nha lại thời gian trước? nên 
mấy chục năm qua, tự do sáng tác chỉ 
có đối với văn học mình họa. Thứ 
văn học nàv là của những nhà văn 
đành piất cái đầu và những tác phảm 
văn học đánh mất tính tư tưởng. 
Những nhận định nói trên về 
quyền tự do sáng tác của văn nghệ 
sĩ, về mỗi quan hệ giữa chính trị và 
văn nghệ có màu sắc cực đoan và 
thiêu cơ sở khoa học. Ngay từ hỏi 
197—19ề0 cũng có ai nói dến hai chữ 
® ¡hú nhận ® đâu, nhưng nội đụng và 
cách nói bao trùm cả nên văn nghệ 
như thế dã gây một ấn tượng và tác 
hài khách quan là phú nhận, khiến 
clo nhiều đồng chí lãnh đạo và các 
nhì lý luận phê bình, các nhà sâng 
lác phải lên tiếng phê phán. Nếu *đặc 
điểm phổ quát” của văn nghệ mấy 
chục năm qua là «chủ nghĩa. hiện 
thực phải đạo * thì còn gì là văn nghệ 
hiện thực xã hội chủ nghĩa. Quan 
niệm đó hội 1979 là không đúng, bây 
giờ so với cách đánh giá của Nghị 
quyết HBÓT tháng 12 năm 1987 cũng 
văn khỏng đúng. Mà hiện nay, thái 
đỏ phủ nhận xem ra lại còn gay gát 
hơn trước. Thái độ' phủ nhận đó 
không phủ hợp với tỉnh thân đòi mới 
tư duy chân chính. Liên xô làm tuyền 
lð lập vẻ văn học Việt nam hiện đại 
đâu phải là ngâu nhiên, chỉ đề tuyên 
truyền? Trong thời gian qua, trên 
văn bản, nhiêu đồng chí lãnh đạo 
Đáng đã thường xuyên nhắc nhở các 
căn bỏ chính trị của Đang phải tòn 


-. (4) V2 vấn đè e Nhân tàn—Giai phẩm 
Đan bí thư Trung ương Đăng đã có ý kiến ? 
Đâyv là một vụ an chính trị đã được kết luận 
và giải quyết, không xét lại vú an này, Hiện 
nay, Han bí thư đồng ý đề Han văn hèẻa-=vàn 
n.hé TỪ cùng cúc cơ quan hữu quan xem xét 
eụ thể tửng văn tu cbèẻ sĩ đA tham giá «€ Nhân 
văn--Giai phảum ® và từng tác pham của họ, 
can cư vào thái độ và hoạt dòng của từng 
người mà xét việc kết nạp lại hội viên Hội 
nhà ván Việt nam (không gọi là kÀói phục - 
hội tịch) (Ngọc LẺ). ˆ 


trọng tính chủ động và óc sáng tạo 
của nghệ sĩ, phải chú ý đến những 
đặc trưng và quy luật riêng của nghệ 
thuật. Tuy nhiên, ở từng thời điềm, 
từng địa phương, từng cơ quan và 
tạp cbí nhất định, chúng ta vẫn phạm 
những thiếu sót, những sai lâm nhất 
định do nhận thức ấu trĩ vẻ lý luận 
văn nghệ, do phương thức quản lý 
còn có chỗ gò bó, thiếu đân chủ, do 
những điều kiện hạn chế khắc nghiệt 
của chiến tranh, do sự giao lưu văn 
hóa với nước ngoài chưa được mở 


rộng. Tỏi cho rằng những thiếu sót, - 


những sai lầm đó về cơ bản không 
bắt nguồn từ bản chất của đường lối 
chính trị, đường lỗi văn nghệ của 
Đẳng. Chiến thắng lịch sử nắm .1972 
đánh bại cuộc chiến tranh tổng lực 
của để quốc Mỹ là chiến thắng của 
đường lỗi chính trị, đường lối quân 
sự và cả đường lối văn nghệ đúng 
đăn, sắng tạo của Dáng ta. 


Qua các cuộc thảo luận, chúng ta 
đã thống nhất với nhau, trước đây 
nói ván nghệ phục vụ chính trị» có 
nghĩa là văn nghệ phục vụ đường lỗi 
chính trị của Đảng chứ không phải 
binh thái văn nghệ phục vụ hình thái 
chính trị bay cán bộ văn nghệ phục 
vụ cán bộ chính trị. Chúng ta cũng 
tìm hiều sâu hơn về những đặc trưng 
. của văn nghệ so với chính trị. Tuy 
nhiên chúng ta chưa nói nhiều đến sự 
tác động qua lại giữa chúng với nhau, 
đặc biệt là sự thống nhất giữa chính 
trị và văn nghệ tronữg nhiệm vụ đầu 


tranh giai cấp, đấu tranh đàn tộc, xây, 


dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, 


Một số đồng chí cho rằng chính trị 
tà tiếng nói của cái chúng, là lợi ích 
của số đông. còn pảï học tà liếng nói 
của cát riêng, là tiếng nói nhàn danh 
cá nhân, là nóc dụut riêng của Từng? cả 
the... Thậtra không có sự phản công 
quả tách biệt như trên, Văn học vừa 
nói cái riêng lại vừa nói cái chung, 
hay chính xác hơn, án học phán ảnh 
cái chung thông qua cái riêng, thông 


qua giọng điệu ð»à phong cách riêng 
của nhà 0uăn. 

Về vấn đề tự do của văn nghệ sĩ, 
một số đồng chí cho rằng trong 30 năm 
chiến tranh, các nhà văn bị chính trị 
gò bó, không được quyền có tư tưởng 
riêng; rằng chính trị là pháp quyền, 
Tà cơ chế quan phương trong khi nghệ 
thuật lÀ thứ ý thức-phi quan phương; 
nên không trãnh khỏi khả năng « đụng 
độ». Những v kiến này cần được thảo 
luận. Theo tòi, không nên nói chính 
trị chung chung hav văn nghệ chung 
chung. Tất nhiên, đề bảo đảm tự do 
sáng tác phải có một phương thức 
quản lý thực sự đân chủ. Nhưng cốt 
lỗi của văn đề tự do sáng tác dưới 
chế độ ta là ở chỗ người nghệ sĩ tự 
nguyện gắn bó cá nhàn mình với sự 
nghiệp chung của dân tộc, của Đẳng. 
Điều cuối cùng tôi muốn phát biều là 
chúng ta đồi mới phải dựa trên cơ sở 
khoa học và thực sự đoàn kết. 


NGUYÊN VĂN LƯU: Văn nghệ ta 
hiện nay cần phải đôi mới tất cả các 
khâu. các mặt dựa trên nguyên tẮc 
đoàn kết và khoa học. Về những quan 
điềm lÝ luận, về đường lối chung 
trong văn nghệ tôi thấy không cần 
phải bàn lại, Diễu cần bàn là trình 
độ nhận thức và vàn dụng của chúng 
ta, là cách tò cl:ức của chúng ta. 


Chẳng hạn, trong lý liàn có nói 
đến chức nàng Khám phá nhàn thức 
của van nghệ, những trong thực tiễn 
chủng ta chưa giải quyết đúng, Chúng 
ta tuyệt đối hóa sự đúng dán của 
đường lõi nghị quyết của Đang, cho 
ràng văn nghệ chỉ cần phải phần ánh 
hiện thực theo đường lôi nghị quyết 
đó. Yêu cầu nàv thật ra có lý do của 
nó. Nhưng chỉ nhắn mạnh mặt này 
chủng ta sẽ làm gium sút tính năng 
đồng trong chức năng khám phá, nhàn 7 
thức của văn nghệ. 


Võ quan hệ chính trị và văn nghệ thì 
rõ rang chính trị và vàn nghệ xã hội 
chú nghĩa cùng thống nhật với nhan Ở 
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mục đích vì con người. Nhưng phải 
thấy chính trị là sự khái quát đời sống 
đề tồ cbức đời sống đi theo hướng khái 
quát đó, còn văn nghệ là sự phản ánh 
một cách khái quát những con đường 
của đời sống đang hoặc sẽ diễn ra 
thông qua hình tượng nghệ thuật với 
chiều sâu tâm hồn và tình cảm. Sự 
khái quát của chính trị và văn nghệ 
có thề khác nhau nhưng chúng bồ 
sung cho nhau. Ở đày kíiuh nghiệm 
của anh Nguyễn Khải rất đáng chú 
Ý: nhà văn khám plá, khái quát cuộc 
sống theo quan điềm, đường lõi của 
Đăng. nhưng nếu thực tiễn chộc sống 
có sự khác biệt thì nhà văn phải có ý 
thức nghệ sĩ, dâm nói sự thật chứ 
không nên uốn éo đi. 


Về lý luận chúng ta luôn đề cao vai 
trò của văn nghệ, chức năng và thiên 
chức của văn nghệ sĩ, nhưng trên thực 
tế việc đầu tư, đối xử lại không được 
như thể. Dó là chưa nói đến công tác 


tÒ chức trong văn nghệ rất vếu. Gần - 


"đây có ý kiến cho rằng chúng ta đã 
biến nhà văn thành viên chức ăn lương 
nhà nước đề làm công tác văn học. 
Lại có ý kiến cho rằng như vậy là cần 
thiết. Thật ra ở nước ta, người viết 
văn phần nhiều là làm tav trái. nghĩa 
là không phải sống bàng ngòi bút. 
Chế độ nhuận bút lại không ràng buộc 
nhà văn với gia trị tác phầm, không 
báo đảm điều kiện tối thiều cho nhà 
văn sống và viết, nghĩa là cách tô 
chức rất bất hợp lý, không ra chặt 
chế không ra rộng rãi. Vì thế cho nẻn 


rat ÍE người viết có Ý thức vẻ số” 
dòng, số trang, về chất lượng tác 


phẩm. ˆ 


DƯƠNG VIÊN: Vừa ròi tôi dượa 
dự hội nghị về tạo hình ở Liên xô. 
Đồng chí Tổng thư ký Hội nghệ sĩ IHỆU 
bình Liên xô elo rằng, phương pháp 
sảng lắc của văn nghệ xô viết là hiện 
thực xã hội chủ nga, nhưng bạn đang 
chia tay với những gỉ đã xơ CITHữỮ, 
trở thành giáo điều trong lý luận cũ, 


70 


, 


Tôi động Ý với nhiều ý kiến đã 
phát biều. Cũng như anh Xuân Trinh 
đ gợi ra. theo lôi thì trong nghệ 
thuật, vấn đề chính là tài năng - (cả 
trong hoàn cảnh cũ, cả ở thời điềm 
hiện nay). Phải chăm lo, tạo điều, 
kiện cho tài năng nhát triền. Sau đại 
hội lần thứ 2 của Hội nghệ sĩ tạo hình, 
chúng tôi đã bàn với anh Hà Xuân 
Trường và chúng tôi đã thử tô chức 
triền lãm tranh của các anh Nguyễn 
Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng v,v. đề 
công chúng đánh giá một cách rộng 
rãi, tỒ chức cả trong Nam, cả ở 
ngoài Bắc. Trong mấy năm vừa qua 
hơn 4Ú tác giả và nhóm tác giả đã 
được triền lãm. 


Nhữnz năm 60 nghệ thuật tạo hình 
của chúng ta được đánh giá cao tại triền 
lầm tranh của !2 nướcxã hội chủ nghĩa. 
Hỏi chúng tôi tham gia triền lãm về 
hiện thực xã hội chủ nghĩa ở Bun-ga- 
ri cũng đều được giải. Vừa rồi. trong 
triền lầm tranh 9 nước tô chức ở ta, 
bạn dánh giá tranh Việt nam có hơi 
thở thời đại và có tính đân tộc, Đó là 
đo có những tài năng. 


Tỏi cũng đồng ý với chị T. iếu Mai về 
qvănnghệ và hiện thực *. Nhưng qua 
thực tế sáng tác của “®húng tôi thì điều 
quan trọng nhất văn là tài năng và tàm 
hòn người nghệ sĩ Trong sự nghiệp 
chong XÍỸ hàng trăm người làm công 
tăc mv thuật đã vào chiến trường, hơn 
4 người hv sinh, nhưng chỉ eó một 
người sảng tác được tác phầm lớn. 
Hay như anh Nguyễn Sáng, không đi 
vào miễn Nam nhưng do sống với 
những vấn đề của miền Nam, anh đã 
có bức tranh e Thành dòng Tô quốc b 
rảt giá trị. 


bảy giờ muốn thật sự đôi mởi thì 
phải đánh giá cho đúng vẻ tftc phẩm, 
lác giá và có chế độ chính sách thích 
hợp đối với văn nghệ sĩ, không gày 
ra khó khăn mới. Những cái sai chung 
Đăng đã nói ròi những cái cụ thà 
trong ngành thì chúngta phải chỉ ra 
cho rõ. Việc đồi mới phụ thuộc trước 


hết vào từng người chúng ta. Dùng 
như đồng chí Tông bí thư Nguyễn Văn 
[Linh đã nói: trước hết phải tự cứu 
mình. Muỏn tài năng phát triền ta 
phải tự cứu mình trước. Một điều nữa 
cần chú ý như anh Nguyễn Văn Lưu, 
anh Phan Cự Đệ nói là văn đẻ mức 
đò những cái ta sai và đúng. Bây giờ cần 
phải biết chỉ ra cho đúng, cần xác định 


rõ tấ! ca công việc ta dang làm là đềo 


dọn đường cho tương lai, không nên 
quay lưng vào nhau. Chúng ta phải 
đi lên từ truyền thòng, từ sự nối tiếp 
giữa các thế hệ, dù có đến thế ký 21 
thì cũng vậy thôi. Dong thời chúng ta 
phải đầy mạnh giáo dục ý thức thầm 
mỹ, đấu tranh với thị hiếu thương mại; 
xu thời hiện nay. 


TỪ SƠN: Theo dội nhiều cuộc thảo 
lưận tôi thấy hình như chúng ta không 
khác nhau nhiều về quan điểm. mà 
khác nhau nhiều vẻ những vấn đề cụ 
thề, về cá tính,.. Thật ra người này 
không bằng lòng người kia có khi là 


đo cách nói: vin vào một vài vụ việc 


eụ thề nào đó ròi thổi lên thành quan 
điềm làm cho người khác khó chịu. Ví 
4lụ anh Phan Cự Đệ có nói : « khuynh 
hướng phủ nhàn nên văn học hiện thực 
xã hội chủ nghĩa ®, nếu anh Đệ đừng 
quy là “khuynh hướng»' và bỏ chữ 
“nền ® đi thì chả có văn đề gì. Trước 
đây, chúng ta thường văn hay có tàm 
lý #* mê tín», trên thịc tế thì Dáng 
hay lãnh tụ cũng có lúc có những câu 
nói sai. Chứ có ai đám phú nhàn thành 
tru quá khứ đâu, vị phủ nhận quá 
khứ tức là phủ nhận thế hệ cha mẹ 
mình... : 

Nhìn lại 1Ú năm vừa qua tôi thấy 
“4ã có những đâu hiệu đòi mới từ 
trước với không Ít tác piim đám nhìn 
thẳng vào sự thật bằng lương trí của 
người viết, nhưng Khòng khí hòi đó 
không cho phép xuất hiện, không cbo 
phép đăng trên mặt báo. Đài của anh 
Hoàng Ngọc Hiến, đề dan của anh 
Nguyên Ngọc giá như hàyv giờ mới 
đăng thì không có văn đề gì, nhưng 


"nhiều khi 


vào hoàn cảnh lúc đó thì phải chấp 
nhận như vậy thôi. 

Trong việc đánh giá văn nghệ đã 
qua, không nên quy mọi tội cho Đăng, 
là một cá nhân nào đó 
(không phải lãnh đạo) nghĩ ra thôi. 
Tỏi thấy các đông chí Trường Chỉnh, 
Phạm Văn Đồng nhìn nhận văn học 
ta một cách rất bình tĩnh: văn học ta 
chưa đi kịp thời đại, cần trảnh công 
thức, sơ lược, tô hỏng. Tôi đã làm 
thống kẻ, trong 73 eái gọi là Ÿ vụ án ® 
văn nghệ hay «vụ việc có vấn đẻ » từ 
1960 đến nay thì chỉ có 3 «vụ ® có văn 
bản của Đăng là vụ Nhân văn, kịch 
Nguyễn Trai ở Đông quan của tình 
Nguyễn Định Thí và phim /Ủđ nội 
Irong mát at. lầu hết các vụ ® khác 
là do giới phê bình ta tự làm khổ 
nhau. Tôi tán thành ý kiến aình Phan 
Cự Đệ là nói gì cũng phải dựa trên 
văn bản cụ thề, phải khoa họa+. Nhưng 
người #® quyền uy *® thực sự hiện nay 
là nhà biện tập, chứ không phải là 
lực lượng phê bình chúng tôi. 

Về đàn chủ thì hiện này vẫn có tình ~ 
trạng tờ báo này cãi nhau với tờ báo 
kia. Cùng một tờ bảo có nhiều ý kiến 
khác nhau, tranh luận với nhau thị 
hay hơn, thế mới ra dược chân lý, 
tránh ấn tượng vệ phe này, nhóm Họ, 


Tôi cũng nhất trí với Ýý kiến anh 
Dương Viên: đúng là ta mới chú ý 
nhiều đến cái đúng, sai, mà chưa chú 
ý đến cái hgu. Chúng ta khuyến khích 


- hủ nghĩa trung bình, chưa chú ý đẻn 


lái năng. 

Một vấn đề can kêu cứu là ktl:uynh 
Hướng thương mại, kinh doanh hiện 
nav đang rất mạnh. Người ta không 
muốn in sách “nỏi», nhất là sích 
nghiên cứu, mà chỉ muốn in sách 
«q ngoại ®, tỉnh báo, tỉnh yêu... 


HÀ XUÂN TRƯỜNG (kết thúc hội 
nựhị): Xin cám ơn các anh, các chị đã 
đến đự và nhiệt tình đóng góp ý kiến. 
Rất tiếc là nhiều đồng chí đã gửi đề 
cương hoặc hẹn đến phát biều nhưng 


lại mắc bạn đột xuất không dự họp 
được như các anh Nguyễn Đỉnh Thì, 
Huy Du, Nguyên Ngọc, lẻ Thành 
Nghị v.v. Do điều kiện có hạn, chúng 
tôi không thề mở rộng cuộc hội thảo 
bàn tròn này đề cho nhiều anh.chị em 
muốn tham gia đều có thê tham gia. 
Chúng tỏi nhờ các đồng chỉ chuyền 
lời xin lỗi đến tãi cả các đồng chỉ Ấy- 


Một ngày thảo Tuận là quả nưắn 
ngủi. Tuy vậy, chúng ta đã dề cập 
đến tất cả các văn đề đặt ra, trong đó 
một số vấn đè đã được làm sáng tỏ: 


— Yêu cầu đổi mới trong văn nghệ 
gắn liền với yêu cầu đồi mới của cách 
mạng. 


— Đề đồi mới chúng ta phải đánh 
giá. lý giai một cách khoa học những 


th:iành tựu cũng như những sai lầm - 


của vấn nghệ hôin qua, dựa trên cơ 
sở quan điềm lịch sử và những quan 
điểm, những yêu cầu của hôm nay. 


— Văn nghệ là một bộ phận trong 
toàn bộ sự nghiệp của Dảng cho nên 
văn nghệ chịu sự lãnh đạo của Đẳng, 
phần đấu vì đường lối, mục đích của 
Đang là điều tất yếu. Văn nghệ của 
chế độ xã hội nào cũng đều có nhiệm 
vụ phải bao vệ và xảy dựng chế độ 
âv. Đúng như Nghị quyết của BCT đã 
nói: Tự do sáng tác là đícu kiện $Õng 
còn đề fạo nên giá trị đích thực trong 
văn hóa, văn nghệ. Nhưng chính là 
Đẳng ta đã mang lại cho chúng ta 
quyền tự do sáng tác ấy và bản chất 
quyền tự đo sáng tác của văn nghệ sĩ 
ta nằm trong sự nghiệp cách mạng độ 
Dáng lãnh đạo và được quy định bói 
trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi 
chún;z fa. 
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—= Nội dung đổi mới bao góm đổi 
mới sự lãnh đạo của Đăng (từ cơ chế 
quản Tý, chính sách văn nghệ đến 
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phương thức e1 đạo, ke ca sự hướng 
đân và giáo dục thị hiếu thầm mỹ của 
quản chúng) và sự tự đôi mới; nàng 


`1 


lẽ 


cao ý thức trách nhiệm và phát triển 
tài năng của văn nghệ sĩ. 


— Trong đôi mới, cần tăng cường 
mạnh mẽ yếu tố phê phản trong các 
sáng tác, bằng cách tạo nên với ý 
nghĩa phèẻ. phán một cách sảu sắc 
những nhân vật tiêu cực, nhưng khéng 
thề coi nhẹ việc xây dựng những nhân 
vảt trung tâm tích cực, nhất là những 
nhàn vạt chính diện của công cuộc 
đòi mới hôm nay. Đảy là vấn đề khó, 
nhưng lại là mục đích cuỗi cùng của 
nền văn nghệ cách mạng nước 1a, 


Chúng ta chưa bàn nhiều, bàn sâu 
về văn đề đôi mới như thế nào cũng 
như văn đề quan hệ giữa văn học và 
hiện thực, vấn đề phương pháp hiện 
thực xã hòi chủ nghĩa. Đánh giá văn 
nghệ thời gian qua, dặc biệt từ sau 
1979 quả đang là vấn đề cần tiếp tục 
phân tích mọt cách khoa học, chẩn 
thực, khách quan: ngay trong cuộc 
họp này cũng đã có những ý kiến khác 
nhau. Cũng cần đánh giá chính xác 
tỉnh hình văn nghệ năm 19687. Cần có 
sự đánh giá đúng đắn đường lối và sự 
lãnh đạo của Đảng về văn nghệ qua 
các thời kỳ, đặc biệt từ 1975 đến nay. 
Vấn đề tự do sáng tắc của văn nghệ 
sĩ. trong trưởng hợp có sự bất đồng 
với nhận định, chủ trương, thậm chi 
với đường lối của Dẳng ; quan hệ giữa 
sự tự do lựa clọn của quần chúng 
thưởng thức nghệ thuật với vai trò 
giáo dục thầm mỹ theo đường lối của 
Đbầng... Đó là những vấn đề cần được 
tiếp tục trao đồi. Có những vấn đề 
thuộc thầm quyên và chức năng của 
cơ quan văn học, nghệ thuật, của bản 
thân giới nghệ sĩ. Tụp chí Cọng sản 
VỚi sự cộng tác của các đồng chí cộng 
lúc viên eó mặt và Không có niặt hôm: 
nay cÕ gắng tham cía cùng giới văn 
học, nghệ thuật giải quyết những vấn 
đề trong phạrg ví chức năng của mình. 


Chúng tòi xin hoan nghênh tỉnh 
thần thẳng thản, tồn trọng lần nhau, 
thái độ xây dựng trên những văn đề 
các đồng chí phát biều, và rắt cám 


ơn sự tin cậy của các đồng chỉ đối vói 
Tạp chí của Đăng. Cùng với các động 
chí. chúng tôi by vọng cuộc trao đồi 
ca chúng ta hôm nay đóng góp một 
phan: tích cực vào sự thực hiện Nghị 
quyết của BCT vẻ văn học, nghệ thuật 
và văn hóa, thúc đầy, khích lệ sự đôi 


mới của văn nghệ trong sự nghiệp đồi 
mới của toàn đẳng, toàn đàn ta. 

lột lăn nữa xin cảm ơn các đồng 
chí và xin thông cảm cho những gì 
thiếu sót trong việc tô chức của chúng 
tôi. 


NGỌC LÊ lược ghi 


ĐÂN CHỦ... 
(Tiếp theo trang ?3) 


mới đúng đắn được, nếu không sẽ là 
tập trung quan liệu, có hại. 


Yếu tố đản chủ trong công tác cán 
bộ gắn rất chặt với yếu tế tập thề, 
Muôn bảo đảm đân chủ phải tuần thủ 
nghiêm ngặt nguyên túc tập thê, Chỉ 
có thực hiện nguyên tắc tập thê mới 
khác phục được các hiện tượng quan 
Hẻeu, gia trưởng, đọc đoán, chuyên 
quyên — những kẻ thủ của dàn chủ. 

Dán chủ trong công tác cần bộ còn 
gắn rất chặt với công bảng. Không thê 
nói đân chủ mà lại thiếu công bằng và 


ngược lại. Công bảng là mội trong 
những biều hiện của dán chủ. Bảo đâm 
đần chủ cũng tức là sự công bàng đã 
được thirc hiện, 


® 


“Tính dân chủ trong công tác cán bộ 


cũng gán liên với tính công khai. 


“Rhông có công khai thì cũng không có 


đàn chủ. Song, chúng ta không bao giờ 
nên tuyệt đối hóa tính còng khai. Trong 
công tác cán bộ vẫn có những trường 
hợp cñn phải giữ gin bí mật, một khi sự 
bí mạit đó là cần thiết và không có 
hại gì cho việc mở rộng dân chủ. 


ï3 


Thư gửi Bộ biên tập 


VẤN ĐỂ (ỦA 
MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ 


Trong hoàn cảnh hiện nay, chính 
sách đãi ngộ cán bộ hưu của Đẳng và 
Nhà nước ta, nói chung có nhiều cố 
gắng. thề hiện mặt ưu việt của chẽ độ 
xã hỏi chủ nghĩa. Nong điều đáng phàn 
nần lại là khâu thực hiện và vận dụng 
các chính sách đó. Ở đây PHÒNE LÔi xin 
nêu hai văn đề: 


1 — Động viên tính thần, tư tưởng 
nyưười vẻ hưu: Khải niệm “sự quan 
tâm của Nhà nước » đôi với người về 
lưu thường được gắn với sự săn sóc, 
động viên tỉnh thần, tư tưởng của 
lãnh đạo, của can bộ cơ quan, xí nghiệp 
— nơi mà mấy chục nàm trước họ gán 
bó và làm việc. Nhưng nếu Khỏng có 
sự chỉ dạo tương đổi thống nhất 
(chủng tôi nói tương đổi chứ không 
bao giờ tuyết đối được) của Nhà nước 
thi việc thực hiện sẽ sinh tủv tiện và 
gàv những suy mụhi, thác mắc rất 
phiền toái, Gia dụ ngày KÝ niệm, ngày 
lẻ tệt, ở ngành này thị địch thân ông 
bố trường mời cần bộ hưu đến chúc 


tết. tặng quả; ở ngành khác thủ 
trưởng đến tận nhà thăm hỏi, kem 


zÍ 


theo tặng phầm khá to; ở cơ quan nọ 
giản tiện lại chỉ gửi một tờ thiếp còn 
con chúc mừng hoặc không Ít đơn vị 
lại chẳng CÓ gì... 


Trong một gia đình, vợ chồng con 
cái làm việc ở những nơi khác nhau 
đều có thẻ kề cho nhau nghe và bàn 
luận về sự quan tâm, về lẽ công bằng, 
về tỉnh nghĩa cơ quan này tốt, cơ quan 
kia tòi, gày mặc củm không đảng có, 
thậm chí mang lại nỗi buồn thầm lặng 
cho người về hưu ! Ở các thành, nhố, 
các vùng khác nhau chắc chắn điều 
này thề hiện càng rõ. 


Ở thành phố I†à nội, người về hưu 
là quần chúng ngoài Đẳng (sö này l.há 
đỏng) cảm thấy mình rất bơ vơ, lạc 
lõng. Đăng không, dĩ nhiên ; công đoàn 
cơ quan thì thôi ròỏi; công đoïzn 
phường và quản chưa thấy hỏi gì đến; 


_ tô phụ lão từ lâu coi như không hoạt 


động ;-tồ hưu hàng năm không họp. 
Càu lạc bộ phường chưa có, cầu lạc 
bộ quận, nơi có nơi không: còn câu 
lạc bộ Thăng long không phải ai đến ˆ 
cũng được. Ngay câu lạc bộ lớn này, 
điều kiện hoạt động cũng rất hạn chế. 
Niềm vui nho nhỏ còn khó đạt được, 
người về hưu đàu đâm mơ tưởng đến 
tham quan, nghỉ mát hay du lịch ? Một 
sự hụt hãng, mất mát đẻ nặng lên cuộc 
sông người về hưu.-, 


Nên chăng, có những tô chức sâu 
ròng hơn đề người vẻ hưu có địp tụ 
tẬp. gặp gỡ nhau, gắn mình với xã hội, 
với bạn bè, với cuộc sống, thèm sống 
và vui sống ? ï 


32 — Cải tiến việc giải quyết chế độ 
chính sách : Người về bưu, đầu về đã 
làu *ay mới về, không người nào có 
thề trả tời đứt khoát và lưu 
những câu hồi : Lương bác bao nhiêu ? 
Lĩnh ngày nào ? Có bù giá không °... 
nghĩa là bao giờ lĩnh biết bấy giờ, 
lĩnh bao phiêu biết bấy nhiều. Hàng 
căng tin lại càng chập cbờn. Tất cả 
đều ngóng trông ở ông tỒ trưởng. Tồ 
trưởng tốt, liêm khiết thì tô viên 
được nhờ, ngược lại. thì tô viên chịu 
thiệt. Tỏ trưởng bị kẻu nhiều, xin tử 
chức, cấp ủy báo: * Chịu, chính quyền 
khóng có người !l», Mật câu trả lời 
thật đơn giản. Nếu quả thật không có 
người, vạv ngành thương bình xã hội, 
cơ quan chủ quản, quản lý những 
người về hưu nghĩ gì và có biện pháp 
cải tiễn như thế nào đề đáp ứng yêu 
cầu của hàng triệu người đang .trông 
đợi hiện nay ? Đồng lương của chúng 
ta sơ với nhu cầu hiện tại không đáng là 
bao. nhựng cảnh thản giả đến nhà ông 
tô trưởng vài lần hỏi lương. kề cũng 
ngại. Hàng căng tín cũng không nhiều 
nhưng lệ phí, cước chuyên chờ, tiên 


loát. 


lẻ, tiền chẵn, thiếu thửa, phân phối 
cân đong thắng hoặc nơi này nơi kia 
đã sinh những hiện tượng nhập nhèm, 
cắt xén, đáng buồn. - 


Cơ quan nhà nước đang thiếu người, 
điều đó chưa dẻ tin. Có người, nhưng 
thiếu tỉnh thần trách nhiệm, thiếu tấm 
lòng, khoán trắng thì đó là điều có 
thật; chưa đản chủ, chưa công khai - 
nói hết sự thật đề người về hưu thông 
cảm, cũng đang là hiện tượng phò 
biến. 


` Vậy xin đề nghị, nên thành lập 
ngay một quỹ hưwu bồng có ngành dọc 
on gàng từ trung ương đến địa 
phương nằm trong một bộ hay một 
ngành nào đó hợp lý (kinh nghiệm 
này các nước bạn không thiếu). Vấn 
đè bức xúc đạt ra: llôm nay là tôi, 
ng mai là anh, đó là quy luật, Xin 
Nhà nước sớm quan tâm, đưa khâu 
này vào nên nếp đề mọi người, mọi 
nhà yên tám. 


LtÊ MỸ VĂN 
(Hà nội) 
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HỘI NGHỊ KHOA HỌC: « (HỦ NGHĨA 
XÃ HỘI VÀ GIAI ĐOẠN MỚI (ỦA (UỘC CÁCH 
— MẠNG KHOA HỌC KỸ THUẬT» Ở BÉC-LIN 


ỚỞI chủ đề: *Chủ nghĩa xã hội và 
giai đoạn mới của cuộc cách 
mạng khoa học RÝ thuật ?, cuộc 

Hội nghị các tông biên lập các tạp 
chí lý luận của các đăng cộng sản và 
công nhân các nước xã hội chủ nghĩa, 
do tạp chí Thống nhất, cơ quan lý 
luận của Đẳng xã hội chủ nghĩa thống 
nhất Dức tô chức, đã họp từ 22-3 đen 
24-3-1988 tại Bee-lin (CHDC Đức). 


Tham dự cuộc họp có 15 đoàn đại 
biều : CHDC Dức, Cu-ba, Lào, lu-ma- 
n, CHDCNHD Y-ê-men, Liên xô; 
CHDGND Triều tiên, Ê-td-ô-pi, Mòng 
cò, Tiệp khắc, Ba lan, Bun-ga-ri, 
Hung-gari, Việt nam và tạp chí 
Những pãn đề hòa bình bà chủ nghĩa 
+đ hội. "= 

Trừ đoàn Lào do đồng chí Dại sứ 
Lào tại CHDC Đức thay mặt (vì trong 
nước không có điều kiện cử đại biều 
sang), các đoàn khác đều do các đồng 
- chí tổng biên tập hoặc phó tông biên 
tạp dàn dầu và đọc thm luận, Xen 
kẽ giữa các bản tham luận, các đại 
biều đã thảo luận về các văn đề : điều 


¬1 
€:: 


kiện vật chất và cán bộ đề phát triền 
KHIKT; kinh tế với công tác tư tưởng; 
chuyên môn hóa và vai trò chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin; sự lãnh đạo của Dảng 
đối với KHT sau khi có chính quyền; 


đấu tranh giai cấp và KHEKT; KHKT 


phục vụ nhân dân; KHKT và hỏa bình 
thế giới... Vì thời gian có hạn, các 
đại biều tập trung thảo luận một số 
vấn đề; một số vấn đề khác không 
thảo luận hoặc chỉ thảo luận lướt qua. 


Qua tham luận và thảo luận, các 
đoàn đại biên đã thông báo cho nhau 
những thành tựu và những khó khăn, 
những quan điềm, cách nhìn nhận 
của mỖi đảng chung quanh cách mạng 
KHKT đang diễn ra rất mạnh mẽ trên 
thế giới; đồng thời nẻu lên một số 
vấn đề lý luận quan trọng liên quan 


“đến sự nghiệp cải tô và đồi mới hiện 


nay của các nước xã hội chủ nghĩa. 
lội nghị dã xác định vai trò của tạp 
chí lý luận của các đáng trong việc 
truyền bá những nhận thức đúng đắn 
về cách mạng RIIKT và thúc đầy sự 
phát triền của cách mạng KHKT 


+. 


Dưới đây là tóm tắt những ý kiến 
chính của các đoàn (xếp theo thứ tự 
chữ cái dầu tên tạp chỦ: 

« Cu-ba xã hội chủ nghĩa 5 (Cu- 
ba): KHIKT là vấn đề của thế giới. Các 
lực lượng phần động lợi dụng KHKT 
đề tiến công các nước chậm phát triền. 
Cac nước xã hội chủ nghĩa phải giúp 
nhau phát triền KHKT đề chứng minh 
chủ nghĩa xã hội là người cầm cờ trên 
lĩnh vực này chứ không pbửi chủ nghĩa 


tư bản. Cu-ba rất coi trọng công tác: 


tư tưởng, giáo dục về đạo đức xã hội 
chủ nghĩa, về trách nhiệm của mọi 
người đối với sở hữu xã hội chủ 
nghĩa. Việc xây dựng con người xã 
hỏi chủ nghĩa. nâng “cao giác ngộ của 
người lao động là vấn đề hàng đầu 
trong giáo dục xã hội chủ nghĩa. Cu- 
ba tẬp trung phát triên sinh học, 
công nghiệp điện tử. : 

* Kỷ nguyên xã hội chủ nghĩa " (u- 
mma-ni): Cuộc cách mạng KHEẾT trong 
mỗi nước không tách khỏi sự phát 
triền KHKT trên thế giới. Trong việc 
phát triền KIIKT phải chú ý vấn đề 
công bằng xã hội, đề cao đàn chủ, 
chống chủ nghĩa trung tâm. lu-ma-ni 
chú trọng tiết kiệm chất khoáng, sử 
dụng nguồn nhiên liệu nhân tạo, sử 
dụng vi tính. Những thành tựu KHẾKT 
%0 năm trước là tiền đề đề thực hiện 
"nhiệm vụ- phát triên KIIKT trong kế 
hoạch 1981 — 1990 và đến năm 2000. 


cKadaya al-Asr" (CHDCND }-ê- 
men): Nhãn mạnh vai trò của hệ 
thống xã hội chủ nghĩa trong việc 
phát triền KHKT và giúp đỡ các nước 
chậm phát 4riền. Khẳng định RKÏÌKT 
là một lĩnh vực đấu tranh tư tưởng. 


« Người cộng sản »' (Liên xô): Nều 
rõ vêu cầu bức thiết của cải tồ và 
mối quan hệ giữa KHKT với cải tô ở 
Liên xô. Nhiệm vụ chính trị của đất 
nước XỎ viết là tạo nên một cơ cấu 


kinh tế có hiệu qua, đưa sản xuất vào - 


chiều sâu, đầy mạnh RKHẨT. Phải 
nàng cao chất lượng của hệ thông 
giáo dục — cơ sở của tiêm năng hIIRKT 


của đất nước. Vạch rõ. thiếu sót trong 
việc chuần bị cho làn sóng mới của 
cách mạng KHKT, đặc biệt trong 
ngành điện tử và tin học; khuyẻt 
điềm trong việc giải quyết sự liên kết 
giữa KHRT phục vụ nhiệm vụ quân 
sự và RKHKT phục vụ nhiệm vụ kinh 
tế : tập trung một lực lượng khá lớn 
các nhà khoa học và của cải vào 
KHKT quân sự, trong lúc đó lại tách 
quân sự thành một lĩnh vực khép kin, 
bí mật, đán tới khó khăn trong việc 
chuyền KHKT quân sự sang phục vụ 
cho kinh tế. Cho thấy : các nước 
phương Tây hy vọng Liên xô thụt lùi 
trong việc sử dụng KHKT phục vụ 
kinh tế, và họ sẽ tháng trong cuộc thi 
đua giữa hai hệ thống; từ đó nảy 
sinh nguy cơ đối với an ninh của Liên 
xô và cộng đòng xã hội chủ nghĩa. Vi 
vậy phải điều chỉnh nghiêm ngặt các 
“ưu tiên ». Nêu cao vai trò con người 
đối với KHKT, công cuộc cải tô vì con 
người, vì sự nhân văn hóa của chủ 
nghĩa xã hội. Nhấn mạnh: phải coi 
trọng việc đào tạo các nhà khoa học, 
quan tâm đúng mức tới những người 
làm KHKT. Các nước trong Hội đồng 
tương trợ kinh tế cản giúp nhau nìng © 
cao trinh độ chung của cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa. 


“Cần lao» (CHDCN]D Triều tiên): 
Nhãn mạnh vấn đề tự lực phát triền 
RKHRT, CHDCND Triệu tiên đã tự lực 
xây dựng chủ nghĩa vũ hội trên đồng 
tro tàn của chiến tranh, và đạt được 
nhiều thành tựu trong công nghiệp hóa 
chất, xi măng, trong thực hiện tự 
động hóa v.v. 


“Sinh hoạt đảng » (Mông cồ): Nói 
lên tầm quan trọng của vấn đề liên 
kết giúp đỡ cúa các nước anh em, 


- nhất là của liên xỏ, trong việc phát 


triền KHIIXT ở Mông cô. Nhãn mạnh: - 
cần kết hợp sự sáng tạo của mỗi nước 
với việc sử dụzg thành tựu của các 
nước anh em, Theo hướng đó, Mòng 
cồ đang phát triền kinh tế theo chiều 
sâu. 


“ Tư tưởng mới » Cliệp khắc): Cần 
tăng cưởng hợi tác quốc tế, nhất là 
giữa các nước xã hội chủ nghĩa, trành 
mỏ mắm tìm tòi những gì mà thế giởi 
đã phát minh. KHKT khỏng phải là 
việc riêng của các nhà khoa học mù 


là tiềm năng phát triền của toàn xả. 


hội. Phải có thông tin, chống rập 
khuôn, chống bình quân chủ nghĩa và 
những gì làm giảm nhiệt tình của các 
nhà khoa học. Đẳng nhất thiết phai 
lãnh đạo KHKT. 


« Con đưởng mới» (Ba lan): ĐỀ có 
điều kiện phát triền RHKT, phải tăng 


cường đầu tư. Phải thu hút đông đao: 


thanh niên vào hoạt động RKHKT. Phải 
chống chủ nghĩa quan liêu càt rời 
KHKT với sản xuất. Tiến bộ KIIKT 
gắn liền với việc tạo không khí dân 
chủ trong hoạt động kinh tế và khuyến 
khích sự phát minh sáng (ao của các 
nhà khoa học. Cần có những hình thức 
thích hợp bảo đảm sự Hình đạo của 
Đăng đối với KHKT. Ặ 

“ Thời đại mới” (Bun-ga-ri): Phải 
hết sức coi trọng vếu tố con người 
trong việc phát triền RIIKT, đồng 
thời phải tính đến các yếu tố khác 
trong xã hội. Phải tạo ra mô hình mới 
về KHRT. Phải nâng cao trình độ cho 
quần chúng. mở rộng dán chủ xã hội 
chủ nghĩa, chống quan liêu và sự tạp 
trung quá đáng. Phải đào tạo một đội 
ngũ các nhà khoa học phục vụ chủ 
nghĩa xĩ hội; vấn đề này khoa học xã 
hội phải trả lời. Cách mạng KHKT 
phụ thuộc cău trúc xã hỏi, cấu trúc 
con người. 


« Tạp chí Cộng sản " 
(Xem toàn văn ở trang ^2) 


®Bình luận xã hội » (ilìing-ga-ri): 


Ngoài nguyên nhân thiếu vốn. căn Trở 
-eơ bản của sự hoàn thiện kỹ thuật 
trong lính vực kính tế ơ Hung-ga-ri 
còn là tỉnh trạng íL hiện quả trong 
cac hoạt động của ngoại thường và 
nội thương. Thành tựu của chương 
trình phát triển kinh tế — xã hỏi một 
phần quan trọng phụ thuộc vào việc 
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CViệt nam):. 


chúng tôi có khả năng thực hiện đến 
dâu việc dồi mới sự lãnh đạo của Đảng. 
công tác của Chinh phủ và nói chung 
sự đồi mới của cả hệ thống các cơ 
quan chính trị. Không chỉ cách mạng 
kHKT mà eả những ảnh hưởng lớn 
của bước ngoặt tư tưởng trong thập 
kỷ gàn đây trên thế giới đòi hỏi gấp 
rút liung-ga-rí phải tiến hành đồi mới 
mạnh mẽ... 


* Tháng chín » (Ê-ti-ô-pi) : Đề đi vào 


-_ cách mạng KHRKT, ở Ê-ti-ô-pi, vấn đề 


bức thiết là phải đầy mạnh sự nghiệp 
giáo dục, nâng cao trình độ văn hóa 
của nhân đân mà tuyệt đại bộ phận 
còn là nông dân, Tình hình kinh tế 
hiện nay, đặc biệt nạn hạn háp kéo 
đài đe dọa làm trầm trọng thêm nạn 
đói và thất nghiệp của mấy triệu 
người. 


* Thống nhất" (CHDC Đức): Phải 
phát huy ưu thế của chủ nghĩa xã hội 
và tùy điều kiện mỗi nước mà đầy 
mạnh phát triền KHKT. Chú trọng 
nâng cao chất. lượng giáo dục, ầm 
cho học sinh sớm làm quen với 
KHKT:đào tạo, nàng cuo trình độ 
hHRT cho cán bọ, công nhân. Cần 
quan tâm đến các vấn đề xã hội và 
cuộc sống toàn diện của con người. 
Phải coi trọng việc gắn KIIKT với sẵn 
xuât. CHDCO Đức trước đây phát triền 
RKHKT chạm là do nhận thức chưa 
đúng về vai trò cua RHRKT và về mối 
quan hệ giữa lực lượng sản xuất và 
quan hệ sản xuất. Thành thạo và nắm 
lày RIHIKT là một nhiệm vụ cơ bản 
của Đăng. Đang phải tạo điều kiện cho 
RKHKT' phát triền. Đảng phải giáo dục 
chính trị, tư tưởng cho các nhà khoa 
học, phải chống những khuynh hướng 
tư tưởng tư sản. Giữa cách mạng 
RllKT với cơ cấu xã hội. với con 
người, với trình độ chuyên môn — 
ngbề nghiệp. với giáo dục, văn hóa 
của con người và với thiên nhiên, có 
môi quan hệ chặt chẽ. Cuộc đấu tranh 
cho sự cùng tôn tại hòa bình khóng 
loại trừ đầu tranh giai cấp, tỉnh đếi 


lập giữa hai hệ thống. Các nước phải 
tự lực phát triền KIHIKT, nhưng điều 
đó không có nghĩa là không liên kết 
với các nước khác đỀ có thề sử dụng 


những thành tựu và sức lao động của: 


nhau. 


«Những vấn đề hòa bình và chủ 
_ nghĩa xã hội » (Tạp chí lý luận và thông 
tin của các đáng cộng sản và công 
nhàn): Nhãn mạnh vấn đề đấu tranh 
chống nguy cơ chiến tranh hạt nhân, 
giải quyết đúng đấn mới quan hệ 
giữa đầu tranh giai cấp và tồn tại 
hòa bình, đắu tranh giai cấp và cách 
mạng KHKT. Nêu rõ : phải biết sử dụng 
thành quả KHIKT của các nước tự bản ; 
xã hội luôn luôn đôi mới và sự phát 
triền của KHKT cũng đặt ra những văn 
đề mới phải giải quyết. Xác định tạp 
chí sẽ cố gắng giới thiệu kinh nghiệm 
của các nước trong việc thực hiện cách 


“đặc biệt là vấn đề tiến 


mạng KHKT và những con đường cụ thề 
giúp vượt qua những khó khăn trong 
xày dựng chủ nghĩa xã hội. 

Sau hai ngày họp, đòng chỉ A{. Ha- 
na-sắíc, ủy viên TƯ ĐXHCNTN Đức, 
Tồng biên tập tạp chí Thống nhất, 
tông kết Hội nghị 

Sau Hội nghị, đồng chí Ê-gôn Kren- 
xơ ủy viên Bọ chính trị, Bí thư TƯ 
-ĐXHCNÌTN Đức, đã tiếp các trưởng 
đoàn. Trong buỏi tiếp, đồng chí đã 
thông báo những nét lớn của tình 
hình hoàn thiện chỉ nghĩa xã hội 
phát triền» ở CIIDC Đức. 

Hai ngày sau đó, các đoàn đã đi 
thăm c-phuốc — một trung tâm lớn 
nhất về điện tử của CHDC Đức ~—, qua 
đó bạn giới thiệu tỉnh hinh thực hiện 
chiến lược kinh tế của ĐXHCNTN Đức, 
hành và làm 
chủ cách mạng hl1RKT. 


VỀ THUYẾT «BIÊN GIỚI CHIẾN LƯỢC 
KHÔNG GIAN 3 MẶT HỢP LÝ» 


HEO đuồi biên giới chiến lược 
I1 không gian 3 mặt hợp lý — đó là 
đầu đề một bài báo lớn của Từ 
Quang Dự đăng trên trang nhất tỞ 
Quân giải phóng (Trung quế) số ra 
ngày 3-1-87. Không phải ngầu nhiên 
mà nøay sau khí ra mắt, bài viết này 
đã lập tức gày ra một sự chú ý đặc 
biệt của dư luận các nước trên thể 


PHAN LÃNG 


giới. trước hệt là các nước ở vùng 
Đông Nam Á có “không gian 3 mặt» 
nối liên hoặc kế cận Trung quốc. 

Dĩ nhiên, không thề đản hết ra đáy 
toàn bộ mọi điều được trình bày 
trong bài báo đài tới sáu nghìn từ. 
Song, hoàn toàn có thê trích ra những 
đoạn viết có hàm lượng thông tin cỏ 
đọng nhất, 


Tử Quang Dự cho rằng có hai chứ 
không phải chỉ một khái niệm biên 
giới: ngoài biên giới địa lý, còn có 
biên giới chiến lược. Ông ta định 
nghĩa: “Nói biên giới địa lý là nói 
tới ranh giới, phạm vi lãnh thô, lãnh 


hai, lãnh không tương ứng. Còn khi. 


nói biên giới chiến lược là nói tới ranh 
giới địa lý, phạm vi không gian có 
liên quan đến lợi ích quốc gia mà lực 
lượng quân sự của một nước có thề 
khống chế trên thực tế? 

Phân tích mối quan hệ qua lại giữa 
biên giới địa lý và biên giới chiến 
lược, người phát ngôn cho giới cầm 
quyên Bác kinh viết tiếp, nguyên văn 
như sau: 

«... Biên giới địa lý và biên giới 
chiên lược có sự khác nhau. Cái trước 
lấy lãnh thô quốc gia, lãnh hải và lãnh 
không tương ứng được quốc tế công 
nhận làm chuần. Còn cái sau thi không 


chịu sự giới hạn của lãnh thỏ, lành hải,. 


lãnh không tương ứng của quốc gia. 
Mát khác, «giữa chúng, lại có thề có 
sự chuyên hóa. Ví dụ: khi biên giới 
chiến lược của một nước trong một 
thởi gian dài nhỏ hơn biên giới địa lý 
mà lại không có khả năng làm cho 
hai cái đó thống nhất với nhau, thì 
biên giới địa lý sẽ nhỏ hơn biên giới 
chiến lược — nước đó sẽ mất một bộ 
phản đất đai. Trái lại, nếu một nước 
có thề khống chế hữu hiệu và lâu đài 
biên giới chiến lược bên ngoài biên 
giới địa lý của mình, thì có thê dẫn 
tới sự bành trưởng về biên giới địa lý ®, 


Đó là phần trình bày e nguyên lý 3%, 
còn đây là đoạn tác giả vận dụng 


« nguyên lý » ấy vào thực tiền Trung 


quỐc ? 

®... Diện giới chiến lược quyết định 
không gian sinh tỏn của một quỏc gia. 
Tuy nó bao gồm không gian 3 mặt 


song điều đó thê hiện đặc biệt nồi bật - 


ở mặt không gian biền cá. Vùng đặc 

quyền Kinh tế trên biên, thêm lục địa, 

vung đâu mỏ khí đốt... đói với các 
, xi ` .c® . » 

nước ở vùng biền đóng vai trò thậm 


`1] 


chí là nhân tố quyết định cho sự sinh 
tòn và phát triền, Trung quốc là một 
nước đất rộng, nhiều tài nguyên nhưng 
cho dù như thế, thì tài nguyên trên 
đất liên cũng chỉ có hạn... Theo đà 
phát triền của kinh tế và khoa học kÝ 
thuật, song song với việc tiếp tục khai 
thác đất liên, chúng ta còn rất cìn 
biền cả đẻ lty được nhiều thứ tư liệu 
sản xuất và tư liệu sinh hoạt, giành 
lấy không gian sinh tòn rộng lớn hơn... 
Trong thời đại phát triền kỹ thuật 
quản sự rất cao như hiện nay, Trung 
quốc còn rất cần biền cả, tìm mọi 
cách đây chiến trường từ biên giới 
địa lý ra biên giới chiến lược, đề 
phòng thủ từ xa, báo động từ xa, mở 
rộng tung thàm chiến lược », 

Toàn bộ lý lẽ, luận "điềm, luận cử 
của thuyết *biên giới chiến lược 
không gian 3 mặt » là như thế. Nếu 
muốn văn tắt hơn nữa thì có thề toát 
yếu như sau: 

1) Hiên giới của một quốc gia không 
phải là uiệt nhiên định phản tại 
thiên thư »; cho dù đã «được quốc tế 
công nhận » thì nó vẫn có thẻ co đãn 
và sự €o đãn này là tùy thuộc vào bai 
yếu tố: như cầu và khả năng cửa nước 
muốn mở rộng biên giới chiến lược. 

2) Biên giới địa lý có thể co lại, 
nhỏ hơn biên giới chiến lược và 
ngược lại. Sự chuyền hóa này được 
quyết định bởi sự “khống chế trêu 
thực tế * của lực lượng quàn sự từng 
nước. ⁄ : 

3) Biên giới chiến lược bao gòm 
khòng gian 3 mịt, song mở rộng không 
gian chiều biến ed đối với Trung quốc 
là một vấn đề quyết định sinh tồn. 

Còn gì nữa mà chưa rõ ràng: giới 
cảm quyền Bắc kính tự họ đã phơi 


“bày trước nhân đàn thể giới toàn bộ 


mọi tham vọng, mưu đồ cùng những 
tính toán áp ú từ làu, đặc biệt là từ 
sau khi thành lập nước Cộng hòa 
nhìn dàn Trung hoa năm 1949. 
Thuyết “biên giới chiến lược Không 
gian 3 mặt» là một sự phí báng thô 
bạo mọi pháp lý quốc tế sơ đẳng: 


Nó đã tung hè, thàng tay vứt bỏ mọi 
hiều biết thông thường của thế giới 
xtưra nay về biện giới giữa các quóc 


øìa. Nó đựng lén những ngụy thuyết. 


mở đường cho việc vẽ lại bản đồ 
lãnh thô của các nước. 

Thuyết kcbiến giới chiến lược 
không gian 3 mặt” còn là sự đề cao 
đến tận mày xanh đạo luật rừng 
œ mạnh được yếu thua”. Nó trắng trợn 
cho rằng sự chuyền hóa giữa biện 
giới địa lý và biên giới chiến lược là 
%® mót thực tế» do khả năng không 
chế khác nhau giữa các lực lượng 
quản sự mạnh yếu khác nhau của các 
nước là “mọt thực tế ®, 

Thuyết * biên giới chiến lược không 
gian 93 mặt? còn có thể xem là một 
bản tuyên ngôn giấy trắng mực đen, 
là một cương lĩnh hành động của giới 
cảm quyền Bác kinh trong những năm 
trước mắt nhàm thực hiện giấc mộng 
làm chủ biên Đông, triền khai chiến 
lược châu Á — Thái bình dương của 
họ. Ngụy thuyết này, tự nó, là thêm 
một bảng chứng không còn *chỗi cãi 
vào đâu được, chứng mình cho sự 
thật chủ nghĩa bành trướng ác kinh 
là mối đe đọa nghiêm trọng nhất đöi 
với hòa bình và ổn định ở châu Á. 
đặc biệt là ở vùng Đóng Nam Ả. 

DT nhiên, không phải đợi cho đến 
lúc có bài báo nói trên đăng trên tờ 
Quân giải phóng. cúc nước ở xung 
quanh vùng biền Đông mới chợt thấy 
ra #®con ròng đó Bắc kinh đã bắt đầu 
nhe nanh giương vuốt ® như một tờ 
báo In-đô-nẻ-xi-a đã viết gần đây, 
sau một loạt sự kiện hải quản Trung 
quốc gảy ra trong vùng quần đảo 
Trưởng sa của Việt nam. 

Cách đây mấy thập ký, ngay khi so 
&® lrc lượng quản sự Trunơ quốc còn 
chưa thề «khống chế trên thực tế », 
người ta đã nghe thấy tiếng kẻu gáo 
qmuốn đưa 500 triệu bản nòng tiên 
xuống làm chủ vùng Đông Nam Á» 
của giới cảm quyền nước này. 

Nhân đản các nước vùng biên Đông 
không thề không lo lắng và chăm chú 


theo đõi các động thái của Trung quÕc, 
đặc biệt là việc họ dốc những nỗ lực 
thật khác thường vào việc hiện đại hóa 
hải quân nhàm mở rộng không gian 
chiều biền cá ®, Chỉ riêng một ham 
đội Nam hải của họ, đến nay cũng đã 
phát triền rất nhanh, có tới trên 
dưới 790 chiến hạm, trong đó có cả 
tàu ngả:n cbạy bàng năng lượng hạt 
nhàn do Trung quốc đóng. Đảo Hải 
nam đã được họ nâng cấp hành chính, 
trở thành tỉnh thứ 30 của Trung quếc 
và được xày dựng thành một căn cứ 
hai quản, không quân lớn, phục vụ 
cho các hoạt động quân str của hải 
quản Truúng quốc trên biên Đông, 


Tiếp theo hành động đánh chiếm 
l[oàng sa của Việt nam nàm 1974, từ 
ngày 31/1/88 họ đã đưa tàu chiến vào 
vùng quần đảo Trường sa, gàv ra sự 
kiện ngày 11/3 và cho tới nay, đã 
lấn chiếm các bãi đá Ga-yen, Ren- 
nan, Chữ thập, Châu viên, Oạc ma, 
Xu bị v.v. của Việt nam. 


Lịch sử thỉnh thoảng dường như 
lại có sự trùng lặp. Vào quảng những 
năm đầu thập kỷ 30 thế kỷ này, đi đôi 
với việc ráo riết xây dựng, phát triền 
lực lượng, quản sự hóa nên công 
nghiệp nước Đức quốc xã, bè lũ Hit-le 
cũng đã có một sự chuẩn bị khá cbu 
đáo về lý luận nhằm mở đường, biện 
hộ cho những hành động xâm lược 
sau này của chúng như người ta đã 
thấy trong chiến tranh thế giới thứ 2. 
Lúc bấy giờ, đã xuất hiện *triết gia 9 
Spen-glơ cũng học thuyết e không gian 
sinh tòn?®. Ngày nay chỉ cần bỏ 
đi một vài cầu chữ và thay đôi đôi 
chút niên đại, người ta sẽ thấy nó và 
thuyết «biên giới chiến lược không 
gian 3 mặt? của Từ Quang Dự chúng 
qua chỉ là anh em sinh đòi.. 


Thuyết «ekhòng gian sinh tòn » củng 
những bố để của nó đã bị ném vào 
bài thải lịch sử. Số phận cuối cũng 
đành cho thuyết & biên giới chiến lược 
không gian 3 mặt? chắc chắn cũng 
không thề nào khác thế. À 


&1 


Qua sách báo 
các nước danh em 


DÂN CHỈ, (HUYỆN (HÍMH VÀ TỰ QUẦN NHÂN DÂN 
ĐẨN CHỦ TRƯỚC VẢ TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 


Những vấn đề nêu trên đã được 
A-na-tô=li 
học, giáo sư Trường 


Bu-ten-cô, tiền sĩ - triết 


đại học tông 
hợp quốc gia Mát-xcơ-va, đề cập trong 


một số tác phầm mới đây của ông. 


Uân chủ, chuyên chính 
và tự quản nhân đân. 


Nếu không đi sảu vào chỉ tiết mà 


chỉ xuất phát từ những quan điềm 
chung nhất thí dân chủ. Trước 


hết, là thành quả quan trọng nhất của 
loài người. Nó là phương pháp đề môi 
công dòng người có thê giải quyết 
những vấn đề quan trọng nhất cửa 
cuộc sống theo nguyên tác thiều số 
phục tùng đa số. Phương pháp này 
được xác lập và làm phong phú thê¡n 
trong quá trình lịch sử thể giới. 
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Dưới đây là bản lược thuật những 
Ý kiên đáng chú ý của ông về những 
vấn đề trên trong cuốn Đảng treng hệ 
thống chính trị của xã hội xã hội chủ 
nghĩa do Nhà xuất bản APN (Liên xô) 
xuất bản năm 1987, | 


Khát niệm 


Với tư cách là một hình thức của 
quyên lực chính trị trong xã hội có 
giai cấp thì đân chủ đối lập với 
chuyên chính, một hình thức khác của 
quyên lực đó. Sự khác biệt giữa hai 
hình thức quyền lực nói trên trong xã 
hội có giai cấp là ở chỗy đân chủ là 
hình: thức thực hiện sự thống trị giai . 
cập trong đó quần chúng vẫn có các 
quyền hạn và quyền tự do, trong đó 
luật pháp cho phép quần chúng ảnh 
hường tới việc giải quyết những vấn 


đề sòng còn ; còn chuyên chính là hình 
thức thực hiện sự thống trị giai cấp 
trong đó những quyền hạn và quyên 
tự do của quần chúng bị thu hẹp căn 
bản nếu không phải là bị thủ tiêu hoàn 
toàn, [rong đó luật pháp không cho 
phép nhân dàn thề hiện ý chí chung 
của minh. | 

Tuy nhiên, sự đối lập giữa hai hỉnh 
chức thực hiện quyền lực chính trị 
nói trên trong xã "hội có giai cấp chỉ 
mang tính tương đối. Chuyên chính 
của giai cấp cách mạng, xét về ban 
chất và vai trò lịch sử của nó, tiến bộ 
hơn gấp bội so với dân chủ chính trị 
của giai cấp phản động, bởi vì chuyên 
chính đớ hành động vì lợi ích của đa 
sỐ dân cư. È 

Còn dân chủ và tự quản nhân dân? 

Dân chủ là một hình thức quản lý 
còn sử dụng những hinhthức và thiết 
chế nhà nước, nưuhĩa là còn có sự tách 
rời giửa chức năng quản lý và chức 
năng thừa hành. Còn tự quản nhân 
dân là hình thức quần lý đòi hỏi xóa 
bỏ những hình thức và thiết chế nhà 
nước. Nói cách khác: dân chủ là hình 
tiưức quản lý nhà nước. còn tự quản 
nhân dân là hình thức quản lý phi 
nhà nước. ˆ : 

(Gia hai hình thức quản lý nói trên 
không có bức “vạn lý trường thành P 


nào ngăn cách. Cóon đường dì tới tự 


quản nhân đản là con đường dân chủ 
hóa hoạt động quản lý nhà nước, lôi 
kéo ngày càng rộng rãi công nhàn và 
nỏng dân tham gia quản lý các công 
việc nhà nước theo đà phát triền văn 
hóa chung và văn hóa chính trị của 
họ. Điều đó tắt nhiên chỉ có được 
trong điều kiện chủ nghĩa xã hội với 


việc dân chủ hóa xã hội tới mức tối đa. 


Tự quản nhân đân cũng có hai mức 
độ khác nhau. Trong giai đoạn đầu 
của chủ nghĩa cộng sản hay giai đoạn 
xã hội chủ nghĩa — đó là tự quàn xã 
hội chủ nghĩa ; còn trong giai đoạn sau 
hav giai đoạn cộng sản chủ nghĩa — 
dó là tự quản cộng sản chủ nghĩa. 

Tự quản xã hội chủ nghĩa là hình 
thức quản lý trong đó xã hội vẫn còn 
phải sử dụng những hình thức và thiết 
chế nhà nước, do đó nó văn chưa hoàn 
toàn xóa bó được và vẫn còn khả 
năng duy trì nhất 


giữa chức năng quản lý và chức nàng 


mâu thuận định 
thừa hành, giữa « những người quản 
lý» và “những người bị quản lý ®, 
giữa lợi ích của những người quản 
“các công việc chung của xã hội ? và 
lợi ích của những người đã tín nh ệm 
giao cho họ quản các công việc chung 
av, những người đã bồ nhiệm hoặc 
bầu họ đề họ thực hiện các chức năng 
Đào đó. Đương nhiên, tuy còn mang 
tính chất nhà nước, tự quân xã hội 
chủ nghĩa đã là một hệ thống quần lý 
Các công việc nhà nước và xã hội một 
cách dàn chủ, một hệ thống quản lý 
không chỉ vì những người lao dòng 
mà còn đần đần đo chính những người 
lao động thực hiện. (Cũng vỉ vậy, tự 
quản xã hội chủ nghĩa là một giai đoạn 
rât quan trọng trẻn con đường đi tới 
tự quản cộng sản chủ nghĩa. 

Tự quản cộng sản chủ nghĩa là hình 
thức quản lý phi nhà nước, phi chính 


-trì, Ở đây, tất cả các chức năng chính 


quyền, không trừ trường hợp nào, 


đều do chính nhàn dàn trực tiếp 


“thực hiện. Tất nhiền, điều đó chỉ có 


thẻ thực hiện được ở đâu và bao giờ, 
về căn bản và chủ véu, bảo đảm được 
sự tham gia của mẹi người lao động 
vào việc quản lý các công việc xã hội. 
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_Đân chủ trước và trong chủ nghĩa tư bản 


Nền đàn chủ đầu tiên là nèn dân 
chủ phi chính trị, hav nói đúng hơn 
là nền dàn chủ tiên chính trị của xã 
hội bộ tọc, 


Với sự xuất hiện xi hội có giai cấp 
thay cho xã hội bộ tộc trước đó, nên 
dân chủ tiền chính trị, thê hiện ý chí 
của mọi người và nguyên tác thiều số 
phục tùng đa số chuyên thành nên 
chuyên chính chính trị, nén chuyên 
thính giai cấp, thê hiện ý chí của giai 
cấp bóc lột và nguyên tắc thiều số 
thống trị đa số. Nên chuyên chính này 
không xóa,bỏ đản chủ mà chỉ làm cho 
đàn chủ bịt đầu mang hình thức chính 
mang hình thức nhà nước, thê 
hiện quyên lực chính trị, thẻ hiện sự 
thống trị về chính trị của giai cấp 
thốn trị về kinh tế trong xã hội có 
gi1A1 Củp. 


trí; 


Cùng với sự phát triền đi lên của 
cac xã hội có giai cấp trước chủ nghĩa 
xã hội, tính chất chính trị của nền dàn 
chủ không trãnh Khỏi có những biển 
đồi rõ rệt. Trong điều kiện sủn xuất 
nưày càng phát triền, số đàn ngày càng 
tăng, Các quốc gia lớnra đời, thì sự 
tham gia trực tiếp của tất cả các thành 
viên xã hội vào việc giải quyết những 
vấn để của cuộc sống là điều không 
thể thực hiện nồi. Trong tình hình đó 
song song với nền đâần chủ phô thông, 
xuät hiện nền dân chủ tiếp theo: nền 
đân chủ đại nghị. Kết quả của sự phức 


tạp hóa các chức năng xã hội là sự. 


phản chia thành những người quản 
lý» và những người bị quản lý»; 
còn khả nàng môi người có thề giải 
quyết đến đâu các vấn để toàn quốc, 
thì sau một. thời gian, trở thành tiêu 
chuẩn của luật pháp. Việc thực hiện 
quyền đó, đo bị phụ thuộc vào những 
“điều kiện bộ sung, cho nên ngày càng 
không được bảo đảm. Cuối cùng, với 
sự xuàt hiện của những đòi kháng 


S{ 


giai cấp, dân chủ trở thành một trong 
những phương tiện đề bảo vệ và thực 
hiện lợi ích của giai cấp thống trị về 
mặt kinh tế, trở thành một trong những 
hình thức nhà nước — giai cấp, hình 
thức thống trị giai cấp. 


Cùng với sự phát triền của nền dân 
chủ chính trị, các cơ quan đàn chủ 
(như hội đồng lập pháp, nghị viện, ủy 
bạn, cơ quan trung ương và cơ quan 
địa phương, hội liên hiệp, v.v.) cũng 
được xày dựng và hoàn thiện từng 
bước. Những mặt tích cực và tiêu cực 
của nền dàn chú phô thông: và đại 
nơhị ; của những mỗi liên hệ này khác 
giữa quyền lập pháp và quyền hành 
pháp; của chế độ quần chúng kiềm tra 
các đại diện của minh và các đại diện 
này lại kiểm tra quyền hành pháp, V.V 
đều được đãnh giá trên thực tế. Và 
thực tiễn cho thấy, dàn chủ là hình 
thức hiệu nghiệm nhất đề giải quyết 


_những văn đề nóng hồi, sống còn của 


xã hội. 

Đồng thời, thực tiên cũng cho thấy, 
Ớ HƠI nào giai cấp bóc lột cảm quyền 
không muốn thực “hiện đàn chủ thì ở 
đỏ dàn chủ cũng sẽ không có,-trừ khi 
quản chúng ở dó buộc được giai cấp 
bóc lột cảm quyền phải nhân nhượng, 
ban hành hoặc thi hành các thê chế 
cần thiết theo yêu cầu của họ. Cũng 
vi th› trong các xã hội có giai cấp 
trước chủ nghĩa xã hội, dân chủ không 
chi là kinh nghiệm quản lý có hiệu quả 
đời sòng xã hội mà loài người đã tích 
lũy được qua bao thế ký, mà còn là 
kết qua của cuộc đấu tranh giai cấp 
của quần chúng nhân đản. 


Thể hiện lợi Ích của các lực lượng 
xã hội chòng đổi nhau trong các xã 
hội €ó piái cấp là các chính đăng. Chính 
đang là tfÖö chức chỉnh trị liên kết 
những đại điện tích cực nhất của một 
giải cạp Chay nhóm xã hội) nhất định 


và thề hiện những lợi ích cơ bản của 
giai cấp đó trong cường lĩnh và các 
văn kiện khác của mình. Chức năng 
qnan trọng nhất của một chính đang 
là tim ra những phương hướng và 
phương tiện để thực hiện những lợi 
ích đó. Chính đăng là người tỏ chức 
những hành động của một giai cấp và 
cacđồng minh của giải cấp đó, Cũng 
Vì vậy, cuộc đấu tranh của các chính 
đảng, như Lê-nin nói, là “® biều hiện 
hoàn chỉnh, đầy đủ và rõ rệt nhất của 
cuộc đấu tranh chinh trị của các giai 
cặp » (1). | 

Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, biều 
hiện hoàn chỉnh, đây đủ và rõ rệt nhất 
Cuộc đảu tranh chính trị giữa giai cập 
tư sản và giai cấp công nhân, hai giai 
cắp chủ vếu của xã hội đó, là cuộc đâu 
tranh giữa chính đăng của giai cấp tư 
sản và chính đảng của giai cấp công 
n hàn. 

Trong xã hôi tư bản chủ nghĩa, giai 
Cập tự sìn VÀ giai cấp công nhàn 
không đồng nhất về mại xã hội C#), 
cho nên trong xã hội đó có thê có 
không phải một mà hai đăng của giai 
cặp tư sản (như ở Mỹ), hai đẳng của 
giai cấp công nhàn (như ở Pháp). 


Ngoài hai giai cấp chính là giai cấp 
tư sản Và giai cấp công nhân ra, trong 
xã hội tư bản chủ nghĩa còn có các lực 
lượng và nhóm xã hội Khác mà lợi Ích 
không trùng với hai gi:d cắp trên như : 
nông dàn, tầng lớp trung gian, trí thức. 
Cũng vì vậy, trong xã hội đó, ngoài 
các chính đang của giai cấp tư sản và 
giai cấp công nhân ra, còn có Các 
chính đảng của các lực lượng và nhóm 
xã hỏi khác. 


Cũng do xã hội tư bản chủ nøhĩa cổ 
Các giải cấp đối khẳng, có nhiều lực 
lượng xã hội với những lợi ích trải 
ngượcnhau, cho nẻn cũng dễ hiều là, 


trong xã hội đó, không thề có đản chủ 
mà lại không có sự đàu [tranh còng 
khai của các chính đăng đại điện cho 
CC giải Cp và Các lực lượng xã hội 


'Rhác nhau nói trên. Nói cích khác: đề 


có dân chủ trong xã hội tư san, không 
thể không có chế độ nhiêu đăng. Tuy 
nhiên, từ nhận xét rất đúng nói trên, 
lại không thê kết Iuận rằng: € chế đó 
nhiều đẳng là chỉ tiêu dân chú của xã? 
hòi»., Mỹ là nước có chế độ nhiền đẳng ‡; 
lao năm nay hết đăng đán chủ lại đến: 
đẳng cộng hòa thav nhau lến cảmt 
quyền, nhưng điều đó, như thực tế cho 
thấy, chang ảnh hưởng chút nào đến 
sự thống trị của giai cấp tư bản độc 
quyền ở Mỹ. Chế độ nhiều đẳng ở các 
nước tư bán chủ nghĩa khác, cũng cho, 
thầy rất rõ: từ làu giải cấp tư sản đã 
biết lợi dụng các hình thức đân chú 
đại nghị, biến chế độ nhiều đăng thành 
bức rẻm che sự thống trị vẻ chính trị 
cửa nó. 

Và cũng chính vì vậy, thật là sai 
lầm nẻu nghĩ rằng trong mọt xã hội, 
mức độ dàn chủ nhiều hay ít là tùy 
thuộc ở số lượng chính đẳng nhiều 
bay ít. Thật ra, trong bất cứ xã hỏi 
nào, mức độ đàn chú được đo không 
phải bang số các chính đang, mà bảng 
mức độ thực hiện lợi ích và vý chỉ 
của những người lao động bao giờ 
cũng chiếm tuyệt đại đa số thành viên 
trong xã hội, ` 


(1) V.I. Tl.ê-ngn ? Toán !4n, Nxb Liền Độ, 
Álat-xcơ-va 19279, t¿ 12, tr, l5á, 

(#) Giai cấp tư sỉn có các nhóm vì tìng 
lớp khacsnhau như : tư sản thành tòi và tư 


và tư sản vìira ; tư 
sản cong nghiệp lũng từ sa thường 
ma hung trung,., Giai cập công nhậu thị co 


sạn nòng thôn, tự sản lớn 
đoạn và 
các nhỏm và tíng lớp kháau nhàu 
nhần lớp trên có trình d› chuyên 
cao và công nhàn lớp đười, lao động gian đơn 


nhì ¿ công 
món, Tlrợng 


lượng thấp công nhân công nghiệp thành thị 
và cong nhân nong nghĩệpD,». 


Dân chủ trong chủ nghĩa xã hột 


¬" và vai trò lãnh đạo của đảng ` 


Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 


“cũng như trong các xã hội có 
giai cấp trước nó, mức độc dân 


chủ được đo bằng mức độ thực hiện 
lợi ích và ý chỉ của những người lao 
động, chứ không phải bằng số lượng 
các chỉnh dáng, Chính vì vậy, sẽ là 
không đúng nếu nghĩ ràng đề có dàn 
chủ trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 
nhất thiết phải thay chế độ một dàng 
bằng chế độ nhiều đảng. 


Cả kinh nghiệm các nước tư bản 
chú nghĩa, lần kinh nghiệm các nước 
xã hói chủ nghĩa đều không xác nhàn 
*lô gích sau: chỉ trong chế độ nhiều 
đẳng mới có thể có sự đấu tranh và 
phê phán nhau, đo đó, mới có thề cho 
phép xem xét tỉnh hình mọi mặt một 
cách tỉnh táo hơn, mới có thê cho 
phép đưa ra những quyết định đúng 
đán hơn, Thật vậy, nước MỸ chẳng 
có chế độ nhiều đăng đó sao, nhưng 
vì sao văn phạm những sai lầm hết 
sức thô kẹch, như trong vụ Vịnh Bắc 
bộ đã đưa nước Mỹ tới thất bại thảm 
hại trong cuộc chiến tranh phiêu lưu 
ở Việt nam ? ba lan cũng là nước có 
chế độ nhiều đẳng, nhưng vì sao nó 
vẫn Rhông tránh khói các cuộc khủng 
hoàng chính trị nghiêm trọng, như 
trong các thập ký 5°), 70 và §02 Hỗ 
ràng, đề có thể xem xét tỉnh táo hơn 
tỉnh hình mọi mặt, đề có thà eó được 
những giải pháp hợp lý nhất trước 
những yeu cầu do cuộc sống đạt ra, 
vẫn để không phải ở chỗ thay chế độ 
một đăng bằng chế độ nhiều đẳng, mà 
ở chỗ khác : làm sao mở rộng được 
đân chủ tới mức lới đa, thu hút được 
mọi người lao động trực tiếp tham gia 
giải quyết những công việc sống còn 
của xã hội. 
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Như chúng ta đã rõ, xã hội xã hội 
chủ nghĩa khác hẳn với tất cả các xã 
hội có giai cấp trước nó: xã hội đó 
không có các giai cấp đối kháng. 
Trong xã hội đó, không chỉ giai cấp 
còng nhân. mà ca nông dân lao động, 
tiều chủ, trí thức lao động, đều quan 
tàm đến thắng lợi và sự phát triền 
của chủ nghĩa xã hội. Về cơ bắn, lợi 
ích của giai cấp công nhàn, của các 
giai cđàp và của các nhóm xã hội nói 
trên, là trùng nhau, cho nèn cũng để 
hiều, nguy khi bước vào cuộc đấu 
tranh: cho chủ nghĩa xñ hội, chính 
đẳng của giai cấp công nhân — đẳng 
mắc xit— lề nin nít— đã có Khả năng trở 
thành nưười biều thị và đại diện cho 
lợi ích không chỉ của toàn thà giai 
câãp công nhân, mà cả của những người 


lao động khác nữa. 


Kinh nghiệm chủ nghĩa xã hội hiện 
thực cho thấy, việc thiết lập chế độ. 
một đảng hay chế độ nhiều đẳng ở các 
nước trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa hoàn toàn không ảnh hưởng gì 
đến vai trỏ lãnh đạo của đẳng mác 
xỈi—~ lê nin nít ở các nước đó. Việc 
nước xã hội chủ nghĩa này thiết lập 
chế độ một đang, nước xã hội chủ 
nghĩa kia thiết lập chế độ nhiều đang. 
chỉ là đo điều kiện đặc thù của mi 
nước khi thiet lập chính quyền của 
giai cấp công nhân và các đồng mình 
của giai cáp đó, quyết định. Cụ thề ở 
nước nào giai cấp còng nhàn cùng với 
các đồng mình của nó lên cảm quyền 
mà đảng mác xi — lê nín nít là đang 
duy nhàt đại điện cho lợi ích của tát 
tà mọi người lao động trong cuộc đầu 
tranh cho chủ nghĩa xã hội, thì ở đó 
thiết lặp chế độ một đing, Còn ở nước 
nào giai cấp công nhìn củng Với các 


đồng minh của nó lên cầm quyền mà 
ngoài đảng mác xÍt — lẻ nin níL ra, 
còn có các chính đăng khác thể hiện 
lợi ích riêng của các giai cấp lao động 
và các nhóm xã hội khác trong quá 
trình xảy dựng củ nghĩa xã hội, thì 
ở đó duy trì chế độ nhiều đẳng. 

Vì chủ nghĩa xã hội chỉ có thê ra 
đời vời sự lãnh đạo của đang: mắc 
Xit — lẻ nin nít, cho nên việc mở rộng 
dàn chủ tới mức tối da trong chủ 
nghĩa xã hội, dương nhiền cũng chỉ 
có thề thực hiện được với sự lãnh đạo 
của dáng mác xít — lê nïn nít. 

Lý luận Mác — Lê-nin đã chứng 
mìinh và kinh nghiệm chủ nghĩa xã 
hỏi hiện thực đã xác nhận răng: đề 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 
môi chủ nghĩa cộng sản, đảng mắc XÍI— 
lê nin nít căm quyền phải thực hiện 
triệt đề việc dân chủ hóa xã hội, 
thiết lặp chế đỏ tự quản xã hỏi chủ 
nghĩa, ròi chế độ tự quản cộng sản 
chủ nghĩa. Chừng nào các nước đi 
vào con đường xã hội chủ nghĩa mà 
ehưa xảy dựng thành công chủ nghĩa 
cộng sản, chưa thiết lập được chế độ 
tự quản cộng sản chủ nghĩa, với sự 
tham gia không phải chỉ của một bộ 
phận đáng kề mà của tất cả mọi người 
lao động vào việc quản lý các công 
việc xã hội, thì chững đó việc dàn chủ 
hóa ở các nước này vẫn còn những 
hạn chế nhất định, chưa khắc phục 
được hoàn toàn màu thuần giữa 
*những người quản lý ® và «những 
người bị quản lý ®, chưa xóa bỏ được 
hoàn toàn khả năng những người 
được quần chúng giao cho làm nhiệm 
vụ quan lý vốn là những đày tớ của 
xã hội biển thành những kẻ thống trị 
xã hội, kha nắng mà Công xã Pa-ri 
trước đây, đề ngán ngửa đã áp dụng 
hai biện pháp sau đàyv mà chúng ta 
đều biết: một là, các nhàn vạt giữ 
cac chức vụ quản lý đều do bầu và 
đều có thể bị bài miễn bất cứ lúc nào 

- theo quyết định của cử tri; hai là, 


lương của các nhàn vật này chỉ ngang. 


với lương của công nhàn (2), 


đến cùng việc 


- của công dâm, 


Đương nhiên, chỉ có thể tiến tới chế 
độ tự quần cộng sản chủ nghĩa, nếu 
đáng mác xít — lê nỉn nít thực hiện 
báo đảm cho những 
người lao động đần đân nắm lãy và 
trực tiếp thực hiện mọi chức nũng 
quyên lực mà cho đến này ở các nước 
xã họi chủ nghĩa hầu như còn do các 


cơ quan nhà nước. thực hiện. Như 
kinh nghiệm chủ nghĩa xã hội hiện 


thực cho thấy, trực tiếp chuin bị cho 
bước ngoặt noi trên trong tương lại là 
những biện pháp sau đây: mở rộng 
dân các quyền chính trị và quyền tự do 
thực hiện dây đủ ‹ác 
quyền dã ban hành. Còn giản tiếp 
chuẩn bị cho bước ngoặt đó là: thực 
hiện phi tập trung hóa và dân chủ hóa 
quản lý, tăng cường sự kiềm soát của 
quân chúng đổi với mọi hoạt động của 
các cơ quan nhà nước. 


Đề thực hiện triệt đề việc đân chủ 
hóa xã hội, đương nhiên, khòng thẻ 
không thực hiện triệt đề việc dân chủ 
hóa trong đảng. Muôn vậy, bản thân 
đẳng phải có một cơ chế như (hệ nàÀo 
đề đảng không bao giờ biển thành 
một tÖ chức quan liêu đặc quyền đặc 
lợi, thoát ly quần chúng, đứng trẻn 
quần chúng; đề đẳng mãi mi xứng 
đáng là một đẳng mác xít — lê nín nít 
chân chính, chỉ tön tại khi còn cần 
thiết. Trong tương lai xa xôi, khi chủ 
nghĩa cộng sản đã được thiết lập, khi 
không còn các giai cấp. khỏng còn 
chính trị và các quan hệchinh trị,không 
còn cuộc đấu tranh có tồ chức của 
các giai cấp và các nhóm xã hỏi đề 
thực hiện các lý tường xã hội, nghĩa 
là không còn những điều kiện can 
thiết cho sự tồn tại của đăng nữa, thì 
đảng sẽ tiêu vong. 


Kinh nghiệm lịch sử đã cho thấy, 
đề mãi mãi xứng đáng là một đẳng 
mắc XÍt — lẻ nín nít! chân chính, đẳng 
cm quyền ở các nước xã hội chủ 

(3) Xem C. Mic và Ph, 
tập, Nxb Sự thật, 


:: Tuyền 
l, tr. 143, 


Ảng;- ghen 
Hà nọi, 1976, Q, 
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mghĩn không lao giờ được xa rời 
thai nguyên ' tác bất. di bất dịch sau 
đây: *1 ' 
xin p.- l 

; Mọt, lay chủ nghĩa Xác — Lê-nin, 


lầy phép biện chứng duy vật làm kim. 


chỉ nam ebo mọi hoạt động của mình. 
Nói, một cách cu thể hơn: khi thông 
qua quyết định này quyết định khác, 
đụng ¡phái luên luôn liền kết được 
qnột eïch hữu eơ sự tính toản tỉnh tảo 
nhữug điêu kiện khách quan với sự 
công nhàn tầm quan trọng, Ý nghĩa 
của những bành đòng tích cực của 
đang, giải cấp và quần chúng. Chỉ eó 
công nhận và tính tới lợi ích của 
những người lo động, tức của đu số 
nhàn dân, trong việc đánh giá khả 
mạng và lựa chọn giải phát, đăng mới 
có thể sử dụng được một cách đầy đủ 
nhất các khả năng hiện thực, mới có 
thề lựa chọn được giải pháp tối ưu. 


Hai, đề cao và sử dụng rộng rãi 
phê bình và tự phê bình, coi đó như 
một nguyên tắc không thê thiếu trong 
sinh hoạt của đẳng. Nói một cách cụ 
thề hơn: không giấu giếm mọi khả 
khăn và những vấn đề mới nảy sinh, 
đầm đưa mọi vấn đề quan trọng ra 
đề không chỉ những người trong đáng 
mà cả những người ngoài đẳng thảo 
luận rộng rãi. Chỉ có như vậy, mới 
tránh được những sai sót, mới giải 
quyết được một cách khoa học những 


văn đề đặt ra trên con đường thực 


hiện triệt đề đân chủ hóa, bảo đảm 
xay dựng thăng lợi chủ nghĩa xã hỏi 
rỏi chú nghĩa cộng sản, xảy dựng 
thắng lợi chế độ tự quần xã hội chủ 
nghĩa ròỏi chế độ tự quản cộng sàn 
chú nghĩa của nhân đân lao động.. 


THANH MY 
lược thuật 
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